
















Mẫu 01

Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

A  CÁC SỞ, BAN, NG ÀNH: (3.717 h ồ sơ) 783 2522 0 412

I SỞ TƯ PHÁP (218 hồ sơ cấp phiếu lý lịch t ư pháp) 118 22 0 78

1 NGUY ỄN TIẾN DŨNG 15/6/2017 28/6/2017 02 ngày

2 NGUY ỄN THỊ HẢI YẾN 15/6/2017 29/6/2017 03 ngày

3 HOÀNG TH Ế BẢO 15/6/2017 28/6/2017 02 ngày

4 NGUY ỄN KHÁNH LINH 15/6/2017 04/7/2017 08 ngày

5 NGUY ỄN DUY KHÁNH 15/6/2017 04/7/2017 x

6 VŨ THỊ VĂN 16/6/2017 03/7/2017 07 ngày

7 ĐINH QUANG HÙNG 16/6/2017 06/7/2017 08 ngày

8 NGUY ỄN THANH HOA 16/6/2017 03/7/2017 07 ngày

9 NGUY ỄN VĂN THẮNG 16/6/2017 07/7/2017 09 ngày

10 LƯƠNG TH Ị HÀ 16/6/2017 10/7/2017 10 ngày

11 HÀ KIM OANH 17/6/2017 05/7/2017 05 ngày

12 MA YU GUANG 17/6/2017 11/7/2017 05 ngày

13 NGUY ỄN THỊ LINH NGỌC 19/6/2017 06/7/2017 08 ngày

14 PH ẠM THỊ HÒA 19/6/2017 06/7/2017 08 ngày

15 NGUY ỄN THỊ HIỀN 19/6/2017 06/7/2017 08 ngày

16 LÊ HẢI THỌ 19/6/2017 30/6/2017 x

17 NGUY ỄN THU PH ƯƠNG 19/6/2017 30/6/2017 x

DANH SÁCH CHI TI ẾT CÁC HỒ S Ơ CÔNG KHAI TI ẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT
TRÊN C ỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH THÁNG 7/2017

(Ban hành kèm theo Báo cáo s ố  170 /BC-STP ng ày 27/7 /2017 c ủa Sở T ư pháp)

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

UBND T ỈNH TUY ÊN QUANG

SỞ TƯ PHÁP
CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

18 BÙI THỊ LAN 20/6/2017 03/7/2017 05 ngày

19 HOÀNG VĂN THANH 20/6/2017 11/7/2017 11 ngày

20 MA VĂN ANH 20/6/2017 11/7/2017 11 ngày

21 DƯƠNG VĂN AN 20/6/2017 11/7/2017 11 ngày

22 MA VĂN THI ẾT 20/6/2017 11/7/2017 11 ngày

23 LÊ THỊ LINH 20/6/2017 07/7/2017 07 ngày

24 HOÀNG TH Ị HÒA 20/6/2017 03/7/2017 03 ngày

25 LÊ THÚY HỒNG 20/6/2017 07/7/2017 03 ngày

26 VŨ HUY HIỆU 21/6/2017 04/7/2017 06 ngày

27 HÀ MINH D ŨNG 21/6/2017 04/7/2017 04 ngày

28 MA VĂN Đ ẢNG 21/6/2017 12/7/2017 08 ngày

29 BÙI ĐỨC HÙNG 21/6/2017 10/7/2017 06 ngày

30 NGUY ỄN VĂN THẢO 21/6/2017 11/7/2017 07 ngày

31 TRẦN VĂN HIỆP 21/6/2017 10/7/2017 04 ngày

32 PH ẠM ĐÌNH QUANG 22/6/2017 17/7/2017 10 ngày

33 DƯƠNG TH Ị HIỀN 22/6/2017 05/7/2017 05 ngày

34 TRẦN THỊ DUY LINH 22/6/2017 11/7/2017 07 ngày

35 NGÔ THỊ NHƯ QUỲNH 22/6/2017 06/7/2017 x

36 LÃ ĐỨC HẢO 22/6/2017 06/7/2017 x

37 NGUY ỄN THU GIANG 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

38 TRẦN THỊ LAN ANH 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

39 NGUY ỄN THỊ OANH 23/6/2017 12/7/2017 12 ngày

40 LA ANH TÚ 23/6/2017 12/7/2017 10 ngày

41 LƯU Đ ỨC TOÀN 23/6/2017 06/7/2017 x

42 LA THỊ THÌN 23/6/2017 06/7/2017 x

43 HÀ VĂN QUANG 23/6/2017 06/7/2017 x

44 NGUY ỄN VĂN THUẬT 23/6/2017 12/7/2017 06 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

45 LĂNG TH Ị PH ƯỢNG 23/6/2017 12/7/2017 06 ngày

46 MA PHÚC TƯ ỜNG 23/6/2017 12/7/2017 06 ngày

47 TRIỆU NGỌC LONG 23/6/2017 12/7/2017 06 ngày

48 NGUY ỄN THỊ THÙY DƯƠNG 23/6/2017 12/7/2017 06 ngày

49 MA ĐỨC TRIỆU 23/6/2017 12/7/2017 06 ngày

50 NGUY ỄN THỊ THÙY 23/6/2017 12/7/2017 05 ngày

51 VŨ VĂN CHIẾN 26/6/2017 17/7/2017 06 ngày

52 HOÀNG TH Ị KHUY ÊN 26/6/2017 13/7/2017 07 ngày

53 PHAN TH Ị HỒNG NHUNG 26/6/2017 13/7/2017 07 ngày

54 ĐỖ THỊ KIM NGỌC 26/6/2017 13/7/2017 07 ngày

55 HÀ TIẾN KHÔI 26/6/2017 13/7/2017 07 ngày

56 LÃ THỊ DIỆU H ƯƠNG 26/6/2017 07/7/2017 01 ngày

57 LƯƠNG Đ ẠI DƯƠNG 26/6/2017 13/7/2017 08 ngày

58 BÙI VĂN THANH 26/6/2017 13/7/2017 08 ngày

59 CHU TH Ị TÍNH 27/6/2017 10/7/2017 04 ngày

60 PHÙNG TRÀ MY 27/6/2017 10/7/2017 04 ngày

61 HOÀNG TH Ị MAI 27/6/2017 10/7/2017 04 ngày

62 LƯƠNG VI ẾT THUẦN 27/6/2017 10/7/2017 04 ngày

63 PH ẠM TRẦN HẢI 28/6/2017 11/7/2017 05 ngày

64 DƯƠNG MINH QUÂN 28/6/2017 17/7/2017 11 ngày

65 PHAN XUÂN HUY 28/6/2017 11/7/2017 05 ngày

66 VŨ THỊ HẢI YẾN 28/6/2017 17/7/2017 11 ngày

67 LƯU QUANG ĐÔNG 28/6/2017 11/7/2017 05 ngày

68 NGUY ỄN THỊ THỦY KIỀU 28/6/2017 17/7/2017 11 ngày

69 TRỊNH CÔNG PHAN 28/6/2017 11/7/2017 05 ngày

70 HOÀNG VĂN QU Ý 28/6/2017 11/7/2017 05 ngày

71 HOÀNG PHÚC TUY ẾT 28/6/2017 17/7/2017 06 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

72 PHAN TH Ị HẰNG 28/6/2017 14/7/2017 01 ngày

73 VĂN THỊ THƠM 28/6/2017 13/7/2017 x

74 BÙI XUÂN NHÀN 29/6/2017 12/7/2017 01 ngày

75 TRẦN THỊ H ƯƠNG 29/6/2017 13/7/2017 x

76 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 29/6/2017 13/7/2017 x

77 ĐINH TIẾN SỸ 29/6/2017 13/7/2017 x

78 NGÔ THỊ PHƯƠNG 29/6/2017 18/7/2017 05 ngày

79 NGUY ỄN TRÀ MY 29/6/2017 20/7/2017 07 ngày

80 VŨ CÔNG ĐỊNH 29/6/2017 20/7/2017 07 ngày

81 ĐỖ HỒNG THU 30/6/2017 13/7/2017 13 ngày

82 LÊ THỊ NON 30/6/2017 19/7/2017 13 ngày

83 NGUY ỄN THÀNH TRUNG 30/6/2017 13/7/2017 02 ngày

84 QUAN TH Ị HỒNG TRÂM 30/6/2017 20/7/2017 08 ngày

85 PHÙNG BA 30/6/2017 14/7/2017 01 ngày

86 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 30/6/2017 13/7/2017 x

87 NGUY ỄN THỊ TUYẾT NHUNG 30/6/2017 13/7/2017 x

88 HOÀNG TH Ị THẢO 30/6/2017 19/7/2017 06 ngày

89 NGUY ỄN THỊ THANH 30/6/2017 17/7/2017 04 ngày

90 PHAN TH Ị THANH VÂN 30/6/2017 17/7/2017 04 ngày

91 VŨ THỊ PHÚC 30/6/2017 19/7/2017 06 ngày

92 ĐỖ VĂN DŨNG 03/7/2017 14/7/2017 11 ngày

93 ĐỖ THỊ BÍCH HẠNH 03/7/2017 14/7/2017 03 ngày

94 BÙI ĐỨC HUỲNH 03/7/2017 20/7/2017 09 ngày

95 TRIỆU THỊ HỒNG 03/7/2017 20/7/2017 08 ngày

96 TRẦN THỊ Đ ÀO 03/7/2017 20/7/2017 08 ngày

97 TRẦN QUANG HỢP 03/7/2017 14/7/2017 01 ngày

98 HỨA MINH HẢI 05/7/2017 24/7/2017 10 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

99 PHÙNG TH Ị MINH 05/7/2017 18/7/2017 05 ngày

100 NGUY ỄN THỊ THANH HUYỀN 05/7/2017 14/7/2017 x

101 PH ẠM THÚY VÂN 06/7/2017 19/7/2017 07 ngày

102 TRẦN KHÁNH H ÒA 10/7/2017 21/7/2017 09 ngày

103 TRƯƠNG TH Ị TUYẾT 11/7/2017 28/7/2017 12 ngày

104 HOÀNG TH Ị HÀ 17/6/2017 6/7/2017 08 ngày

105 NGUY ỄN VĂN HẢI 19/6/2017 30/6/2017 01 ngày

106 XIAO CHUN QUAN 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

107 ZENG YANG LONG 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

108 HAO GUO JI 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

109 LI BU CAN 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

110 SHANG MING HUA 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

111 LIN TIAN GUAN 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

112 ZHANG JIN KUI 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

113 CHENG YONG KUN 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

114 HAN CHANG HAI 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

115 MA QING WEN 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

116 WANG PEI HAO 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

117 LIU GUANG XUE 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

118 QIU RUI HUA 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

119 ZHANG XING SHENG 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

120 LIU QIAN 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

121 SHAO GUI RUI 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

122 DENG CHAO 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

123 TIAN YU FENG 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

124 LIU ZHE 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

125 WANG QING JUN 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

126 WANG SHUAI 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

127 HOU CHAO 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

128 SUN MEI PING 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

129 LI SHUN KUI 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

130 PAN TIAN 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

131 LU HONG GUANG 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

132 VŨ BẢO NGỌC 22/6/2017 11/7/2017 05 ngày

133 NGUY ỄN ĐỨC LÂM 23/6/2017 06/7/2017 x

134 HÀ NGUYÊN 23/6/2017 06/7/2017 x

135 MA TIẾN LẬP 23/6/2017 06/7/2017 x

136 NGUY ỄN MINH D ƯƠNG 23/6/2017 06/7/2017 x

137 MAI XUÂN THÀNH 23/6/2017 06/7/2017 x

138 PHAN Đ ỨC THUẬN 23/6/2017 06/7/2017 x

139 TRẦN VĂN AN 23/6/2017 06/7/2017 x

140 TRẦN VĂN CUÔNG 30/6/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

141 MA VĂN TĂNG 03/7/2017 20/7/2017 Chuy ển kỳ sau

142 NGUY ỄN THỊ THU H ƯỜNG 03/7/2017 20/7/2017 03 ngày

143 VƯƠNG TH Ị TIẾP 03/7/2017 20/7/2017 Chuy ển kỳ sau

144 LÊ THỊ HOA MAI 04/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

145 NGUY ỄN ĐỨC VIỆT 04/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

146 NGÔ THANH HUY ỀN 04/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

147 HOÀNG VĂN T Ự 05/7/2017 28/7/2017 Chuy ển kỳ sau

148 TRẦN VĂN TUYỂN 05/7/2017 18/7/2017 Chuy ển kỳ sau

149 KIỀU THẾ MẠNH 05/7/2017 14/7/2017 Chuy ển kỳ sau

150 PH ẠM VĂN THOẠI 05/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

151 ĐỖ VĂN QUÂN 05/7/2017 18/7/2017 Chuy ển kỳ sau

152 DƯƠNG QUANG Đ ỨC 05/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

153 ĐẶNG TIẾN DŨNG 05/7/2017 18/7/2017 Chuy ển kỳ sau

154 BÙI THỊ MAI LINH 05/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

155 NGUY ỄN VĂN C ƯỜNG 05/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

156 TRẦN VĂN KHÁNH 05/7/2017 26/7/2017 Chuy ển kỳ sau

157 PHÙNG QUANG HƯNG 06/7/2017 25/7/2017 Chuy ển kỳ sau

158 PH ẠM ĐÌNH L ỘC 06/7/2017 19/7/2017 Chuy ển kỳ sau

159 LÊ VĂN HOÀN 06/7/2017 25/7/2017 Chuy ển kỳ sau

160 LÝ THỊ HỒNG L Ê 06/7/2017 25/7/2017 Chuy ển kỳ sau

161 TRẦN TRỌNG TRINH 06/7/2017 25/7/2017 Chuy ển kỳ sau

162 TRẦN TUẤN VŨ 06/7/2017 19/7/2017 Chuy ển kỳ sau

163 NGUY ỄN THỊ HƯƠNG 07/7/2017 20/7/2017 Chuy ển kỳ sau

164 MA VĂN TH Ứ 07/7/2017 20/7/2017 Chuy ển kỳ sau

165 TRƯƠNG TH Ị SƠN 07/7/2017 18/7/2017 Chuy ển kỳ sau

166 NGUY ỄN ANH TUYẾN 07/7/2017 20/7/2017 Chuy ển kỳ sau

167 TRẦN THỊ H À 07/7/2017 20/7/2017 Chuy ển kỳ sau

168 HÀ THỊ LAN 07/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

169 MAI THẾ D ƯƠNG 07/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

170 TRẦN DUY KHÁNH 08/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

171 BÙI VĂN TRƯỜNG 08/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

172 NGUY ỄN KIM CHÍNH 10/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

173 TRẦN THỊ KIM HOA 10/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

174 HÀ THỊ NGHỊ 10/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

175 TƯỚNG VĂN C ƯỜNG 10/7/2017 21/7/2017 Chuy ển kỳ sau

176 NGUY ỄN SƠN TÙNG 10/7/2017 27/7/2017 Chuy ển kỳ sau

177 LÊ THỊ LINH NGỌC 10/7/2017 27/7/2017 Chuy ển kỳ sau

178 PH ẠM THỊ NH Ư QU ỲNH 10/7/2017 27/7/2017 Chuy ển kỳ sau
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

179 BÀN VĂN MONG 11/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

180 ĐẶNG THỊ H ÙNG 11/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

181 ĐINH TH Ị MÃO 11/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

182 HÀ XUÂN ĐỒNG 11/7/2017 28/7/2017 Chuy ển kỳ sau

183 NGUY ỄN THỊ HẠNH 11/7/2017 28/7/2017 Chuy ển kỳ sau

184 NGUY ỄN HÀ QUANG 11/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

185 NGUY ỄN THỊ TRANG 11/7/2017 28/7/2017 Chuy ển kỳ sau

186 CHU TH Ị HỒNG THÚY 11/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

187 TRẦN THỊ CHI 11/7/2017 28/7/2017 Chuy ển kỳ sau

188 NGUY ỄN THỊ CHINH 11/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

189 NGUY ỄN THỊ NHUNG 11/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

190 PH ẠM THỊ THỦY 11/7/2017 24/7/2017 Chuy ển kỳ sau

191 NGUY ỄN THỊ ANH TO ÀN 11/7/2017 28/7/2017 Chuy ển kỳ sau

192 TRỊNH QUỐC H ÙNG 11/7/2017 28/7/2017 Chuy ển kỳ sau

193 NỊNH VĂN LỰC 12/7/2017 25/7/2017 Chuy ển kỳ sau

194 TRẦN THỊ BÍCH PH ƯƠNG 12/7/2017 31/7/2017 Chuy ển kỳ sau

195 NGUY ỄN THỊ MƠ 12/7/2017 25/7/2017 Chuy ển kỳ sau

196 NGÔ THÚY PHƯƠNG 12/7/2017 31/7/2017 Chuy ển kỳ sau

197 NÔNG TH Ị NGUYỆT THANH 13/7/2017 01/8/2017 Chuy ển kỳ sau

198 LÊ CHI VINH 13/7/2017 26/7/2017 Chuy ển kỳ sau

199 LỘC THỊ LY 13/7/2017 01/8/2017 Chuy ển kỳ sau

200 VŨ THỊ DIỆU NGỌC 13/7/2017 01/8/2017 Chuy ển kỳ sau

201 NGUY ỄN VĂN NAM 13/7/2017 26/7/2017 Chuy ển kỳ sau

202 ĐỖ THANH HUYỀN 13/7/2017 26/7/2017 Chuy ển kỳ sau

203 HÀ THỊ DIỆN 13/7/2017 26/7/2017 Chuy ển kỳ sau

204 VŨ MẠNH DŨNG 13/7/2017 01/8/2017 Chuy ển kỳ sau
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

205 HÀ NGỌC MAI 13/7/2017 01/8/2017 Chuy ển kỳ sau

206 PH ẠM HẢO DUY 13/7/2017 01/8/2017 Chuy ển kỳ sau

207 NGUY ỄN THỊ LAN ANH 14/7/2017 02/8/2017 Chuy ển kỳ sau

208 TRẦN QUANG HUY 14/7/2017 27/7/2017 Chuy ển kỳ sau

209 NGUY ỄN VĂN DŨNG 14/7/2017 27/7/2017 Chuy ển kỳ sau

210 QUAN VĂN VINH 14/7/2017 02/8/2017 Chuy ển kỳ sau

211 NGUY ỄN THỊ NGUYỆT 14/7/2017 02/8/2017 Chuy ển kỳ sau

212 LẠI THỊ PH ƯƠNG LIÊN 14/7/2017 02/8/2017 Chuy ển kỳ sau

213 LÝ THỊ TUYẾT 14/7/2017 02/8/2017 Chuy ển kỳ sau

214 TRỊNH THANH TỊNH 14/7/2017 02/8/2017 Chuy ển kỳ sau

215 NGUY ỄN THỊ THU UY ÊN 14/7/2017 02/8/2017 Chuy ển kỳ sau

216 HÀ LÂM TÙNG 14/7/2017 27/7/2017 Chuy ển kỳ sau

217 PH ẠM THỊ THÚY 14/7/2017 27/7/2017 Chuy ển kỳ sau

218 NGUY ỄN VĂN TH ÀNH 14/7/2017 27/7/2017 Chuy ển kỳ sau

II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  (1.850 hồ s ơ) 0 1694 0 156

1 Cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe c ơ gi ới đường bộ 353 h ồ sơ 197 h ồ sơ
156 trư ờng hợp báo mất

GPLX chưa đ ến thời
hạn giải quyết

2 Cấp mới Giấy phép lái xe c ơ gi ới đường bộ 1298 h ồ sơ 1298 h ồ sơ

3 Cấp, đổi Giấy chứng nhận đăng ký v à biển số xe máy chuyên dùng 04 h ồ sơ 04 h ồ sơ

4 Cấp phù hiệu 128 h ồ sơ 128 h ồ sơ

5 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 12 h ồ sơ 12 h ồ sơ

6 Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký ph ương ti ện thủy nội địa 01 h ồ sơ 01 h ồ sơ

7 Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông 02 h ồ sơ 02 h ồ sơ

8 Cấp Giấy phép xe tập lái 36 h ồ sơ 36 h ồ sơ
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

9
Thỏa thuận biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông trên các đo ạn
tuy ến Quốc lộ đang khai thác đư ợc giao quản lý 02 h ồ sơ 02 h ồ sơ

10 Thẩmđịnh công tác đấu thầu, hồ s ơ thi ết kế và dự toán 14 h ồ sơ 14 h ồ sơ

III  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (116 hồ sơ) 94 18 0 4

1
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty CP thương
mại v à tổng hợp An B ình

16/6/2017 20/6/2017 x

2 Đăng ký th ành lập Công ty CP MVT Thạch H ưng Long 16/6/2017 20/6/2017 x

3 Đăng ký th ành lập Chi nhánh Công ty CP thời trang M.Y.M 16/6/2017 20/6/2017 x

4
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH Hưng Thái Tuyên
Quang

16/6/2017 20/6/2017 x

5
Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH tư vấn thiết kế giám
sát An Phát

16/6/2017 20/6/2017 x

6
Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV Ngọc Anh Tuy ên
Quang

16/6/2017 20/6/2017 x

7
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH kinh doanh sắt
Thép Trường Thịnh 16/6/2017 20/6/2017 x

8
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH xăng dầu Trường Thịnh
Tuyên Quang

16/6/2017 20/6/2017 x

9 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV xây dựng v à thương m ại Tùng Lâm. 17/6/2017 Không quy đ ịnh x

10 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN của DNTN ph òng khám đa khoa 153 19/6/2017 22/6/2017 x

11 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty cổ phần d ược phẩm H à Tuyên 19/6/2017 22/6/2017 x

12
Đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty TNHH sản xuất và thương mại
Tân Á Hưng Yên 19/6/2017 22/6/2017 x

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

13
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký dịa đi ểmkinh doanh Công ty TNHH
sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên. 19/6/2017 22/6/2017 x

14 Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN của DNTN xăng dầu H òa Đoàn 19/6/2017 22/6/2017 x

15 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV Huệ Ho àn 20/6/2017 23/6/2017 x

16
Thông báo tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH thương mại tổng hợp
Hùng Phương 20/6/2017 23/6/2017 x

17
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV thương mại
dịch vụ VC-Green 20/6/2017 23/6/2017 x

18 Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH Ất Tinh 20/6/2017 23/6/2017 x

19 Thông báo t ạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH An T ường 20/6/2017 23/6/2017 x

20 Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH Lan S ơn 20/6/2017 23/6/2017 x

21
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH vận tải xây dựng
Trường Thịnh 21/6/2017 26/6/2017 x

22
Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV xây dựng Quốc
Cường 21/6/2017 26/6/2017 x

23 Thông báo d ấu Chi nhánh Công ty TNHH joliibee Việt Nam 21/6/2017 Không quy đ ịnh x

24 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV th ương mại dịch vụ Việt H ùng 21/6/2017 26/6/2017 x

25 Thông báo d ấu Công ty cổ phần MVT Thạch H ưng Long 21/6/2017 Không quy đ ịnh x

26 Thông báo d ấu Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Hồng Thái 22/6/2017 Không quy đ ịnh x

27
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH kinh doanh xăng
dầu Trường Thịnh 22/6/2017 27/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

28 Đăng ký th ành lập Chi nhánh Công ty TNHH Tân Phú 23/6/2017 28/6/2017 x

29 Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV Thu Nh ì 23/6/2017 28/6/2017 x

30 Thông báo t ạm ngừng kinh doanh Công ty cổ phần taxi Th ành Tâm 23/6/2017 28/6/2017 x

31
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV Khai Thác Đá
Duy Th ịnh 23/6/2017 28/6/2017 x

32 Thông báo thay đ ổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV Lập Sen 23/6/2017 28/6/2017 x

33 Thông báo d ấu Công ty TNHH Vận tải xây dựng Minh Long 23/6/2017 Không quy đ ịnh x

34 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV xăng dầu Huệ Ho àn 26/6/2017 Không quy đ ịnh x

35 Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV 27-7 H ưng Th ịnh26/6/2017 29/6/2017 x

36 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV th ương mại dịch vụ Việt H ùng 26/6/2017 Không quy đ ịnh x

37
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV vận tải Hiệp
Phong

26/6/2017 29/6/2017 x

38
Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN Công ty cổ phần môi trường và Qu ản
lý Đô Th ị 26/6/2017 29/6/2017 x

39
Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV sản xuất và
thương m ại Duy Linh 27/6/2017 30/6/2017 x

40
Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên
Quang

27/6/2017 30/6/2017 x

41  Đăng ký th ành l ập Công ty TNHH dịch vụ v à thương m ại H à Việt 28/6/2017 03/7/2017 x

42
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN DNTN sản xuất và thương mại
Thông Thành

28/6/2017 03/7/2017 x

43
Đăng ký thành lập Công ty TNHH 1TV xây dựng và thương mại Tân
Bình

28/6/2017 03/7/2017 x

44
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH thương mại Quốc
Tế Hùng Phát

28/6/2017 03/7/2017 x

45 Đăng ký l ập Địa điểm kinh doanh Xăng Dầu Tuy ên Quang 28/6/2017 03/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

46
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên
Quang

28/6/2017 03/7/2017 x

47
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV vận tải Gia
Long

28/6/2017 03/7/2017 x

48 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV th ương mại xây dựng Hải Quân 29/6/2017. 04/7/2017 x

49
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH đầu tư và xây dựng
Trung Thành

30/6/2017 05/7/2017 x

50
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
sản xuất Sơn Huy 30/6/2017 05/7/2017 x

51
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH Trường Thành
Tuyên Quang

30/6/2017 05/7/2017 x

52 Thông báo d ấu công ty TNHH 1TV xây dựng th ương mại Tân Bình 30/6/2017 Không quy đ ịnh x

53 Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN của Công ty TNHH Thuận Phong Vũ 30/6/2017 05/7/2017 x

54
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ chi nhánh Công ty TNHH lotte
cinema Việt Nam tại TP Tuy ên quang

30/6/2017 05/7/2017 x

55 Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV Thịnh Thiện 30/6/2017 05/7/2017 x

56 Đăng ký th ành lập công ty TNHH th ương mại ô tô HBM H ùng Vương 03/7/2017 06/7/2017 x

57 Đăng ký th ành lập công ty TNHH th ương mại Ph ương Ng ọc Khanh 03/7/2017 06/7/2017 x

58
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty cổ phần MVT Thạch Hưng
Long

03/7/2017 06/7/2017 x

59
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV tư vấn xây
dựng Lập Gia 03/7/2017 06/7/2017 x

60 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV sản xuất v à thương m ại Duy Linh 03/7/2017 Không quy đ ịnh x

61
Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN Công ty cổ phần Lâm sản Tuyên
Quang

04/7/2017 07/7/2017 x

62
Đăng ký thành lập Chi nhánh Tuyên Quang- Công ty TNHH đầu tư
thương m ại v à XNK Bình Minh 04/7/2017 07/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

63
Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểmkinh doanh Công ty TNHH 1TV
Hiệp Hoàng

04/7/2017 11/7/2017 x

64 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH sản xuất v à thương m ại Cơ Duy phát 04/7/2017 06/7/2017 x

65 Thông báo gi ải thể Công ty TNHH 1V An Tâm Thịnh Phát 04/7/2017 11/7/2017 x

66 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV th ương mại xây dựng Hải Quân. 05/7/2017 Không quy đ ịnh x

67
Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH 1TV xây dựng
thương m ại An Thịnh 05/7/2017 10/7/2017 x

68 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH Thi ên Sơn Tuyên Quang 05/7/2017 10/7/2017 x

69 Thông báo gi ải thể Công ty TNHH 1TV An Linh 05/7/2017 12/7/2017 x

70 Thông báo gi ải thể Công ty TNHH 1TV Thạch H ưng Long 05/7/2017 12/7/2017 x

71 Đăng ký thay đ ổi nội dung ĐKDN Công ty TNHH H ưng Đ ịnh 06/7/2017 11/7/2017 x

72
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV dịch vụ thương mại
Việt H ùng

06/7/2017 11/7/2017 x

73
Đăng ký thay đổi ND ĐKHĐ Chi nhánh Tuyên Quang- Công ty CP Viễn
Thông FPT

06/7/2017 11/7/2017 x

74 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV dịch vụ Viễn Thông Hiền Thái 07/7/2017 11/7/2017 x

75 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV dịch vụ Viễn Thông Mai Linh 07/7/2017 11/7/2017 x

76
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV xổ số Ki ến Thiết
Tuyên Quang

07/7/2017 11/7/2017 x

77 Thông báo gi ải thể Công ty TNHH 1TV H à Sơn 07/7/2017 12/7/2017 x

78 Thông báo d ấu Công ty TNHH sản xuất v à TM Cơ Duy Phát 07/7/2017 Không quy đ ịnh x

79 Thông báo d ấu Công ty TNHH th ương mại Ph ương Ng ọc Khanh 07/7/2017 Không quy đ ịnh x

80 Thông báo gi ải thể Công ty TNHH Nhất Anh 07/7/2017 14/7/2017 x

81 Thông báo d ấu Công ty TNHH Duy ên Hưng 07/7/2017 Không quy đ ịnh x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

82 Đăng ký th ành lập Công ty CP giáo dục Trần Yến 10/7/2017 13/7/2017 x

83 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV t ư vấn xây dựng Kim S ơn 10/7/2017 13/7/2017 x

84 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV viễn thông L ưu Đ ại Phát 10/7/2017 13/7/2017 x

85
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV giáo dục Tùng
Phương 10/7/2017 14/7/2017 x

86 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV Trịnh Xuân Quang 11/7/2017 14/7/2017 x

87 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH xây dựng Trung Mạnh 11/7/2017 14/7/2017 x

88 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH đầu t ư xây dựng Phúc H ưng11/7/2017 14/7/2017 x

89 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty CP ch è Long Phú 11/7/2017 14/7/2017 x

90 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV dịch vụ viễn thông Nam Hải 11/7/2017 14/7/2017 x

91 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV Nghĩa Quý 11/7/2017 14/7/2017 x

92 Thông báo d ấu Công ty TNHH dịch vụ v à TM Hà Việt 11/7/2017 Không quy đ ịnh x

93 Thông báo quy ết định giải thể Công ty CP t ư vấn xây dựng Thuận Tân 11/7/2017 14/7/2017 x

94 Thông báo d ấu Công ty TNHH th ương mại ô tô HBM H ùng Vương 11/7/2017 Không quy đ ịnh x

95 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty CP công nghiệp Tân H à 12/7/2017 17/7/2017 x

96 Thông báo t ạm ngừng Công ty TNHH xây dựng Nam Vinh 12/7/2017 17/7/2017 x

97 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV Duy Ph ượng 12/7/2017 17/7/2017 x

98
Đăng ký thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH phát triển nông nghi ệp
Hồng Thái 13/7/2017 18/7/2017 x

99
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH xây dựng và thương mại
dịch vụ To àn Thắng 13/7/2017 18/7/2017 x

100 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV dịch vụ viễn thông Hiền Thái 13/7/2017 Không quy đ ịnh x

101 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV dịch vụ viễn thông Mai Linh 13/7/2017 Không quy đ ịnh x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

102 Đăng ký đ ịa điểm kinh doanh Công ty CP H ưng Long 13/7/2017 18/7/2017 x

103 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV t ư vấn xây dựng Kim S ơn 13/7/2017 Không quy đ ịnh x

104 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV Thắng Ph ương 13/7/2017 18/7/2017 x

105 Thông báo gi ải thể Công ty TNHH 1TV Mai H ùng Dương 13/7/2017 19/7/2017 x

106 Thông báo thay đ ổi ND DDKDN Công ty CP Thủy Điện Y ên Sơn 13/7/2017 18/7/2017 x

107 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV Khánh Quốc 14/7/2017 19/7/2017 x

108 Đăng ký thay đ ổi ND DDKDN Công ty TNHH HBM H ùng Vương 14/7/2017 19/7/2017 x

109 Thông báo thay đ ổi ND DKHĐ chi nhánh Công ty CP Thế Giới di động 14/7/2017 19/7/2017 x

110
Đăng ký thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH xây dựng và vận tải Bình
An

14/7/2017 19/7/2017 x

111

Dự án đầu tư cửa hàng vật tư tổng hợp Chiêm Hóa, cửa hàng kinh doanh
xăng dầu tại các xã Linh Phú, Tri Phú, Trung Hòa, Nhân Lý, huy ện
Chiêm Hóa; xã Năng Khả, huy ện Na Hang; xã Hùng Đức, huyện Hàm
Yên; xã Lang Quán, Chiêu Yên, huy ệnYên Sơn; xã Minh Thanh, Lương
Thiện, huy ệnSơn Dương và phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
của Công ty xăng dầu Tuy ên Quang – Công ty TNHH m ột th ành viên

04/7/2017 09/8/2017 Đang th ẩm định

112
Dự án đầu tư khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thu ộc địa phận xã An
Khang, thành phố Tuyên Quang và xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh
Tuyên Quang c ủa Công ty TNHH Đầu t ư và Thương m ại Nhật Tân

04/7/2017 09/8/2017 Đang th ẩm định

113

Dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi chứa vật liệu đá xay và
mua sỏi, cát dựng nhà xưởng sản xuất gạch xi măng nghi ềnsỏi quậy của
liên danh nhà đ ầu tư Hợp tác xã khai thác s ản xuất vật liệu xây dựng B ình
Ca và Công ty c ổ phần đầu t ư xuất nhập khẩu Tr ường Thịnh

07/7/2017 12/8/2017 Đang th ẩm định

114
Dự án đầu tư xây dựngcửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Đồng Quý,
huy ện Sơn Dương 30/6/2017  01/8/2017 Đang th ẩm định

Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
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STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

115
Dự án xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trung tâm bảo
dưỡng bảo hành ô tô Mítubishi tại Tuyên Quang của Công ty TNHH ô tô
Thái Nguyên

30/6/2017  01/8/2017 x

116
Dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Hồng
Lạc 30/6/2017  01/8/2017 x

IV SỞ NGOẠI VỤ (10 hồ s ơ) 8 2 0 0

1 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Ngoại vụ 06/6/2017 26/6/2017 26/6/2017

2 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Nông nghiệp v à PTNT 28/6/2017 09/7/2017 05/7/2017

3 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Giáo dục v à Đào t ạo 04/7/2017 07/7/2017 05/7/2017

4
Hồ sơ đề ngh ịcho phép đoàn vào của Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội 21/6/2017 05/7/2017 05/7/2017

5 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào c ủa Trường Đại học Tân Tr ào 27/6/2017 10/7/2017 04/7/2017

6 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào c ủa Liên hi ệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 29/6/2017 13/7/2017 03/7/2017

7 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào c ủa UBND huyện H àm Yên 30/6/2017 14/7/2017 30/6/2017

8 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào c ủa UBND huyện S ơn Dương 01/7/2017 14/7/2017 07/7/2017

9 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào c ủa Sở Giáo dục v à Đào t ạo 05/7/2017 19/7/2017 13/7/2017

10 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào c ủa UBND huyện S ơn Dương 06/7/2017 20/7/2017 13/7/2017

V SỞ NÔNG NGHIỆP V À PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (222 hồ s ơ) 23 176 0 23

1 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 16/6/2017 16/6/2017 x

2 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 16/6/2017 16/6/2017 x

3 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 19/6/2017 20/6/2017 x

Hồ sơ cho phép đoàn ra

Hồ sơ cho phép đoàn vào
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến
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4 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 19/6/2017 21/6/2017 x

5 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 19/6/2017 22/6/2017 x

6 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 19/6/2017 23/6/2017 x

7 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 19/6/2017 24/6/2017 x

8 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 19/6/2017 25/6/2017 x

9 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 19/6/2017 26/6/2017 x

10 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 20/6/2017 x

11 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 21/6/2017 x

12 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 22/6/2017 x

13 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 23/6/2017 x

14 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 23/6/2017 x

15 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 24/6/2017 x

16 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 25/6/2017 x

17 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 26/6/2017 x

18 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 20/6/2017 x

19 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 21/6/2017 x

20 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 21/6/2017 x

21 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 22/6/2017 x

22 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 23/6/2017 x

23 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 23/6/2017 x

24 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 24/6/2017 x
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25 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 25/6/2017 x

26 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 25/6/2017 x

27 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 19/6/2017 26/6/2017 x

28 Kiểm dịch vận chuyển 260 con lợn đi Phú Thọ 19/6/2017 19/6/2017 x

29 Kiểm dịch vận chuyển 270 con lợn đi Phú Thọ 19/6/2017 19/6/2017 x

30 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 19/6/2017 19/6/2017 x

31 Kiểm dịch vận chuyển 10 con b ò đi Hà Giang 19/6/2017 19/6/2017 x

32 Kiểm dịch vận chuyển 60 con lợn đi H à Giang 19/6/2017 19/6/2017 x

33 Cấp giấy chứng nhận c ơ sở an to àn dịch bệnh động vật 19/6/2017 06/7/2017 x

34 Cấp giấy chứng nhận c ơ sở an to àn dịch bệnh động vật 19/6/2017 06/7/2017 x

35
Thẩm định BCKTKT ĐTXDCT: Nạo vét hồ thủy lợi Nặm Ho, thôn Bản
Ho 1, xã Phú Bình, huy ện Chi êm Hóa 19/6/2017 06/7/2017

Trả hồ s ơ
 hoàn thi ện

36
Thẩm định BCKTKT ĐTXDCT: Nạo vét hồ thủy lợi Nong B ên, thôn
Bản Ho 2, x ã Phú Bình, huy ện Chiêm Hóa 19/6/2017 06/7/2017

Trả hồ s ơ
 hoàn thi ện

37
Thẩm định BCKTKT ĐTXDCT: Cải tạo đập Cốc C ướp, huyện Chi êm

Hóa
19/6/2017 06/7/2017 x

38 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 19/6/2017 07/7/2017 x

39 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 19/6/2017 07/7/2017 x

40 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 19/6/2017 20/6/2017 x

41 Kiểm dịch vận chuyển 260 con lợn đi Phú Thọ 19/6/2017 20/6/2017 x

42 Cấp giấy chứng nhận c ơ sở an to àn dịch bệnh động vật 20/6/2017 07/7/2017 x

43 Kiểm dịch vận chuyển 70 con lợn đi Cao Bằng 20/6/2017 20/6/2017 x

44 Gia h ạn chứng chỉ h ành ngh ề BB thuốc thú y 20/6/2017 22/6/2017 x

45 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 21/6/2017 11/7/2017 x
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46 Kiểm dịch vận chuyển 25 con lợn đi H à Giang 21/6/2017 21/6/2017 x

47 Cấp Chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 21/6/2017 27/6/2017 x

48 Kiểm dịch vận chuyển 11 con b ò đi Lào Cai 21/6/2017 21/6/2017 x

49 Kiểm dịch vận chuyển 11 con b ò đi Lào Cai 21/6/2017 21/6/2017 x

50 Kiểm dịch vận chuyển 25 con lợn đi H à Giang 22/6/2017 22/6/2017 x

51 Kiểm dịch vận chuyển 200 con lợn đi Ninh B ình 23/6/2017 23/6/2017 x

52 Kiểm dịch vận chuyển 21 con b ò đi Lào Cai 23/6/2017 23/6/2017 x

53 Kiểm dịch vận chuyển 21 con b ò đi Lào Cai 23/6/2017 23/6/2017 x

54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 23/6/2017 29/6/2017 x

55 Kiểm dịch vận chuyển 2.000 con g à đi Đ. Lăk 23/6/2017 24/6/2017 x

56 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 23/6/2017 29/6/2017 x

57 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 26/6/2017 27/6/2017 x

58 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 26/6/2017 28/6/2017 x

59 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 26/6/2017 29/6/2017 x

60 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 26/6/2017 30/6/2017 x

61 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 26/6/2017 01/7/2017 x

62 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 26/6/2017 02/7/2017 x

63 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 26/6/2017 03/7/2017 x

64 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 27/6/2017 x

65 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 27/6/2017 x

66 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 28/6/2017 x
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67 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 29/6/2017 x

68 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 30/6/2017 x

69 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 01/7/2017 x

70 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 01/7/2017 x

71 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 02/7/2017 x

72 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 03/7/2017 x

73
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu t ư xây dựng công tr ình th ủy lợi
Lâm Vang xã Tiến Bộ huyện Y ên Sơn 26/6/2017 13/7/2017 x

74 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 27/6/2017 x

75 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 27/6/2017 x

76 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 28/6/2017 x

77 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 29/6/2017 x

78 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 29/6/2017 x

79 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 30/6/2017 x

80 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 01/7/2017 x

81 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 01/7/2017 x

82 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 02/7/2017 x

83 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 03/7/2017 x

84 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 26/6/2017 03/7/2017 x

85 Kiểm dịch vận chuyển 21 con lợn đi H òa Bình 26/6/2017 26/6/2017 x

86 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 26/6/2017 04/7/2017 x

87 Kiểm dịch vận chuyển 500 con g à đi Vĩnh Phúc 26/6/2017 26/6/2017 x
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88 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi H à Giang 26/6/2017 26/6/2017 x

89 Cấp giấy chứng nhận c ơ sở an to àn dịch bệnh động vật 26/6/2017 13/7/2017 x

90 Kiểm dịch vận chuyển 8 con b ò đi Bắc Ninh 26/6/2017 26/6/2017 x

91 Kiểm dịch vận chuyển 8 con b ò đi Bắc Ninh 26/6/2017 26/6/2017 x

92 Kiểm dịch vận chuyển 22 con b ò đi Lào Cai 26/6/2017 26/6/2017 x

93 Kiểm dịch vận chuyển 22 con b ò đi Lào Cai 26/6/2017 26/6/2017 x

94 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi H à Giang 27/6/2017 27/6/2017 x

95 Kiểm dịch vận chuyển 20 con lợn đi Lạng S ơn 27/6/2017 27/6/2017 x

96 Kiểm dịch vận chuyển 550 con g à đi Vĩnh Phúc 27/6/2017 27/6/2017 x

97 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi H à Giang 27/6/2017 27/6/2017 x

98 Kiểm dịch vận chuyển 36 con lợn đi H à Giang 27/6/2017 27/6/2017 x

99
Thẩm định Báo cáo KTKT, TKBVTC v à dự toán XDCT: Nâng cấp
CTTL hồ Nà Meng, thôn Lăng Quăng, x ã Tri Phú, huy ện Chi êm Hóa 27/6/2017 14/7/2017 x

100 Kiểm dịch vận chuyển 18 con b ò đi Lào Cai 27/6/2017 27/6/2017 x

101 Kiểm dịch vận chuyển 18 con b ò đi Lào Cai 27/6/2017 27/6/2017 x

102 Kiểm dịch vận chuyển 26 con b ò đi Lào Cai 27/6/2017 27/6/2017 x

103 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 28/6/2017 17/7/2017 Chưa đ ến hạn

104 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi H à Giang 28/6/2017 28/6/2017 x

105 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 28/6/2017 28/6/2017 x

106 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 28/6/2017 28/6/2017 x
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107

1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, ch ữa bệnh, tiểu phẫu, t ư vấn các
hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động
vật, xét nghiệm bệnh động vật;

28/6/2017 04/7/2017 x

108 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống 28/6/2017 07/7/2017 x

109 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 29/6/2017 07/7/2017 x

110 Kiểm dịch vận chuyển 1.000 con vịt đi H à Nội 30/6/2017 30/6/2017 x

111
Thẩm định Báo cáo KTKT, TKBVTC v à dự toán XDCT: Nặm L ương,
Thôn Nà Lòa, xã Xuân L ập 30/6/2017 19/7/2017 Chưa đ ến hạn

112 Kiểm dịch vận chuyển 1.500 con g à đi Đăk Lăk 30/6/2017 30/6/2017 x

113 Kiểm dịch vận chuyển 140 con lợn đi Bắc Giang 03/7/2017 03/7/2017 x

114 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 03/7/2017 03/7/2017 x

115 Kiểm dịch vận chuyển 170 con lợn đi Phú Thọ 03/7/2017 03/7/2017 x

116 Kiểm dịch vận chuyển 170 con lợn đi Phú Thọ 03/7/2017 03/7/2017 x

117 Kiểm dịch vận chuyển 180 con lợn đi Phú Thọ 03/7/2017 03/7/2017 x

118

1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, ch ữa bệnh, tiểu phẫu, t ư vấn các
hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động
vật, xét nghiệm bệnh động vật;
3. Cấp Chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y

03/7/2017 07/7/2017 x

119 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 03/7/2017 04/7/2017 x

120 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 03/7/2017 05/7/2017 x

121 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 03/7/2017 06/7/2017 x

122 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 03/7/2017 07/7/2017 x

123 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 03/7/2017 08/7/2017 x

23
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124 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 03/7/2017 09/7/2017 x

125 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 03/7/2017 10/7/2017 x

126 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 04/7/2017 x

127 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 04/7/2017 x

128 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 03/7/2017 x

129 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 06/7/2017 x

130 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 07/7/2017 x

131 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 08/7/2017 x

132 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 09/7/2017 x

133 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 09/7/2017 x

134 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 10/7/2017 x

135 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 04/7/2017 x

136 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 05/7/2017 x

137 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 05/7/2017 x

138 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 06/7/2017 x

139 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 07/7/2017 x

140 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 07/7/2017 x

141 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 08/7/2017 x

142 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 09/7/2017 x

143 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 09/7/2017 x
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144 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 03/7/2017 10/7/2017 x

145 Kiểm dịch vận chuyển 18 con b ò đi Lào Cai 03/7/2017 03/7/2017 x

146 Kiểm dịch vận chuyển 10 con b ò đi Lào Cai 03/7/2017 03/7/2017 x

147 Kiểm dịch vận chuyển 18 con b ò đi Lào Cai 03/7/2017 03/7/2017 x

148 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi H à Giang 04/7/2017 04/7/2017 x

149 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 04/7/2017 04/7/2017 x

150 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 04/7/2017 12/7/2017 x

151 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con 04/7/2017 13/7/2017 x

152 Kiểm dịch vận chuyển 35 con lợn đi H à Giang 05/7/2017 05/7/2017 x

153 Kiểm dịch vận chuyển 90 con lợn đi Bắc Giang 05/7/2017 05/7/2017 x

154 Kiểm dịch vận chuyển 120 con lợn đi Cao Bằng 05/7/2017 05/7/2017 x

155 Kiểm dịch vận chuyển 10 con trâu đi H à Giang 05/7/2017 05/7/2017 x

156 Kiểm dịch vận chuyển 20 con trâu đi H à Giang 05/7/2017 05/7/2017 x

157 Kiểm dịch vận chuyển 20 con trâu đi H à Giang 05/7/2017 05/7/2017 x

158 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi H à Giang 06/7/2017 06/7/2017 x

159 Kiểm dịch vận chuyển 60 con lợn đi H à Giang 06/7/2017 06/7/2017 x

160 Kiểm dịch vận chuyển 03 con trâu đi H à Giang 06/7/2017 06/7/2017 x

161 Cấp Chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 07/7/2017 13/7/2017 x

162
1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, ch ữa bệnh, tiểu phẫu, t ư vấn các
hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp Chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y

07/7/2017 13/7/2017 x

163 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn th ực phẩm 07/7/2017 11/7/2017 x
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164 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn th ực phẩm 07/7/2017 11/7/2017 x

165 Kiểm dịch vận chuyển 1.500 con g à đi Đăk Lăk 07/7/2017 07/7/2017 x

166
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kè bờ
suối qua đoạn thôn Bó Ngoặng, x ã Phúc S ơn, huy ện Chiêm Hóa 07/7/2017 26/7/2017 Chưa đ ến hạn

167
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kè bờ
suối qua đoạn thôn Búng Pẩu, x ã Phúc S ơn, huy ện Chiêm Hóa 07/7/2017 26/7/2017 Chưa đ ến hạn

168
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kè bờ
suối qua đoạn thôn Phia L ài, xã Phúc S ơn, huy ện Chi êm Hóa 07/7/2017 26/7/2017 Chưa đ ến hạn

169 Kiểm dịch vận chuyển 175 con lợn đi Vĩnh Phúc 07/7/2017 09/7/2017 x

170 Kiểm dịch vận chuyển 165 con lợn đi Vĩnh Phúc 07/7/2017 09/7/2017 x

171 Kiểm dịch vận chuyển 160 con lợn đi Vĩnh Phúc 07/7/2017 09/7/2017 x

172 Kiểm dịch vận chuyển 175 con lợn đi Vĩnh Phúc 07/7/2017 10/7/2017 x

173 Kiểm dịch vận chuyển 160 con lợn đi Vĩnh Phúc 07/7/2017 10/7/2017 x

174 Kiểm dịch vận chuyển 165 con lợn đi Vĩnh Phúc 07/7/2017 10/7/2017 x

175 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 10/7/2017 11/7/2017 x

176 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 10/7/2017 12/7/2017 x

177 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 10/7/2017 13/7/2017 x

178 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 10/7/2017 14/7/2017 x

179 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 10/7/2017 15/7/2017 x

180 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 10/7/2017 16/7/2017 Chưa đ ến hạn

181 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà N ội 10/7/2017 17/7/2017 Chưa đ ến hạn

182 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 11/7/2017 x
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183 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 11/7/2017 x

184 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 12/7/2017 x

185 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 13/7/2017 x

186 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 14/7/2017 x

187 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 14/7/2017 x

188 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 15/7/2017 x

189 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 16/7/2017 Chưa đ ến hạn

190 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 17/7/2017 Chưa đ ến hạn

191 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 11/7/2017 x

192 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 12/7/2017 x

193 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 12/7/2017 x

194 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 13/7/2017 x

195 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 14/7/2017 x

196 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 14/7/2017 x

197 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 15/7/2017 x

198 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 16/7/2017 Chưa đ ến hạn

199 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 16/7/2017 Chưa đ ến hạn

200 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi B ắc Ninh 10/7/2017 17/7/2017 Chưa đ ến hạn

201 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 10/7/2017 28/7/2017 Chưa đ ến hạn

202 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 10/7/2017 28/7/2017 Chưa đ ến hạn
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203 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 10/7/2017 28/7/2017 Chưa đ ến hạn

204 kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi H à Giang 10/7/2017 10/7/2017 x

205 Kiểm dịch vận chuyển 22 con b ò đi Lào Cai 10/7/2017 10/7/2017 x

206

1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, ch ữa bệnh, tiểu phẫu, t ư vấn các
hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động
vật, xét nghiệm bệnh động vật;
3. Cấp Chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y

10/7/2017 17/7/2017 Chưa đ ến hạn

207
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXDCT: Đập thủy lợi N à Phen, xã
Yên Hoa, huy ện Na Hang 11/7/2017 28/7/2017

208 Kiểm dịch vận chuyển 35 con lợn đi H à Nội 11/7/2017 11/7/2017 x

209 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi H à Giang 11/7/2017 11/7/2017 x

210 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn đi Cao Bằng 11/7/2017 11/7/2017 x

211 Kiểm dịch vận chuyển 10 con trâu đi H à Giang 11/7/2017 11/7/2017 x

212 Kiểm dịch vận chuyển 200 con lợn đi Cao Bằng 12/7/2017 12/7/2017 x

213 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 12/7/2017 20/7/2017 x

214 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 12/7/2017 1/8/2017 Chưa đ ến hạn

215 Kiểm dịch vận chuyển 17 con b ò đi Lào Cai 13/7/2017 13/7/2017 x

216 Kiểm dịch vận chuyển 15 con b ò đi Lào Cai 13/7/2017 13/7/2017 x

217 Kiểm dịch vận chuyển 17 con b ò đi Lào Cai 13/7/2017 13/7/2017 x

218 Kiểm dịch vận chuyển 15 con b ò đi Lào Cai 13/7/2017 13/7/2017 x

219 Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 14/7/2017 1/8/2017 Chưa đ ến hạn
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220 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn th ực phẩm 14/7/2017 18/7/2017

221 Kiểm dịch vận chuyển 1.000 con g à đi Đăk Lăk 14/7/2017 14/7/2017 x

222 Kiểm dịch vận chuyển 20 con b ò đi Lào Cai 14/7/2017 16/7/2017 Chưa đ ến hạn

VI SỞ THÔNG TIN V À TRUYỀN THÔNG (06 hồ s ơ) 3 3 0 0

1  Giấy phép xuất bản t ài li ệu không kinh doanh 21/6/2017 29/6/2017 x

2  Giấy phép xuất bản t ài li ệu không kinh doanh 21/6/2017 29/6/2017 x

3  Giấy phép xuất bản t ài li ệu không kinh doanh 27/6/2017 05/7/2017 x

4  Giấy phép xuất bản t ài li ệu không kinh doanh 27/6/2017 05/7/2017 x

5  Giấy phép xuất bản t ài li ệu không kinh doanh 27/6/2017 05/7/2017 x

6  Giấy phép xuất bản t ài li ệu không kinh doanh 03/7/2017 11/7/2017 x

VII SỞ Y TẾ (135 hồ s ơ) 104 5 0 26

1 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

2 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

3 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

4 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

5 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

6 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

7 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

8 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

9 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

10 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

* Lĩnh vực Giám định Y khoa: Khám giám định khuyết tật
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11 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

12 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

13 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

14 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

15 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

16 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

17 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

18 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

19 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

20 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

21 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

22 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

23 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

24 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

25 Khám giám định khuyết tật 17/6/2017 30 ngày 02 ngày

26 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

27 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

28 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

29 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

30 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

31 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

32 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày
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33 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

34 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

35 Khám giám định khuyết tật 18/6/2017 30 ngày 03 ngày

36 Khám giám định khuyết tật 19/6/2017 30 ngày 04 ngày

37 Khám giám định khuyết tật 19/6/2017 30 ngày 04 ngày

38 Khám giám định khuyết tật 20/6/2017 30 ngày 05 ngày

39 Khám giám định khuyết tật 20/6/2017 30 ngày 05 ngày

40 Khám giám định khuyết tật 20/6/2017 30 ngày 05 ngày

41 Khám giám định khuyết tật 20/6/2017 30 ngày 05 ngày

42 Khám giám định khuyết tật 20/6/2017 30 ngày 05 ngày

43 Khám giám định khuyết tật 21/6/2017 30 ngày 06 ngày

44 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

45 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

46 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

47 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

48 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

49 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

50 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

51 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

52 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

53 Khám giám định khuyết tật 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

54 Khám giám định khuyết tật 26/6/2017 30 ngày 11 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến
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55 Khám giám định khuyết tật 26/6/2017 30 ngày 11ngày

56 Khám giám định khuyết tật 26/6/2017 30 ngày 11 ngày

57 Khám giám định khuyết tật 30/6/2017 30 ngày 15 ngày

58 Khám giám định khuyết tật 30/6/2017 30 ngày 15 ngày

59 Khám giám định khuyết tật 30/6/2017 30 ngày 15 ngày

60 Khám giám định khuyết tật 30/6/2017 30 ngày 15 ngày

61 Khám giám định khuyết tật 10/7/2017 30 ngày 25 ngày

62 Khám giám định khuyết tật 12/7/2017 30 ngày 27 ngày

63 Khám giám định khuyết tật 12/7/2017 30 ngày 27 ngày

64 Khám giám định khuyết tật 12/7/2017 30 ngày 27 ngày

65 Khám giám định khuyết tật 12/7/2017 30 ngày 27 ngày

66 Khám giám định khuyết tật 12/7/2017 30 ngày 27 ngày

67 Khám giám định khuyết tật 12/7/2017 30 ngày 27 ngày

68 Khám giám định khuyết tật 13/7/2017 30 ngày 28 ngày

69 Khám giám định khuyết tật 14/7/2017 30 ngày 29 ngày

70 Khám giám định khuyết tật 14/7/2017 30 ngày 29 ngày

71 Khám giám định khuyết tật 14/7/2017 30 ngày 29 ngày

72 Khám giám định khuyết tật 14/7/2017 30 ngày 29 ngày

73
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với ngư ời lao động
tham gia b ảo hiểm bắt buộc. 21/6/2017 30 ngày 06 ngày

74
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với ngư ời lao động
tham gia b ảo hiểm bắt buộc. 21/6/2017 30 ngày 06 ngày

* Khám giám đ ịnh thương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc
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75
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với ngư ời lao động
tham gia b ảo hiểm bắt buộc. 22/6/2017 30 ngày 07 ngày

76
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với ngư ời lao động
tham gia b ảo hiểm bắt buộc. 27/6/2017 30 ngày 12 ngày

77
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với ngư ời lao động
tham gia b ảo hiểm bắt buộc. 13/7/2017 30 ngày 28 ngày

78
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với ngư ời lao động
tham gia b ảo hiểm bắt buộc. 13/7/2017 30 ngày 28 ngày

79
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao
động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 26/6/2017 30 ngày 11 ngày

80
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao
động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 11/7/2017 30 ngày 27 ngày

81
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao
động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 11/7/2017 30 ngày 27 ngày

82
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 21/6/2017 45 ngày 21 ngày

83
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 21/6/2017 45 ngày 21 ngày

84
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 21/6/2017 45 ngày 21 ngày

85
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 21/6/2017 45 ngày 21 ngày

86
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 21/6/2017 45 ngày 21 ngày

* Khám giám đ ịnh y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ.

* Giám đ ịnh thực hiện chế độ h ưu trí trước tuổi quy định đối với ng ười lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

87
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 21/6/2017 45 ngày 21 ngày

88
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 21/6/2017 45 ngày 21 ngày

89
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 21/6/2017 45 ngày 21 ngày

90
Khám giám định y khoa với ngư ời hoạt động kháng chiến bị phơi nhi ễm
chất độc hóa học v à con đ ẻ của họ. 04/7/2017 45 ngày 21 ngày

91 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy v à xác nhận công bố ph ù hợp 16/6/2017 07 ngày 06 ngày

92 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy v à xác nhận công bố ph ù hợp 22/6/2017 07 ngày 01 ngày

93 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy v à xác nhận công bố ph ù hợp 22/6/2017 07 ngày 01 ngày

94 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 13/6/2017 10 ngày    x

95 Cấp Giấy phép hoạt động Khám, chữa bệnh 16/6/2017 60 ngày Chưa đ ến hạn

96 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 19/6/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

97 Cấp Giấy phép hoạt động Khám, chữa bệnh 20/6/2017 60 ngày Chưa đ ến hạn

98 Cấp Giấy phép hoạt động Khám, chữa bệnh 20/6/2017 60 ngày Chưa đ ến hạn

99 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 22/6/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

100 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 26/6/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

101 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 26/6/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

* Lĩnh vực Y (khám, chữa bệnh)

* Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
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102 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 26/6/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

103 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 26/6/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

104 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 28/6/2017 60 ngày Chưa đ ến hạn

105 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 28/6/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

106 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 07/7/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

107 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 10/7//2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

108 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 10/7/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

109 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 12/7/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

110 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 13/7/2017 60 ngày Chưa đ ến hạn

111 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 18/7/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

112 Cấp Giấy phép hoạt động Khám, chữa bệnh 18/7/2017 60 ngày Chưa đ ến hạn

113 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 19/7/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

114 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 19/7/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

115 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 19/7/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

116 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 19/7/2017 30 ngày Chưa đ ến hạn

117 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 16/6/2017 10 ngày x

118 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 16/6/2017 10 ngày x

119 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 19/6/2017 40 ngày 30 ngày

120 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 20/6/2017 40 ngày 33 ngày

* Lĩnh vực Dược-Mỹ phẩm
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121 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 20/6/2017 40 ngày 33 ngày

122 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 20/6/2017 40 ngày 33 ngày

123 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 20/6/2017 40 ngày Trả lại hồ s ơ

124 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 20/6/2017 40 ngày Trả lại hồ s ơ

125 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 20/6/2017 40 ngày 33 ngày

126 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 21/6/2017 10 ngày x

127 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 21/6/2017 40 ngày 34 ngày

128 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 26/6/2017 40 ngày Trả lại hồ s ơ

129 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 26/6/2017 40 ngày 35 ngày

130 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 26/6/2017 40 ngày 35 ngày

131 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 26/6/2017 40 ngày 35 ngày

132 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 26/6/2017 10 ngày x

133 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 27/6/2017 40 ngày Trả lại hồ s ơ

134 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 27/6/2017 40 ngày 36 ngày

135 Cấp Đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 27/7/2017 40 ngày 36 ngày

VIII SỞ LAO ĐỘNG, TH ƯƠNG BINH VÀ X Ã HỘI (551 hồ s ơ) 3 548 0 0

1 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/NĐ-CP 17/6/2017 15 ngày 01 hồ sơ

2 Hồ sơ Mai táng phí theo  Quyết định số 150/2006/NĐ-CP; 17/6/2017 10 ngày 02 hồ sơ

Lĩnh vực Ng ười có công với cách mạng
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3
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quy ết định
số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

17/6/2017 15 ngày 24 hồ sơ

4 Hồ sơ Mai táng phí theo  Quyết định số 150/2006/NĐ-CP; 17/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

5 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ; 19/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

6 Hồ sơ trợ mai táng phí đối với người có công từ trần 19/6/2017 10 ngày 02 hồ sơ

7 Bảo hiểm y tế đối với Ng ười có công với cách mạng 19/6/2017 10 ngày 02 hồ sơ

8 Di chuy ển hồ s ơ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/QĐ-TTg 19/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

9 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 21/6/2017 10 ngày 08 hồ sơ

10 Xin sao H ồ sơ liệt sĩ 23/6/2017 01 ngày 01 hồ sơ

11 Xin sao H ồ sơ Bệnh binh 28/6/2017 01 ngày 01 hồ sơ

12 Xin sao H ồ sơ liệt sĩ 04/7/2017 01 ngày 01 hồ sơ

13 Cấp thẻ Th ương binh 04/7/2017 01 ngày 01 hồ sơ

14 Cấp thẻ CĐHH 04/7/2017 01 ngày 01 hồ sơ

15 Hồ sơ gi ải quyết chế độ tuất từ trần đối với NCC với cách mạng 04/7/2017 10 ngày 03 hồ sơ

16
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quy ết định
số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

04/7/2017 10 ngày 25 hồ sơ

17 Hồ sơ Mai táng phí đ ối với ng ười có công với cách mạng 04/7/2017 10 ngày 05 hồ sơ

18
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quy ết định
số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

04/7/2017 10 ngày 25 hồ sơ

19 Hồ sơ Mai táng phí đ ối với ng ười có công với cách mạng 04/7/2017 10 ngày 08 hồ sơ

20 Hồ sơ Mai táng phí theo  Quyết định số 150/2006/NĐ-CP; 04/7/2017 10 ngày 08 hồ sơ

21 Hồ sơ đề nghị khám, giám định ng ười HĐKC bị nhiễm CĐHH 04/7/2017 10 ngày 05 hồ sơ
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22
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quy ết định
số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

04/7/2017 10 ngày 03 hồ sơ

23 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ; 04/7/2017 10 ngày 03 hồ sơ

24 Hồ sơ Mai táng phí theo  Quyết định số 150/2006/NĐ-CP; 04/7/2017 10 ngày 03 hồ sơ

25 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ; 04/7/2017 10 ngày 01 hồ sơ

26 Hồ sơ di chuy ển tuất th ương binh đi t ỉnh H ưng Yên 04/7/2017 10 ngày 01 hồ sơ

27 Cấp thẻ ng ười HĐKC bị nhiễm CĐHH 04/7/2017 01 ngày 22 hồ sơ

28 Di chuy ển hồ s ơ li ệt sĩ 10/7/2017 10 ngày 02 hồ sơ

29 Sao hồ sơ li ệt sĩ 10/7/2017 10 ngày 04 hồ sơ

30 Sao hồ sơ li ệt sĩ 13/7/2017 10 ngày 02 hồ sơ

31 Sao hồ sơ li ệt sĩ 17/7/2017 10 ngày 02 hồ sơ

32  Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp  07/2017 20 ngày 378 h ồ sơ

33 Nội quy lao động công ty điện lực miền Bắc 20/6/2017 05 ngày 01 h ồ sơ

34 Nội quy lao động cty TNHH LotteCinema Việt Nam 22/6/2017 05 ngày 01 h ồ sơ

35 Nội quy LĐ Nhà máy may TQ 22/6/2017 05 ngày 01 h ồ sơ

36 Cấp phép lao động n ước ngo ài 22/6/2016 07 ngày 01 h ồ sơ

IX SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (05 hồ s ơ) 1 2 0 2

1
Đánh giá nghi ệmthu Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thu ật
tổng hợp nhằm duy trì và nâng cao độ phì nhiêu đất tại các vùng trồng
mía trọng đi ểm tỉnh Tuyên Quang.

07/7/2017 23/10/2017 Chưa đ ến hạn

Lĩnh vực Việc làm

Lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp
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STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

2
Đánh giá nghi ệmthu Đề tài: Xây dựng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đảng
ủy và ngư ờiđứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị
cơ sở (xã, phường, thị trấn) ở tỉnh Tuyên Quang.

12/7/2017 29/10/2017 Chưa đ ến hạn

3
Đề ngh ịhỗ trợ thực hiện dự án “ Ứngdụng tiến bộ kỹ thu ật xây dựng mô
hình trồng mới giống chè đặc sản Đại Bạch Trà theo hướng VietGap tại
thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long, huy ện Na Hang”.

21/6/2017 03/7/2017 x

Đã trình UBND t ỉnh
(kèm Biên b ản họp Hội
đồng t ư vấn và hồ s ơ dự

án) đề nghị xem xét
quy ết định

4 Đăng ký công b ố hợp chuẩn của Công ty Cổ phần xi m ăng Tân Quang. 29/6/2017 05/7/2017 x

5
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho Bệnh viện đa khoa huy ện
Na Hang.

22/6/2017 22/7/2017 x

X SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (08 hồ s ơ) 0 7 0 1

1 Nguy ễn Mai Anh 29/6/2017 29/6/2017 x

2 Triệu Thị Nh ư Quỳnh 06/7/2017 06/7/2017 x

3 Phùng H ồng Hạnh 07/7/2017 07/7/2017 x

4 Hoàng Trung Hi ếu 07/7/2017 07/7/2017 x

5 Đoàn Phương Nhi 11/7/2017 11/7/2017 x

6 Nguy ễn Thanh Hằng 11/7/2017 11/7/2017 x

7 Ma Việt Hoàng 12/7/2017 12/7/2017 x

8 Trung tâm tư v ấn và giáo dục đức trí 10/7/2017 28/7/2017 Chưa đ ến hạn

XI  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO V À DU LỊCH (12 hồ s ơ) 1 7 0 4

1
Thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty Cổ phần tập đoàn Kỷ
Nguyên

16/6/2017 23/6/2017 x

Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THPT đến, đi từ tỉnh, thành phố khác
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

2
Thông báo tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật Công ty TNHH Dương Chí
Nghĩa 20/6/2017 22/6/2017 x

3
Thông báo Tiếp nhận biểu diễn của Doanh nghi ệp tư nhân Ca múa nhạc
xiếc Hoa Việt

20/6/2017 23/6/2017 x

4
Cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tổ chức hoạt động bơi
cho ông Nguyễn Huy Hùng, xóm 16, xã Tràng Đà, tp Tuyên Quang

21/6/2017 29/6/2017 x

5
Thẩm định cơ sở lưu trú du lịch nhà nghỉ Xanh, tổ 6, phường Ỷ La, thành
phố Tuyên Quang

21/6/2017 01/8/2017 Chưa đ ến hạn

6
Thẩm định cơ sở lưu trú của Bùi Thị Huệ, tổ dân phố Tân yên, thị trấn
Tân Yên, huyện Hàm Yên

22/6/2017 02/8/2017 Chưa đ ến hạn

7
Thông báo Tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật của Công ty TNHH Đầu tư và
phát triền văn hóa kinh tế Côn Sơn 22/6/2017 27/6/2017 x

8
Thẩm định cơ sở lưu trú du lịch nhà nghỉ Như Ý, tổ dân phố tân Bình, thị
trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên

26/6/2017 04/8/2017 Chưa đ ến hạn

9
Thông báo sản ph ẩm quảng cáo của công ty TNHH gang thép Tuyên
Quang

27/6/2017 03/7/2017 x

10
Thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH dịch vụ du lịch và tổ
chức sự kiện Trúc Lâm

06/7/2017 12/7/2017 x

11
Cấp gi ấy phép kinh doanh karaoke cho bà Nguyễn Thị Ngọc, xã Yên
Phú, huyện Hàm Yên

07/7/2017 17/7/2017 x

12
Thẩm định cơ sở lưu trú du lịch nhà nghỉ Hải Phòng, tổ 5, thị trấn Na
Hang, huyện Na Hang

12/7/2017 22/8/2017 Chưa đ ến hạn

XII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ ỜNG (340 hồ s ơ) 234 14 0 92

1 HTX KD khai thác và s ản xuất VLXD Thắng Lợi 16/6/2017 25 ngày 21/7/2017 x
Giấy phép số 29/GP-

UBND ngày 30/6/2017
của UBND tỉnh TQuang
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

2 HTX KD khai thác và s ản xuất VLXD Thắng Lợi 16/6/2017 25 ngày 21/7/2017 x
Giấy phép số 31/GP-

UBND ngày 30/6/2017
của UBND tỉnh TQuang

3 Công ty CP lâm s ản v à khoáng s ản Tuy ên Quang 16/6/2017 30 ngày 28/7/2017 x
VB 767/TNMT-CCDD

ngày 20/6/2017

4 Công ty CP lâm s ản v à khoáng s ản Tuy ên Quang 16/6/2017 30 ngày 28/7/2017 x
VB 766/TNMT-CCDD

ngày 20/6/2017

5 Công ty TNHH XD và TM Thanh Giang 16/6/2017 30 ngày 28/7/2017 x
VB 768/TNMT-CCDD

ngày 20/6/2018

6 Vũ Xuân Hải 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017 x
Chuy ển thuế số số 588

ngày 20.6.2017

7 Ph ạm Thị Gấm + Liên Tiến Hùng 16/6/2017 01 ngày 19/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

16.6.2017

8 Trịnh Thị H à 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017
 Rút l ại hồ s ơ ngày

22.6.2017

9 Phan Th ị Ph ượng 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017 x
Chuy ển thuế số số 576

ngày 23.6.2017

10 Nguy ễn Thị Hải 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017 x
Chuy ển thuế số số 577

ngày 23.6.2017

11 Vi Trí Quắn + Đặng Thị Chắt 16/6/2017 01 ngày 19/6/2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

19.6.2017

12 Mai Thị Thúy Hằng 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017 x
Chuy ển thuế số 580

ngày 26.6.2017

13 Kim Thị Thanh Huệ 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017 x
Chuy ển thuế số

575ngày 23.6.2017

14 Đào Minh Ngh ĩa 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

19.6.2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

15 Đào Anh Dương 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

19.6.2017

16 Đào Thị Thanh Nh àn 16/6/2017 10 ngày 30/6/2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

19.6.2017

17 Phí Toàn Th ắng 17/6/2017 10 ngày 01/7/2017 x
Chuy ển thuế số 568

ngày  23.6.2017

18 Phí Th ị Lộc 17/6/2017 10 ngày 01/7/2017 x
Chuy ển thuế số 569

ngày  23.6.2017

19 Nguy ễn Quốc Thắng 17/6/2017 10 ngày 01/7/2017 x
Chuy ển thuế số 566

ngày  23.6.2017

20 Nguy ễn Thị Thúy Ngân 17/6/2017 10 ngày 01/7/2017 x
Chuy ển thuế số 567

ngày  23.6.2017

21 Công ty TNHH Sơn Lâm CDP 19/6/2017 18 ngày 13/7/2017 x
QĐ số 191/QĐ-GĐ
ngày 30/6/2017 TL

đoàn ki ểm tra

22 Công ty TNHH MTV khai thác đá Duy Th ịnh 19/6/2017 20 ngày 17/7/2017 x
Giấy mời họp số

833/GM- HĐTĐ-ĐTM
ngày 30/6/2017

23 Đinh Văn Th ắng + Âu Thị Thúy 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Chuy ển thuế số 617

ngày 05.7.2017

24 Ngô Duy Hùng +Nguy ễn Phi Nga 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

25 Ngô Duy Hùng +Nguy ễn Phi Nga 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

26 Vi Trí Quắn + Đặng Thị Chắt 19/6/2017 01 ngày 20.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

19.6.2017

27 Công ty TNHH Thương m ại Thành Tiến Đạt 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Chuy ển thu ê số 548

ngày 19/6/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

28 Tràn Ngọc Công + Nguyễn Thị Thúy Nhung 19/6/2017 01 ngày 20/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

19.6.2017

29 Đinh Th ị Gái 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Chuy ển thuế số 599

ngày 30.6.2017

30 Ngô Văn Tu ấn + Bùi Th ị Tý 19/6/2017 01 ngày 20/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

19.6.2017

31 Nguy ễn Thị Lư 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

22.6.2017

32 Đinh Hoàng H ải + Nguyễn Thị Ph ương Nga 19/6/2017 01 ngày 20/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

19.6.2017

33 Phan Văn Cư ờng + Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19/6/2017 10 ngày 03.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

34 Đào Xuân Hi ền 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Chuy ển thuế số 579

ngày 26.6.2017

35 Ph ạm Văn Dũng + Phạm Thị Huyền Nhung 19/6/2017 01 ngày 20.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

19.6.2017

36 Hoàng  Th ị Tập 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Chuy ển thuế số 583

ngày  26.6.2017

37 Hoàng  Th ị Tập 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Chuy ển thuế số 584

ngày  26.6.2017

38 Hoàng  Th ị Tập 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Chuy ển thuế số 585

ngày  26.6.2017

39 Hoàng  Th ị Tập 19/6/2017 10 ngày 03/7/2017 x
Chuy ển thuế số 588

ngày  28.6.2017

40 Đào Văn Th ịnh + Trịnh Thị Th ường 19/6/2017 05 ngày 26.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

41 Đào Văn Th ịnh + Trịnh Thị Th ường 19/6/2017 05 ngày 26.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

42 Doanh nghi ệp tư nhân v ận tải v à thương m ại Quang Minh Đức 20/6/2017 10 ngày 04.7.2017 x
Chuy ển thuế số 564

ngày 22.6.2017

43 Đăng Vi ết Xuân + H à Thị Thu Tuyết 20/6/2017 10 ngày 04.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

20.6.2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

44 Phùng Th ị Thúy  Nga  + Vũ Đức Hi ên 20/6/2017 10 ngày 04.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

45 Vũ Nh ư Tuấn + Lê Thị Thủy 20/6/2017 01 ngày 21.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

20.6.2017

46 Phan Anh Tu ấn 20/6/2017 01 ngày 21.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

20.6.2017

47 Phan Th ị Xuy ên + Bùi Vi ết Mạnh 20/6/2017 01 ngày 21.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

20.6.2017

48 Nguy ễn Mạnh Tư + Vũ Thị Thủy 20/6/2017 01 ngày 21.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

20.6.2017

49 Hà Văn Quân + Đ ỗ Hồng Hạ 20/6/2017 16 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

20.6.2017

50 Trần Ngọc Công + Nguyễn Thị Thúy Nhung 20/6/2017 01 ngày 21.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

20.6.2017

51 Nguy ễn Đình Chi ến 20/6/2017 10 ngày 04.7.2017 x Trả kết quả 27.6.2017

52 Đinh Công Ki ệm + Phan Thị Thục 20/6/2017 16 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

20.6.2017

53 Trần Ngọc Công + Nguyễn Thị Thúy Nhung 20/6/2017 16 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

54 Hoàng Kim Ngân 20/6/2017 10 ngày 04.7.2017 x
Chuy ển thuế số 581

ngày 26.6.2017

55 Nguy ễn Thanh H òa 20/6/2017 10 ngày 04.7.2017 x
Chuy ển thuế số 563

ngày 22.6.2017

56 Nguy ễn Thanh H òa 20/6/2017 10 ngày 04.7.2017 x
Chuy ển thuế số 564

ngày 22.6.2017

57 Ma Văn Tuấn 21/6/2017 01 ngày 22.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

21.6.2017

58 Đỗ Hoàng Anh + Đinh Ng ọc Mai 21/6/2017 16 ngày 13.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

21.6.2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

59 Trương Hùng Doanh 21/6/2017 10 ngày 05.7.2017 x
Chuy ển thuế số 571

ngày 22/6/2017

60 Trương Hùng Doanh 21/6/2017 10 ngày 05.7.2017 x
Chuy ển thuế số 572

ngày 22/6/2017

61 Lê Thị An 21/6/2017 10 ngày 05.7.2017 x
Chuy ển thuế số 573

ngày 22/6/2017

62 Hoàng Văn T ý 21/6/2017 16 ngày 13.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

21.6.2017

63 Âu Thị Ngọ 21/6/2017 01 ngày 22.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

21.6.2017

64 Hoàng Đinh T ộ + Đào Th ị Lý 21/6/2017 01 ngày 22.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

21.6.2017

65 Nguy ễn Ngọc S ơn + Lê Th ị Thúy Thoa 21/6/2017 10 ngày 05.7.2017 x
Chuy ển thuế số 578

ngày 23/6/2017

66 Bùi Th ị Thu Th ương + Hoàng M ạnh Tuấn 21/6/2017 01 ngày 22.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

21.6.2017

67 Đặng Viết Xuân + H à Thị Thu Tuyết 21/6/2017 01 ngày 22.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

21.6.2017

68 Hoàng Văn D ũng + Đỗ Thị Hồng Điệp 21/6/2017 01 ngày 22.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

69 Đào Qu ý Long 21/6/2017 05 ngày 27/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

27.6.2017

70 Vũ Thị Nhớ 21/6/2017 05 ngày 27/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

27.6.2017

71 Công  ty TNHH Trư ờng Thọ Việt Nam 21/6/2017 25 ngày 26/7/2017 x
Giấy phép số 30/GP-

UBND ngày 30/6/2017
của UBND tỉnh TQuang

72 Công  ty TNHH Trư ờng Thọ Việt Nam 21/6/2017 25 ngày 26/7/2017 x
Giấy phép số 32/GP-

UBND ngày 30/6/2017
của UBND tỉnh TQuang

73 Lưu H ồ Lan 22/6/2017 10 ngày 06.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

45



Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

74 Hoàng Th ị Dong 22/6/2017 05 ngày 28/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

28.6.2017

75 Công ty CP CN Viêt M ỹ - VMI 22/6/2017 10 ngày 06.7.2017 x
Chuy ển thuế số 586

ngày 28/6/2017

76 Chu Th ị Thu Hà 22/6/2017 01 ngày 23.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

77 Phan Văn Cư ờng + Nguyễn Thị Tuyết Nhung 22/6/2017 01 ngày 23.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

78 Tạ Việt  Cường +B ùi Th ị Hu ơng 22/6/2017 01 ngày 23.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

79 Nguy ễn Hồng Quang + Ho àng Thị Tố Uy ên 22/6/2017 01 ngày 23.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

80 Nguy ễn  Thị Dung 22/6/2017 16 ngày 14.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

81 Nguy ễn Thị Thúy Nga + Vũ Đức Hi ên 22/6/2017 01 ngày 23.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

22.6.2017

82 Hoàng Minh C ự  +  Nguyễn Thị Minh 22/6/2017 10 ngày 06.7.2017 x
Thông báo s ố 251 ng ày

04.7.2017

83 Nguy ễn Thanh Hải + Đỗ Thị Linh 22/6/2017 10 ngày 06.7.2017 x
Chuy ển thuế số 596

ngày 30.6.2017

84 Nguy ễn Thị Ph ượng + Ho àng Xuân Đi ểm 22/6/2017 10 ngày 06.7.2017
Rút hồ sơ ngày

23.6.2017

85 Đỗ Thị Hạnh + Nguyễn Ngọc Anh 22/6/2017 01 ngày 23.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

23.6.2017

86 Trịnh Thị H à 22/6/2017 10 ngày 06.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

87 Hoàng Anh Tu ấn + Đào Hương Giang 23/6/2017 01 ngày 26.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

23.6.2017

88 Nguy ễn Văn Long 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017 x
Chuy ển thuế số 612

ngày 05.7.2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

89 Vũ Anh Dững + D ương Th ị Tuyết 23/6/2017 01 ngày 26.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

23.6.2017

90 Đỗ Thị Ph ượng 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017 x
Chuy ển thuế số598

ngày 30.6.2017

91 Đào t ị Hạnh 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017 x
Chuy ển thuế số 607

ngày 04.7.2017

92 Lê Thanh Sơn + Đ ỗ Ho àng Hà 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017 x
Chuy ển thuế số 606

ngày 04.7.2017

93 Đoàn Thanh B ình 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

26.6.2017

94 Đoàn Thúy Nga 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

26.6.2017

95  Đoàn Hà T ĩnh 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

26.6.2017

96  Đoàn H ồng Thanh 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

26.6.2017

97 Nguy ễn Thế Thắng + L ã Thị Thúy B ình 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

98 Nguy ễn Thế Thắng + L ã Thị Thúy B ình 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

99 Ph ạm Ngọc Mạnh 23/6/2017 16 ngày 15/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017

100 Chu Minh Quân + V ũ Thị Ph ương 23/6/2017 01 ngày 26.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

23.6.2017

101 Nguy ễn Khương Duy 23/6/2017 01 ngày 26.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

23.6.2017

102 Lưu Văn Quang 23/6/2017 10 ngày 07.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

103 Công ty TNHH Bình Thu ận 23/6/2017 40 ngày 18/8/2017 x
Giấy phép KTKS số
27/GP-UBND ngày

07/6/2017

104 Công ty TNHH Linh Lưc 26/6/2017 30 ngày 07/8/2017 x
Văn bản số 836 ng ày

05.7/2017
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105 Lê Xuân Cư ờng + Đỗ Thị H òa 26/6/2017 10 ngày 10.7.2017 x
Chuy ển thuế số 608

ngày 04.7.2017

106 Vũ Đức Ho àng 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

107 Hà Văn Quân + Đ ỗ Hồng Hạ 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

108 Trần Ngọc Công + Nguyễn Thị Thúy Nhung 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

109 Nguy ễn Như Tuyết 26/6/2017 10 ngày 10.7.2017 x
Chuy ển thuế số 595

ngày 30.6.2017

110 Nguy ễn Mạnh C ường + Tạ Thị Bích Thảo 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

111 Lê Hồng Phong +Nguyễn Thị Y ên 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

112 Lê Thế Đạt 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

113 Lê Thế Đạt 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

114 Lê Thế Đạt 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

115 Lê Thế Đạt 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

116 Nguy ễn Văn Quang 26/6/2017 10 ngày 10.7.2017
Rút hồ sơ ngày

28.6.2017

117 Lê Thế Đạt 26/6/2017 01 ngày 27.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

26.6.2017

118 Nguy ễn Thị Minh + Sải Trung Phong 26/6/2017 10 ngày 10.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

04.7.2017

119 Phùng Th ị Thúy Nga + Vũ Đức Hi ên 27/6/2017 01 ngày 28.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

27.6.2017

120 Vũ Đức Ho àng 27/6/2017 01 ngày 28.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

27.6.2017
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121 Nguy ễn Thanh Minh + Vũ Bích Lịch 27/6/2017 01 ngày 28.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

27.6.2017

122 Chu Thi ị Thu Hà + Đàm Văn Chi ến 27/6/2017 01 ngày 28.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

27.6.2017

123 Nguy ễn Khánh Lâm + Ho àng Thị Thủy 27/6/2017 10 ngày 11.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

30.6.2017

124 Nguy ễn Khánh Lâm + Ho àng Thị Thủy 27/6/2017 10 ngày 11.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

30.6.2017

125 Dương Văn Khánh + Nguy ễn Thị Hồng Loan 27/6/2017 10 ngày 11.7.2017 x
Chuy ển thuế số  616

ngày 05.7.2017

126 Vũ Ngọc Vinh + L ê Thị Liễu 27/6/2017 10 ngày 11.7.2017 x
Chuy ển thuế số  615

ngày  05.7.2017

127 Nguy ễn Đức Trung 27/6/2017 10 ngày 11.7.2017 x
Chuy ển thuế số  597

ngày 30.6.2017

128 Nguy ễn Trường Giang 27/6/2017 01 ngày 28.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

27.6.2017

129 Đặng Xuân Thắng 27/6/2017 01 ngày 28.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

28.6.2017

130 Lê Anh Tu ấn + Nguyễn Ph ượng Vỹ 27/6/2017 10 ngày 11.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

131 Trần Thị Tính 27/6/2017 10 ngày 11.7.2017 x
Chuy ển thuế số

641ngày 10.7.2017

132 Công ty CP Công nghi ệp Tân Hà 27/6/2017 7 ngày 06/7/2017 x
Giấy mời họp số

811/GM- HĐTĐ-ĐTM
ngày 5/7/2017

133 Công ty CP Công nghi ệp Tân Hà 27/6/2017 35 ngày 15/8/2017 x
Giấy mời họp số

811/GM- HĐTĐ-ĐTM
ngày 5/7/2017

134 Nguy ễn Trường Giang 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017
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135 Hà Nguy ệt Nga 28/6/2017 01 ngày 29.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

28.6.2017

136 Trần Thị Thanh Huyền 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

10.7.2017

137 Đinh Th ị Gái 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

11.7.2017

138 Hoàng Xuân Th ắng + Ho àng Th ị Nhị 28/6/2017 01 ngày 29.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

28.6.2017

139 Nguy ễn Huy Th ành 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

05.7.2017

140 Nguy ễn Thị Thu Hiền 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

05.7.2017

141 Nguy ễn Huy Ph ương 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

05.7.2017

142 Trần Minh Đức + B ùi Minh Phư ợng 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

03.7.2017

143 Lộc Thị Li ên 28/6/2017 01 ngày 29.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

28.6.2017

144 Đặng Văn Đông 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Chuy ển thuế số 632

ngày 07.7.2017

145 Đặng Văn Đức 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Chuy ển thuế số 631

ngày 07.7.2017

146 Đặng Văn Tĩnh 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Chuy ển thuế số 633

ngày 07.7.2017

147 Đoàn Xuân Th ảo + Nguyễn Thị Thúy 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Chuy ển thuế số

602.ngày 03.7.2017

148 Đặng Thị Bé 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Chuy ển thuế số

600.ngày 03.7.2017

149 Trần Văn Tú + Nguyễn Thị Đua 28/6/2017 10 ngày 12.7.2017 x
Chuy ển thuế số

601.ngày 03.7.2017
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150 Nguy ễn Văn Sáu 28/6/2017 05 ngày 05/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

05.7.2017

151 Công ty CP Woodsland Tuyên Quang 28/6/2017 20 ngày 26/7/2017 x
TTr 196/TTr-TNMT

ngày 7/7/2017

152 Công ty TNHH MTV C ấp thoát n ước Tuyên Quang 29/6/2017 25 ngày 03/8/2017 x
Tờ trình s ố 205/TTr-

STNMT ngày
13/7/2017

153 Công ty TNHH MTV C ấp thoát n ước Tuyên Quang 29/6/2017 25 ngày 03/8/2017 x
Tờ trình s ố 204/TTr-

STNMT ngày
13/7/2017

154 Công ty TNHH MTV C ấp thoát n ước Tuyên Quang 29/6/2017 25 ngày 03/8/2017 Đang th ẩm định

155 Công TY TNHH Ứng H òa 29/6/2017 20 ngày 27/7/2017 x
TTr 190/TTr-TNMT

ngày 4/7/2017

156 Ph ạm Văn Tưoi + Nguy ễn Ph ương Qu ỳnh 29/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

05.7.2017

157 Khổng Thị Kỳ 29/6/2017 01 ngày 30.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

29.6.2017

158 Nguy ễn Hưng Thành 29/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Chuy ển thuế số 609

ngày 04.7.2017

159 Lê Hữu Tự + Trần Thị Mơ 29/6/2017 01 ngày 30.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

29.6.2017

160 Hoàng Đ ình Th ảo + Dương Th ị Tố Chinh 29/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

05.7.2017

161 Khổng Thị Kỳ 29/6/2017 01 ngày 30.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

29.6.2017

162 Vũ Tam Khôi 29/6/2017 05 ngày 06/7/2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

04.7.2017

163 Nguy ễn Thị Oanh 29/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

13.7.2017

164 Hoàng Linh Hà 29/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x Trả kết quả 10.7.2017
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165 Nguy ễn Thế Anh + Nguyễn Thị Trang 29/6/2017 10 ngày 13.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

05.7.2017

166 Nguy ễn Thế Anh + Nguyễn Thị Trang 29/6/2017 10 ngày 13.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

05.7.2017

167 Đỗ Thị Thanh 29/6/2017 05 ngày 06/7/2017 x
Chuy ển thuế số 635

ngày 07.7.2017

168 Nguy ễn Thị Thanh 29/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Chuy ển thuế số 610

ngày 05.7.2017

169 Ph ạm văn Quang + Văn Thị Minh 30/6/2017 16 ngày 24/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017

170 Công ty CP s ản xuất th ương mại Lộc Phát 30/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Chuy ển thuế số 604

ngày 04.7.2017

171 Đào Thị Huyền + Nguyễn văn Hạnh 30/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

05.7.2017

172 Công ty CP Chè M ỹ lâm 30/6/2017 20 ngày 28/7/2017 x
Công văn s ố 36 ng ày

03/7/2017

173 Nguy ễn Thành Minh + V ũ Thị Lịch 30/6/2017 16 ngày 24/7/2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

07.7.2017

174  Đỗ Văn Hiếu + Nguyễn Thị Chuy ên 30/6/2017 01 ngày 02.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017

175 Lê Thị  Xuân 30/6/2017 16 ngày 24/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017

176 Ph ạm Thị Viên 30/6/2017 01 ngày 02.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017

177 Ph ạm Thu Trang + Ho àng Văn Sáu 30/6/2017 01 ngày 02.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017

178 Đào Đ ức Thành + Trần thị Quỳnh Li ên 30/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Chuy ển thuế số 611

ngày 05.7.2017

179 Phùng Đ ức Tuấn 30/6/2017 10 ngày 13.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017
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180 Ph ạm Ngọc Ho àn + Trần Thị Hằng 30/6/2017 01 ngày 02.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017

181 Công ty TNHH Ti ến Đạt 30/6/2017 01 ngày 02.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

30.6.2017

182 Trần Thái S ơn 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Chuy ển thuế số 639

ngày 10.7.2017

183 Lê Văn Lu ận 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

05.7.2017

184 Nguy ễn Quang Tấn 03/7/2017 05 ngày 10/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

07.7.2017

185 Vũ Thị Thanh Hải 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

13.7.2017

186 Hoàng Đ ức Ba+ Nguyễn Thị Huệ 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

11.7.2017

187 Phan Văn Hà 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

12.7.2017

188 Lưu Thị Minh Châu 03/7/2017 16 ngày 25/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

189 Nguy ễn Trường Giang + Chu Thị Thủy 03/7/2017 01 ngày 04.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

190 Hoàng Tr ần Đông 03/7/2017 01 ngày 04.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

191 Dương Văn H ải 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

13.7.2017

192 Dương Ng ọc Thân 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

13.7.2017

193 Ph ạm Văn Hải + Nguyễn Thị Lan H ương 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

13.7.2017

194 Ph ạm Đức Tuyên +Phùng Th ị Quý 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

13.7.2017

195 Ph ạm Thùy Linh + T ạ Văn Huy 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

13.7.2017
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196 Trần Ngọc Công + Nguyễn Thị Thúy Nhung 03/7/2017 01 ngày 04.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

197 Nguy ễn Văn Chính v à Triệu Tân Hòa 03/7/2017 10 ngày 16.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

10.7.2017

198 Ngô Đ ại Lập 03/7/2017 01 ngày 04.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

03.7.2017

199 Trần Ngọc Công + Nguyễn Thị Thúy Nhung 03/7/2017 16 ngày 25/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

04.7.2017

200 Công ty TNHH 27/7 03/7/2017 30 ngày 14/8/201 Đang Th ẩm định

201 Công ty TNHH XD và  TM Toàn Th ắng 03/7/2017 07 ngày 12/7/2017 x

Dự thảo GXN đăng ký
kế hoạch BVMT tr ình
lãnh đạo CCBVMT

ngày 11.7.2017

202 Công ty CP Woodsland Tuyên Quang 04/7/2017 20 ngày 01/8/2017 x

Dự thảo Quyết định TL
hội đồng TĐ ĐTM

trình lãnh đạo
CCBVMT  ngày

13.7.2017

203 Trần Ho àng Ph ụng + l ê Thị Tuyến 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 x
Chuy ển thuế số 621

ngày 06.7.2017

204 Cao Tùng Sơn 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 x
Chuy ển thuế số 620

ngày 06.7.2017

205 Bàn Xuân Dung 04/7/2017 05 ngày 11/7/2017
Rút l ại hồ s ơ ngày

07.7.2017

206 Hoàng Th ị Chi 04/7/2017 05 ngày 11/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

04.7.2017

207 Đăng Duy Hi ển + Nguyễn Thị Chúc 04/7/2017 01 ngày 05.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

04.7.2017

208 Nguy ễn Thị Thúy 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 Đang th ẩm định

209 Trịnh Duy 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 x
Chuy ển thuế số

638ngày 10.7.2017
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210 Trần Thị Anh Ph ương 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 x
Chuy ển thuế số 640

ngày 10.7.2017

211 Đỗ Văn Minh 04/7/2017 01 ngày 05.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

04.7.2017

212 Vũ Văn Dũng + B ùi Thị Nga 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 x
Chuy ển thuế số 619

ngày 09.7.2017

213 Nguy ễn Bá Sơn + Hoàng Th ị Huấn 04/7/2017 16  ngày 26/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

04.7.2017

214 Phan Thúy Ng ọc 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 Đang th ẩm định

215 Nguy ễn Duy Thịnh + Vũ Thi Thanh 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

10.7.2017

216 Nguy ễn Thị Thu 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 Đang th ẩm định

217 Nguy ễn Thị Oanh 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 Đang th ẩm định

218 Nguy ến Quang Chung 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 Đang th ẩm định

219 Nguy ễn Văn Thăng + Nguyễn Thị Tuyết 04/7/2017 10 ngày 17.7.2017 Đang th ẩm định

220 Bệnh viện Lao v à Bệnh Phổi Tuy ên Quang 05/7/2017 25 ngày 09/8/2017 Đang th ẩm định

221 Trương Quang Xuân 05/7/2017 16 ngày 27/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

11.7.2017

222 Phùng Văn Nam + Hoàng Th ị Thu Ngọc 05/7/2017 10 ngày 18.7.2017 x
Chuy ển thuế số 652

ngày 13.7.2017

223 Nguy ễn Gia Bằng 05/7/2017 10 ngày 18.7.2017 x
Chuy ển thuế số  667

ngày 14.7.2017

224 Nguy ễn Gia L ượng 05/7/2017 10 ngày 18.7.2017 x
Chuy ển thuế số  666

ngày 14.7.2017

225 Nguy ễn Gia Năng 05/7/2017 10 ngày 18.7.2017 x
Chuy ển thuế số  665

ngày 14.7.2017

226 Tăng Xuân Đ ức + Mai thị Lan 05/7/2017 10 ngày 18.7.2017 x
Chuy ển thuế số  664

ngày 14.7.2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)
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227 Nguy ễn Thị Ph ượng + Ho àng Xuân Đi ểm 05/7/2017 10 ngày 18.7.2017 x
Chuy ển thuế 636  ng ày

10.7.2017

228 Nguy ễn Thị Tý 05/7/2017  01 ngày 06.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

05.7.2017

229 Nguy ễn Duy Thanh + Nguyenx Bích Ngọc 05/7/2017 10 ngày 18.7.2017 x
Chuy ển thuế số 645

ngày 12.7.2017

230 Công ty Cp BARITE  Thái Bình 06/7/2017 15 ngày 27/7/2017 x
Tờ trình s ố 194/TTr-

STNMT ngày
10/7/2017

231 Công ty TNHH XD TM vân T ải Đồng Tâm 06/7/2017 30 ngày 17/8/2017 Đang th ẩm định

232 Nguy ễn Tiến Dũng 06/7/2017 10 ngày 19.7.2017 Đang th ẩm định

233 Triệu Xuân Huy 06/7/2017 10 ngày 19.7.2017 x
Chuy ển thuế số 655

ngày 13.7.2017

234 Triệu Văn H ùng 06/7/2017 10 ngày 19.7.2017 x
Chuy ển thuế số 654

ngày 13.7.2017

235 Lý Văn D òng + Triệu Thị Hoan 06/7/2017 10 ngày 19.7.2017 x
Chuy ển thuế số 653

ngày 13.7.2017

236 Bàn Thị Li ên 06/7/2017 05 ngày 13/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

11.7.2017

237 Nguy ễn Văn Đức 06/7/2017 05 ngày 13/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

12.7.2017

238 Nguy ễn Thị Mai Ph ương 06/7/2017 05 ngày 13/7/2017 x
Trả kết quả ng ày

12.7.2017

239 Nguy ễn Đức Chính + Trần Thị Ngọc 06/7/2017 10 ngày 19.7.2017 Đang th ẩm định

240 Nguy ễn Đức Chính + Trần Thị Ngọc 06/7/2017 10 ngày 19.7.2017 Đang th ẩm định

241 Ngô Quang Tu ấn 06/7/2017 01 ngày 07.7.2017 x Trả kết quả 06.7.2017

242 Nguy ễn Minh Công + Trần Thị H òa 06/7/2017 01 ngày 07.7.2017 x Trả kết quả 06.7.2017

243 Vũ Thị Tâm 06/7/2017 10 ngày 19.7.2017 Đang th ẩm định
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến
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244 Vũ Đ ình D ũng + Nguyễn Thị Hoa 07/7/2017 01 ngày 10.7.2017 x Trả kết quả 07.7.2017

245 Vũ Đ ình D ũng + Nguyễn Thị Hoa 07/7/2017 01 ngày 10.7.2017 x Trả kết quả 07.7.2017

246 Hoàng Văn T ý 07/7/2017 10 ngày 20.7.2017 x Trả kết quả 10.7.2017

247 Ph ạm Thị Bắc 07/7/2017 10 ngày 20.7.2017 Đang th ẩm định

248 Nguy ễn Thị Thu Hiền 07/7/2017 01 ngày 10.7.2017 x Trả kết quả 07.7.2017

249 Nguy ễn Hà Tuyên + Ph ạm Thị Hồng Thúy 07/7/2017 10 ngày 20.7.2017 Đang th ẩm định

250 Nguy ễn Hà Tuyên + Ph ạm Thị Hồng Thúy 07/7/2017 10 ngày 20.7.2017 Đang th ẩm định

251 Nguy ễn Hà Tuyên + Ph ạm Thị Hồng Thúy 07/7/2017 10 ngày 20.7.2017 Đang th ẩm định

252 Nguy ễn lê Kiên + La H ồng Điệp 07/7/2017 01 ngày 10.7.2017 x Trả kết quả 07.7.2017

253 Đoàn Thanh Tân + Ph ạm Thị Hoàn 07/7/2017 10 ngày 20.7.2017 Đang th ẩm định

254 Nguy ễn Văn Sơn 07/7/2017 10 ngày 20.7.2017 Đang th ẩm định

255 Nguy ễn Thị  Hải  + Đỗ Việt Anh 07/7/2017 01 ngày 10.7.2017 x Trả kết quả 07.7.2017

256 Ph ạm Thị Vui 07/7/2017 01 ngày 10.7.2017 x Trả kết quả 10.7.2017

257 Trịnh Quốc Th ành 07/7/2017 01 ngày 10.7.2017 x Trả kết quả 07.7.2017

258 Công ty TNHH XD và TM Thanh Giang 07/7/2017 30 ngày 18/8/2017 x
VB 859/TNMT-CCDD
ngày 10/7/2017 ki ểm

tra th ực địa

259 Vương Đ ình Hòa + Nguy ễn Thị Hương Giang 10/7/2017 10 ngày 24.7.2017 Đang th ẩm định

260 Nguy ễn Văn Thắng 10/7/2017 10 ngày 24.7.2017 Đang th ẩm định
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261 Nguy ễn Minh Công + Trần Thị H òa 10/7/2017 01 ngày 11.7.2017 x Trả kết quả 10.7.2017

262 Trần Ngọc Công + Nguyễn Thị Thúy Nhung 10/7/2017 01 ngày 11.7.2017 x Trả kết quả 10.7.2017

263 Nguy ễn Quang H ào + Nguy ễn Thị Vinh 10/7/2017 10 ngày 24.7.2017 Đang th ẩm định

264 Hoàng Văn Trung + Nguy ễn Thị H ương 10/7/2017 10 ngày 24.7.2017 Đang th ẩm định

265 Trần Đức Thuận +  Phạm Bích H ường 10/7/2017 10 ngày 24.7.2017 Đang th ẩm định

266 Công ty TNHH Ứng Hòa 10/7/2017 10 ngày 24.7.2017 x
Chuy ển thuế số 644

ngày 12.7.2017

267 Công ty TNHH MTV Thành Phát 10/7/2017 10 ngày 24.7.2017 x
Chuy ển thuế số 646

ngày 12.7.2017

268 Bùi Thế Hiển 10/7/2017 10 ngày 24.7.2017 Đang th ẩm định

269 Công ty TNHH Thương m ại Thành Tiến Đạt 10/7/2017 20 ngày 07.8.2017 x
TTr 199/TTr-TNMT

ngày 12/7/2017

270 Công Ty TNHH  V ận tải Ho àng Sơn 10/7/2017 20 ngày 07.8.2017 x
TTr 200/TTr-TNMT

ngày 12/7/2017

271 Nguy ễn Thị Tính 11/7/2017 01 ngày 12.7.2017 x Trả kết quả 12.7.2017

272 Nông Văn Yên 11/7/2017 05 ngày 18.7.2017 Đang th ẩm định

273 Đặng Minh Cảnh + Đỗ Thị Huyền Trang 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

274 Hoàng Văn Hoán + Nguy ễn Thu Thủy 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

275 Nguy ễn Thị Kim Hoa 11/7/2017 01 ngày 12.7.2017 x Trả kết quả 11.7.2017

276 Bưu đi ện tỉnh Tuy ên Quang 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

277 Bưu đi ện tỉnh Tuy ên Quang 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

278 Trương Quang Xuân 11/7/2017 01 ngày 12.7.2017 x Trả kết quả 11.7.2017
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279 Bùi Đ ức Hữu + B àn Th ị Sản 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

280 Ph ạm Ánh Ngọc + Nguyễn Thanh Hằng 11/7/2017 01 ngày 12.7.2017 x Trả kết quả 11.7.2017

281 Vũ Thị Thi 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

282 Nguy ễn Thị Tính 11/7/2017 16 ngày 02/8/2017 x Trả kết quả 11.7.2017

283 Nguy ễn Thị Hồng 11/7/2017 16 ngày 02/8/2017 x Trả kết quả 11.7.2017

284 Trần Anh Dũng 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

285 Trần Văn Vinh 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

286 Đào Duy Tùng 11/7/2017 05 ngày 18.7.2017 x Trả kết quả 11.7.2017

287 Bùi Th ị Ph ượng 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

288 Vũ Hữu To àn + Lê Th ị Hưởng 11/7/2017 10 ngày 25.7.2017 Đang th ẩm định

289 Công ty CP Đư ờng bộ 232 12/7/2017 18 ngày 07/8/2017 Đang th ẩm định

290 Trương Quang Xuân 12/7/2017 16 ngày 03/8/2017 Đang th ẩm định

291 Đinh Th ị Đưởng 12/7/2017 01 ngày 13.7.2017 x Trả kết quả 12.7.2017

292 Đinh Th ị Đưởng 12/7/2017 01 ngày 13.7.2017 x Trả kết quả 12.7.2017

293 Nguy ễn Trung Hiếu + B ùi Thị Lâm 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

294 Bùi Quang Chi ến 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

295 Chu Minh Đ ức + Nguyễn Tuyết Nhung 12/7/2017 01 ngày 13.7.2017 x Trả kết quả 12.7.2017

296 Công ty CP XD t ổng hợp Tuy ên Quang 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định
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297 Công ty CP XD t ổng hợp Tuy ên Quang 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

298 Hà Thị Quẩn 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

299 Mai Thị Liễu 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

300 Mai Thị Liễu 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

301 Nguy ễn Thế Anh + Nguyễn Thị Trang 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

302 Hoàng Th ị Ngọc Tâm 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

303 Hoàng Th ị Ngọc Tâm 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

304 Nguy ễn Thị Thơm 12/7/2017 10 ngày 26.7.2017 Đang th ẩm định

305 Ngô Duy Hùng +Nguy ễn Phi Nga 12/7/2017 01 ngày 13.7.2017 x Trả kết quả 13.7.2017

306 Ngô Duy Hùng +Nguy ễn Phi Nga 12/7/2017 01 ngày 13.7.2017 x Trả kết quả 13.7.2017

307 Ph ạm Khánh 13/7/2017 10 ngày 27.7.2017 Đang th ẩm định

308 Nguy ễn Đức Thiện + Đặng Thị Lệ 13/7/2017 01 ngày 14.7.2017 x Trả kết quả 13.7.2017

309 Nguy ễn Thị Hằng 13/7/2017 10 ngày 27.7.2017 Đang th ẩm định

310 Vũ  Bá  Tỵ+ Mã Kim Chi 13/7/2017 01 ngày 14.7.2017 x Trả kết quả 13.7.2017

311 Trần Nhị Anh + Nguyễn Thi ên Hương 13/7/2017 01 ngày 14.7.2017 x Trả kết quả 13.7.2017

312 Doanh Nghi ệp t ư  nhân Hi ếu Thảo 13/7/2017 10 ngày 27.7.2017 Đang th ẩm định
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313 Công ty TNHH MTV Duy Vư ợng 13/7/2017 10 ngày 27.7.2017 Đang th ẩm định

314 Trần Văn  Long 13/7/2017 05 ngày 20.7.2017 Đang th ẩm định

315 Mai Thị Thu 13/7/2017 10 ngày 27.7.2017 Đang th ẩm định

316 Nguy ễn Quang H ào + Nguy ễn Thị Vinh 13/7/2017 01 ngày 14.7.2017 x Trả kết quả 13.7.2017

317 Hoàng Văn Trung + Nguy ễn Thị H ương D ịu 13/7/2017 01 ngày 14.7.2017 x Trả kết quả 13.7.2017

318 Đỗ Văn Hảo 13/7/2017 01 ngày 14.7.2017 x Trả kết quả 13.7.2017

319 Đỗ Thị Hương 13/7/2017 01 ngày 14.7.2017
Rút hồ sơ ngày

13.7.2017

320 Nguy ễn Văn Thành + Đinh Th ị Đưởng 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

321 Ph ạm Thị Hồng 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

322 Hoàng Ng ọc Tuyên + Đinh Th ị Ph ượng 14/7/2017 01 ngày 17.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

14.7.2017

323 Hoàng Ti ến Thanh + Nguyễn Thị Hằng 14/7/2017 01 ngày 17.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

14.7.2017

324 Công ty Cp Lâm s ản v à khoáng s ản Tuy ên Quang 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

325 Công ty Cp Lâm s ản v à khoáng s ản Tuy ên Quang 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

326 Nguy ễn Mạnh C ường 14/7/2017 01 ngày 17.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

14.7.2017

327  Đỗ Văn Khải + Cáp Thị Luyến 14/7/2017 01 ngày 17.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

14.7.2017

328 Trần Văn Tơ 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định
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329 Đào Thị Huệ 14/7/2017 01 ngày 17.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

14.7.2017

330 Chu Minh Đ ức + Nguyễn Tuyết Nhung 14/7/2017 01 ngày 17.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

14.7.2017

331 Vũ Văn Bằng + Đỗ Thị Thoa 14/7/2017 01 ngày 17.7.2017 x
Trả kết quả ng ày

14.7.2017

332 Ph ạm Xuân Thùy + Bùi Th ị Hoa  l ê 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

333 Chu Văn Sáng 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

334 Trần Thị H òa 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

335 Ph ạm Văn Chiến + Triệu Thị Thanh B ình 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

336 Khổng Đ ình Đường 14/7/2017 05 ngày 21.7.2017 Đang th ẩm định

337 Tràn Xuân Binh + Hoàng Th ị Hoạt 14/7/2017 05 ngày 21.7.2017 Đang th ẩm định

338 Nguy ễn Đình H ải 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

339 Công ty TNHH MTV Huy Tân 14/7/2017 10 ngày 28.7.2017 Đang th ẩm định

340 Lê Xuân Bình + V ũ Thị Duy ên 15/7/2017 10 ngày 31.7.2017 Đang th ẩm định

XIII SỞ TÀI CHÍNH (75 h ồ sơ) 75 0 0 0

1
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các đ ơn v ị khác có
quan h ệ với ngân sách: 01 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

16/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày

16/6/2017

LĨNH VỰC: TIN HỌC V À THỐNG K Ê
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Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

2
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn chuẩn bị đầu t ư: 01 h ồ sơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

16/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
16/6/2017

3
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 06 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

16/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
16/6/2017

4
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 04 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

19/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
19/6/2017

5
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các đ ơn v ị khác có
quan h ệ với ngân sách: 01 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

20/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
20/6/2017

6
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 04 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

20/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày

20/6/2017

7
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

21/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
21/6/2017

8
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn chuẩn bị đầu t ư: 02 h ồ sơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

22/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày

22/6/2017

9
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

22/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
22/6/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

10
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

26/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày

26/6/2017

11
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

27/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
27/6/2017

12
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các đ ơn v ị khác có
quan h ệ với ngân sách: 01 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

28/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
28/6/2017

13
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

28/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
28/6/2017

14
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 11 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

29/6/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
29/6/2017

15
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

03/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
03/7/2017

16
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn chuẩn bị đầu t ư: 01 h ồ sơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

05/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày

05/7/2017

17
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 04 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

05/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày

05/7/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

18
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 01 hồ s ơ
(Qua B ộ phận tiếp nhận v à tr ả kết quả Văn ph òng S ở Tài chính)

05/7/2017 3 ngày x

Chuy ển 01 GCN qua
bộ phận Tiếp nhận v à

trả kết quả Văn ph òng
Sở Tài chính ngày

05/7/2017

19
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 03 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

06/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
06/7/2017

20
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 01 hồ s ơ
(Qua B ộ phận tiếp nhận v à tr ả kết quả Văn ph òng S ở Tài chính)

06/7/2017 3 ngày x

Chuy ển 01 GCN qua
bộ phận Tiếp nhận v à
trả kết quả Văn ph òng

Sở Tài chính ngày

06/7/2017

21
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 01 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

07/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
07/7/2017

22
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các đ ơn v ị khác có
quan h ệ với ngân sách: 01 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

10/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày

10/7/2017

23
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 06 hồ s ơ
(Qua B ộ phận Tiếp nhận v à trả kết quả Văn ph òng S ở Tài chính)

10/7/2017 3 ngày x

Chuy ển 06 GCN qua
bộ phận Tiếp nhận v à
trả kết quả Văn ph òng

Sở Tài chính ngày
10/7/2017

24
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn chuẩn bị đầu t ư: 01 h ồ sơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

11/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
11/7/2017

25
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

11/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
11/7/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

26
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua B ộ phận Tiếp nhận v à trả kết quả Văn ph òng S ở Tài chính)

11/7/2017 03 ngày x

Chuy ển 02 GCN qua
bộ phận Tiếp nhận v à
trả kết quả Văn ph òng

Sở Tài chính ngày

11/7/2017

27
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn chuẩn bị đầu t ư: 01 h ồ sơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

12/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày

12/7/2017

28
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 02 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

12/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
12/7/2017

29
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 03 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

13/7/2017 02 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
13/7/2017

30
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 01 hồ s ơ
(Qua B ộ phận Tiếp nhận v à trả kết quả Văn ph òng S ở Tài chính)

13/7/2017 3 ngày x

Chuy ển 01 GCN qua
bộ phận Tiếp nhận v à
trả kết quả Văn ph òng

Sở Tài chính ngày
13/7/2017

31
Đăng ký m ã số đơn v ị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu t ư giai
đoạn thực hiện dự án: 01 hồ s ơ
(Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4)

14/7/2017 2 ngày x

Cập nhật v ào H ệ thống
dịch vụ công trực tuyến

cấp mã số ng ày
14/7/2017

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ V À CÔNG S ẢN
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

32
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính v ào giá tr ị tài sản cho Văn
phòng huy ện ủy H àm Yên 19/6/2017 10 ngày x

Biên b ản xác định giá
trị quyền sử dụng đất để

tính và giá tr ị tài sản
của Văn phòng huy ện
ủy Hàm Yên hồi 8h

ngày 27/6/2017 t ại Văn
phòng huy ện ủy H àm

Yên.

XIV SỞ CÔNG TH ƯƠNG (97 h ồ sơ) 89 0 0 8

1 HKD Quan Quy ết Luyện 19/6/2017 18 ngày x

2 HKD Nguy ễn Ngọc Tuấn 23/6/2017 18 ngày chưa đ ến hạn

3 HKD Phan Văn Thu ận 26/6/2017 18 ngày x

4 HKD Ngô Đ ình Giang 26/6/2017 18 ngày x

5 HKD Hà Văn Cư ờng 27/6/2017 18 ngày x

6 HKD Tri ệu Thanh Tuấn 27/6/2017 18 ngày chưa đ ến hạn

7 HKD Lương Th ị Thu 27/6/2017 18 ngày x

8 Công ty c ổ phần TM Tuy ên Quang 27/6/2017 18 ngày chưa đ ến hạn

9 Công ty c ổ phần TM Tuy ên Quang 27/6/2017 18 ngày chưa đ ến hạn

10 HKD Viên Văn Ti ệp 04/7/2017 18 ngày chưa đ ến hạn

11 HKD Lương Anh L ệ Minh 13/7/2017 18 ngày chưa đ ến hạn

12
Công ty TNHH Xây d ựng v à Thương m ại Thanh Giang
(Cửa hàng XD Thái Bình) 23/6/2017 18 ngày x

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mở hóa lỏng cho cửa h àng bán LPG chai

Cấp Giấy chứng nhận cửa h àng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

13 Công ty c ổ phần Đăng Quang Tuy ên Quang 02/7/2017 18 ngày x

14 Chi nhánh Công ty c ổ phần Bibomart Tuy ên Quang 19/6/2017 14 ngày x

15 Bà Hoàng Th ị Thu Huyền 16/6/2017 13 ngày x

16 Lý Thúy L ợi 20/6/2017 13 ngày x

17 Đặng Thị Mai 20/6/2017 13 ngày x

18 Nguy ễn Tiến Dũng 20/6/2017 13 ngày x

19 Nguy ễn Thị Ve 21/6/2017 13 ngày x

20 Nguy ễn Thị Ph ương 21/6/2017 13 ngày x

21 Cao Văn Hùng 21/6/2017 13 ngày x

22 Cao Văn Ước 21/6/2017 13 ngày x

23 Hoàng Văn Tu ấn 21/6/2017 13 ngày x

24 Dương Th ị Lự 21/6/2017 13 ngày x

25 Nguy ễn Đức Văn 21/6/2017 13 ngày x

26 Trịnh Đức Tuy ên 21/6/2017 13 ngày x

27 Đào Văn Ng ọc 21/6/2017 13 ngày x

28 Lèo Th ị Mặt 21/6/2017 13 ngày x

29 Ma Thị Sen 21/6/2017 13 ngày x

30 Vi Thị Vị 21/6/2017 13 ngày x

31 Nông Văn Long 21/6/2017 13 ngày x

Cơ sở đủ điều kiện an to àn thực phẩm

Gi ấy Xác nhận kiến thức ATTP
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

32 Nguy ễn Thị Nga 21/6/2017 13 ngày x

33 Đinh Văn Tý 21/6/2017 13 ngày x

34 Ma Thị Tụ 21/6/2017 13 ngày x

35 Triệu Khánh Huy 26/6/2017 13 ngày x

36 Đỗ Thị Thúy M ười 26/6/2017 13 ngày x

37 Nguy ễn Văn Sỹ 26/6/2017 13 ngày x

38 Hoàng Th ị Oanh 26/6/2017 13 ngày x

39 Lương Th ị Bền 26/6/2017 13 ngày x

40 Dinh Th ị Lo àn 26/6/2017 13 ngày x

41 Ph ạm Mỹ Thủy 26/6/2017 13 ngày x

42 Đào Văn Vi ệt 26/6/2017 13 ngày x

43 Lý Văn D ẩu 26/6/2017 13 ngày x

44 Đặng Văn Lân 26/6/2017 13 ngày x

45 Triệu Thị Nghĩa 26/6/2017 13 ngày x

46 Lương Văn Th ẳng 26/6/2017 13 ngày x

47 Nguy ễn Thị Tiệp 26/6/2017 13 ngày x

48 Bàn Thị Duy 26/6/2017 13 ngày x

49 Lê Thị Hòa 26/6/2017 13 ngày x

50 Nông Văn Tư ờng 26/6/2017 13 ngày x

51 Trần Hữu Long 26/6/2017 13 ngày x

52 Ma Thị Hạnh 26/6/2017 13 ngày x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

53 Trần Văn Hữu 26/6/2017 13 ngày x

54 Lý Th ị Phố 26/6/2017 13 ngày x

55 Chu Th ị Ngoan 26/6/2017 13 ngày x

56 Chu Xuân Th ủy 26/6/2017 13 ngày x

57 Ma Văn Phán 26/6/2017 13 ngày x

58 Lương Th ị Thuần 26/6/2017 13 ngày x

59 Lê Thị Vượng 26/6/2017 13 ngày x

60 Triệu Văn Tuấn 26/6/2017 13 ngày x

61 Bùi Mỹ Hạnh 26/6/2017 13 ngày x

62 Triệu Thị Tần 26/6/2017 13 ngày x

63 Triệu Thị Sen 26/6/2017 13 ngày x

64 Lê Văn Hòa 26/6/2017 13 ngày x

65 Hà Văn Nghi 26/6/2017 13 ngày x

66 Nguy ễn Khắc H ùng 26/6/2017 13 ngày x

67 Lê Thị Sách 26/6/2017 13 ngày x

68 Đặng Thị Th ìn 26/6/2017 13 ngày x

69 Triệu Đức Ph ương 26/6/2017 13 ngày x

70 Kim Văn Trường 26/6/2017 13 ngày x

71 Phan Đ ức Ki ên 26/6/2017 13 ngày x

72 Nguy ễn Thị Hà 26/6/2017 13 ngày x

73 Lương Ng ọc Chương 26/6/2017 13 ngày x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

74 Ma Văn Lưu 26/6/2017 13 ngày x

75 Hoàng Văn Đ ịnh 26/6/2017 13 ngày x

76 Lương Văn Thành 26/6/2017 13 ngày x

77 Cù Seo Mềnh 26/6/2017 13 ngày x

78 Chu Văn L ợi 26/6/2017 13 ngày x

79 Ma Văn Tịnh 26/6/2017 13 ngày x

80 Triệu Thị Xuân 26/6/2017 13 ngày x

81 Lý Văn Trung 26/6/2017 13 ngày x

82 Hoàng Th ị Tám 26/6/2017 13 ngày x

83 Ma Văn Vấn 26/6/2017 13 ngày x

84 Ph ạm Thùy Ngân 26/6/2017 13 ngày x

85 Đoàn Th ị Dinh 26/6/2017 13 ngày x

86 Đặng Thị Hồi 26/6/2017 13 ngày x

87 Bàn Văn Dậu 26/6/2017 13 ngày x

88 Hoàng Văn Giáp 26/6/2017 13 ngày x

89 Ngô Duy Hùng 26/6/2017 13 ngày x

90 Nguy ễn Xuân Hữu 26/6/2017 13 ngày x

91 Ma Văn Tuyến 26/6/2017 13 ngày x

92 Công ty TNHH Lotte Cinema Vi ệt Nam chi nhánh tại Tuy ên Quang 30/6/2017 13 ngày x

93 Đàm Thị Màu 30/6/2017 13 ngày x

94 Thạch Văn Thành 30/6/2017 13 ngày x
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Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến
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95 Nguy ễn Thị Bích Huệ 30/6/2017 13 ngày x

96 Nguy ễn Thị Ngọc Ánh 07/7/2017 13 ngày chưa đ ến hạn

97 Hà Công Huy 07/7/2017 13 ngày chưa đ ến hạn

XV SỞ XÂY DỰNG (38 hồ s ơ) 16 4 0 18

1
Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thu ậtcông trình: Sửa chữa nhà làm việc 3
tầng (cũ) Sở Giao Thông vận tải tỉnh Tuy ên Quang 16/6/2017 12/7/2017 x

2
Thẩm định Thiết kế và dự toán hạng mục Trạm xử lý nước thải thu ộcdự
án Bệnh viện Đa khoa, huyện Lâm B ình, t ỉnh Tuy ên Quang. 16/6/2017 12/7/2017 x

3
Kiểm tra công tác nghi ệmthu đưa công trình vào sử dụng công trình nâng
cấp mở rộng cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Đà Vị, Yên Hoa, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuy ên Quang.

16/6/2017 28/6/2017 x

4
Thẩm định thiết kế và dự toán công trình Xây dựng hàng rào trên đường
vào khu di tích nhà ngân kh ố quốc gia từ b ãi đỗ xe đến cổng chính. 19/6/2017 14/7/2017 x

5
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thu ật công trình: Nhà để xe đa năng của
các cơ quan trong khuôn viên cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và một
số cơ quan kh ối Đảng tỉnh Tuy ên Quang

19/6/2017 14/7/2017 x

6
Thẩm định thi ết kế công trình: Khu vui chơi giải trí ngh ỉ dưỡng công
cộng thu ộc khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm. Hạng mục: Di
chuy ển hệ thống thông tin VNPT.

20/6/2017 15/7/2017 x

7
Kiểm tra công tác nghi ệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình
Nâng cấp hoàn thi ện Trường Tiểu học Kiên Đài, huy ệnChiêm Hoá, tỉnh
Tuyên Quang.

20/6/2017 03/7/2017 x

8
Thẩm định đề cương , nhi ệmvụ lập báo cáo kinh tế - kỹ thu ật xây dựng
xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Báo Tuyên
Quang.

20/6/2017 05/7/2017 x
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9
Thẩm định Dự án đầu tư công trình đương giao thông khu vực trung tâm
xã Lăng Can, huy ện Lâm Bình, t ỉnh Tuy ên Quang. 22/6/2017 15/7/2017 x

10
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng rãnh thoát
nước khu dân c ư thôn b ản Khiển, x ã Lăng Can, huy ện Lâm Bình. 22/6/2017 17/7/2017 x

11
Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang
đến năm 2020, định h ướng phát triển đến năm 2030 26/6/2017 26/7/2017 chưa đ ến hạn

12
Thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất
giống gia súc, gia cầm tại xã Phúc Ứng, huy ện Son Dương, tỉnh Tuyên
Quang.

26/6/2017 20/7/2017 x

13
Thẩm định thi ếtkế các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn tại nhà máy sản xuất
của Công ty TNHHĐTXD v à Sản xuất S ơn Huy. 28/6/2017 20/7/2017 chưa đ ến hạn

14
Thẩm định kh ối lượng phát sinh, bổ sung, điều chỉnh xây dựng công
trình: Sửa chữa xây dựng bổ sung nhà làm việc của Sở văn hoá, Thể thao
và Du l ịch tỉnh Tuy ên Quang.

28/6/2017 20/7/2017 chưa đ ến hạn

15
Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch tổng mặt bằng thi công của Dự án thủy
điện Sông Lô 8A. 28/6/2017 20/7/2017 x

16
Kiểm tra công tác nghi ệmthu đưa công trình vào sử dụng công trình Trụ
sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thổ Bình, huyện Lâm
Bình, t ỉnh Tuy ên Quang.

29/6/2017 11/7/2017 x

17
Kiểm tra công tác nghi ệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình
Trung tâm thương m ại – Vincom  Tuy ên Quang

29/6/2017 13/7/2017 x

18 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 29/6/2017 22/7/2017 x

19 Công b ố hợp quy đối với sản phẩm gạch xây dựng. 30/6/2017 19/7/2017 x

20
Kiểm tra công tác nghi ệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình
Trường Tiểu học x ã Đức Ninh, huyện H àm Yên, tỉnh Tuy ên Quang.

04/7/2017 18/7/2017 x
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21
Kiểm tra công tác nghi ệmthu đưa công trình vào sử dụng công trình Trụ
sở làm việc của Đảng ủy, HĐND &UBND xã Đức Ninh, huy ện Hàm
Yên, t ỉnh Tuy ên Quang.

04/7/2017 18/7/2017 x

22
Thẩm định Thiết kế và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp và mở rộng
Bưu cục Chợ Xoan, huyện S ơn Dương, t ỉnh Tuy ên Quang. 04/7/2017 28/7/2017 chưa đ ến hạn

23
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trụ sở làm việc của
Đảng ủy,HĐND và UBND xã Kim Phú, huy ện Yên Sơn, tỉnh Tuyên
Quang.

17/7/2017 11/8/2017 chưa đ ến hạn

24
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trụ sở làm việc của
Đảng ủy,HĐND và UBND xã Trung Môn, huy ện Yên Sơn, tỉnh Tuyên
Quang.

17/7/2017 11/8/2017 chưa đ ến hạn

25 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công tr ình siêu th ị Tùng Di ện 05/7/2017 29/7/2017 x

26
Thẩm định đề cương , nhi ệmvụ lập báo cáo kinh tế - kỹ thu ật xây dựng
công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Cục Thuế huy ện Sơn Dương, tỉnh
Tuyên Quang.

05/7/2017 20/7/2017 x

27
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thu ậtcông trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở
Chi cục Thuế huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang

05/7/2017 29/7/2017 chưa đ ến hạn

28
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thu ậtcông trình: Trạm y tế xã Kim Phú,
huy ện Y ên Sơn, t ỉnh Tuy ên Quang. 05/7/2017 29/7/2017 chưa đ ến hạn

29
Thẩm định điều chỉnh bổ sung thi ết kế và dự toán công trình hè rãnh,
huy ện Na Hang. 05/7/2017 29/7/2017 chưa đ ến hạn

30
Cấp phép xây dựng công trình xây dựng nhà đi ều hành và xưởng nghi ền
tuy ển quặng Kaolin Felspat tại xã Thành Long, huy ện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang.

05/7/2017 27/7/2017 chưa đ ến hạn

31
Thẩm định thi ếtkế bản vẽ thi công và dự toán sau thiết kế cơ sở của dự
án xây dựng Trụ sở l àm việc của HĐND v à UBND huy ện Hàm Yên. 05/7/2017 14/8/2017 chưa đ ến hạn
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32
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trụ sở làm việc
Chi cục Phát triển nông thôn 07/7/2017 29/8/2017 chưa đ ến hạn

33
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thu ật công trình: Phòng trương bày sản
phẩm của Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghi ệpAn Tường, thành
phố Tuyên Quang.

10/7/2017 02/8/2017 chưa đ ến hạn

34
Thẩm định Thiết kế và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp và mở rộng
Bưu đi ện huyện S ơn Dương, t ỉnh Tuy ên Quang.

11/7/2017 04/8/2017 chưa đ ến hạn

35
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thu ật công trình Cải tạo, sửa chữa Bảo
tàng t ỉnh v à khu di tích Kim Bình, huy ện Chi êm Hóa, tỉnh Tuy ên Quang. 11/7/2017 04/8/2017 chưa đ ến hạn

36
Thẩm định điều chỉnh dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa 02 nhà ở học
viên Trư ờng Quân sự - Bộ CHQS tỉnh Tuy ên Quang.

12/7/2017 04/8/2017 chưa đ ến hạn

37
Kiểm tra công tác nghi ệmthu đưa công trình vào sử dụng công trình Trụ
sở làm vi ệcđội cảnh sát PCCC và CHCN tại khu công nghi ệp– dịch vụ -
đô thi Long B ình An, t ỉnh Tuy ên Quang.

12/7/2017 24/7/2017 chưa đ ến hạn

38
Cấp phép xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Cục Thống tỉnh
Tuyên Quang.

14/7/2017 06/8/2017 chưa đ ến hạn

XVI BAN DÂN T ỘC (01 hồ s ơ) 0 1 0 0

1 Đơn xác nh ận khu vực miền núi 30/6/2017 30/6/2017 x

XVII SỞ NỘI VỤ (12 hồ s ơ) 4 8 0 0

1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng 06 Bằng
khen cá nhân cho hu ấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc
tại giải vô địch Vovinam các đội mạnh toàn quốc, vô địch vật dân tộc
toàn qu ốc, Muay Thái to àn qu ốc năm 2017.

16/6/2017 15 ngày x

Lĩnh vực Thi đua - Khen th ưởng
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2
Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh đề ngh ị Thủ tướng Chính ph ủ
tặng Bằng khen cho 03 cá nhân. 21/6/2017 30 ngày x

3
UBND huyện Yên Sơn trình Chủ tịch UBND tỉnh đề ngh ị Thủ tướng
Chính ph ủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân. 22/6/2017 30 ngày x

4
UBND huyện Yên Sơn trình Chủ tịch UBND tỉnh đề ngh ị Chủ tịch nước
tặng Huân ch ương lao đ ộng hạng ba cho 03 cá nhân. 22/6/2017 30 ngày x

5
Hội Cựu chi ến binh tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh đề ngh ị Chủ tịch
nước tặng Huân chương lao động hạng ba cho 02 cá nhân; Thủ tướng
chính ph ủ tặng 01 Bằng khen tập thể, 04 Bằng khen cá nhân.

03/7/2017 30 ngày x

6
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen cá
nhân, 03 Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hiến
máu nhân đ ạo trên đ ịa b àn t ỉnh.

05/7/2017 15 ngày x

7
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng 17 Bằng khen
tập th ể, 25 Bằng khen cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng
Dân quân t ự vệ giai đoạn 2009 – 2017.

07/7/2017 15 ngày x

8
Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen cá nhân đã có
thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ
gìn tr ật tự an to àn xã hội.

10/7/2017 3 ngày x

9
Thanh tra tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng 12 Bằng khen tập thể, 13
Bằng khen cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 6 năm thi hành Luật
thanh tra.

11/7/2017 15 ngày x

10

Sở Lao động thương binh và xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh khen
thưởng thành tích trong phong trào “Đ ềnơn đáp ngh ĩa” trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang (giai đoạn 2012 – 2016) nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày
Thương binh liệt sĩ (27/7/2017), 35 Bằng khen tập thể, 74 Bằng khen cá
nhân.

13/7/2017 15 ngày x

11 Thủ tục ph ê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Lâm B ình 02/7/2017 30 ngày x

Lĩnh vực Tổ chức, Bi ên chế và Tổ chức phi chính phủ
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12
Đề nghị tổ chức ch ương tr ình b ồi linh của Hội thánh
Tin lành Vi ệt Nam (miền Bắc) 03/7/2017 15 ngày x

XVIII THANH TRA T ỈNH (11 hồ s ơ) 0 11 0 0

1 Xử lý đ ơn thư (đ ề nghị) 15/6/2017 16/6/2017 x

2 Xử lý đ ơn thư (đ ề nghị) 22/6/2017 23/6/2017 x

3 Xử lý đ ơn thư (đ ề nghị) 22/6/2017 26/6/2017 x

4 Tiếp công dân 23/6/2017 27/6/2017 x

5 Xử lý đ ơn thư (đ ề nghị) 28/6/2017 28/6/2017 x

6 Tiếp công dân 29/6/2017 30/6/2017 x

7 Tiếp công dân 29/6/2017 30/6/2017 x

8 Xử lý đ ơn thư (đ ề nghị) 30/6/2017 30/6/2017 x

9 Xử lý đ ơn thư (đ ề nghị) 11/7/2017 14/7/2017 x

10 Xử lý đ ơn thư (khi ếu nại) 14/7/2017 16/7/2017 x

11 Xử lý đ ơn thư (khi ếu nại) 14/7/2017 17/7/2017 x

XIX BAN QU ẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (10 hồ s ơ) 10 0 0 0

1 Cấp mới GPLĐNN (02 hồ s ơ) 19/6/2017 23/6/2017 20/6/2017

2 Cấp mới GPLĐNN (01 hồ s ơ) 03/7/2017 07/7/2017 06/7/2017

3 Cấp mới GPLĐNN (05 hồ s ơ) 04/7/2017 11/7/2017 07/7/2017

4 Cấp mới GPLĐNN (02 hồ s ơ) 06/7/2017 13/7/2017 07/7/2017

B UBND CÁC HUY ỆN, THÀNH PHỐ (1.107 hồ s ơ) 271 746 2 88

I UBND THÀNH PH Ố TUYÊN QUANG (240 h ồ sơ) 37 149 0 54

Lĩnh vực Tôn giáo
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1
Nguy ễnThượng Tư (HKTT: Phư ờngThạch Bàn, quận Long Biên, thành
phố Hà Nội) 16/6/2017 20/6/2017 x

2
Nguy ễn Hoàng Việt (HKTT: Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh
Xuân, thành ph ố H à Nội) 16/6/2017 20/6/2017 x

3
Vũ Mạnh Huy (HKTT: Tổ 3, phư ờng Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

19/6/2017 21/6/2017 x

4
Nguy ễn Minh Hoàng (HKTT: Phư ờng Chương Dương, quận Hoàn
Kiếm, th ành ph ố Hà Nội) 20/6/2017 22/6/2017 x

5
Trần Hà My (HKTT: Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố
Hà Nội) 20/6/2017 22/6/2017 x

6
Ph ạm Đinh Bá Tiên (HKTT: Xóm 22, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang)

22/6/2017 26/6/2017 x

7
Ph ạm Mạnh Hà (HKTT: Tổ 17, phư ờng Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

23/6/2017 27/6/2017 x

8 Đỗ Bá Việt (HKTT: T ổ 25, ph ường Phan Thiết, th ành ph ố Tuy ên Quang) 26/6/2017 28/6/2017 x

9
Lê Ngọc Tuấn (HKTT: Tổ 15, phư ờng Tân Quang, thành ph ố Tuyên
Quang)

27/6/2017 29/6/2017 x

10
Đoàn Xuân Mùi (HKTT: Tổ 7, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

27/6/2017 29/6/2017 x

11
Khổng Minh Tuyên (HKTT: Thôn 6, xã Đội Cấn, thành ph ố Tuyên
Quang)

28/6/2017 30/6/2017 x

12
Ph ạm Diệu Ng ọc (HKTT: Tổ 7, phư ờng Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 05/7/2017 x

13 Hoàng Th ị Nhi(HKTT: T ổ 13, ph ường Ỷ La, th ành ph ố H à Nội) 03/7/2017 05/7/2017 x

14
Nguy ễnThị Chinh (HKTT: Tổ 27, phường Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 05/7/2017 x

LĨNH VỰC T Ư PHÁP

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

15
Vũ Thị Hoa (HKTT: Tổ 20, phư ờng Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 05/7/2017 x

16
Đinh Thị Kim Anh (HKTT: Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố
Hà Nội) 06/7/2017 10/7/2017 x

17
Ph ạmThị Nga (HKTT: Thôn Đồng Mon, xã Thái Long, thành phố Tuyên
Quang)

06/7/2017 10/7/2017 x

18
Ph ạm Thị Vân Thanh (HKTT: Tổ 18, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

06/7/2017 10/7/2017 x

19
Ph ạm Thị Vân Thanh (HKTT: Tổ 18, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

06/7/2017 10/7/2017 x

20
Nguy ễnVăn Chung (HKTT: Tổ 3, th ị tr ấn Na Hang, huyện Na Hang, T
TQ)

06/7/2017 10/7/2017 x

21
Nguy ễnTrung Kiên (HKTT: Tổ 6, phư ờng Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

06/7/2017 10/7/2017 x

22
Nguy ễn Bích Hạnh (HKTT: Thôn Trường Thi A, xã An Khang, thành
phố Tuyên Quang) 06/7/2017 10/7/2017 x

23
Lê Xuân Trúc (HKTT: Thôn Tiến Vũ 9, xã An Tường, thành phố Tuyên
Quang)

07/7/2017 11/7/2017 x

24
Lê Xuân Trúc (HKTT: Thôn Tiến Vũ 9, xã An Tường, thành phố Tuyên
Quang)

07/7/2017 11/7/2017 x

25
La Văn Hào (HKTT: Thôn Phúc Lộc B, xã An Khang, thành phố Tuyên
Quang)

10/7/2017 12/7/2017 x

26
Đỗ Thanh Giang (HKTT: Tổ 26, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

10/7/2017 12/7/2017 x

27
Nguy ễn Bá Hiệp (HKTT: Tổ 28, phường Tân Hà, thành ph ố Tuyên
Quang)

10/7/2017 12/7/2017 x

28
Đinh Thị Kiều Liên (HKTT: Tổ 13, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

29
Trần Hữu Hùng (HKTT: Tổ 9, phư ờng Minh Xuân, thành ph ố Tuyên
Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

30
Trần Thị Thanh Hương (HKTT: Tổ 28, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

31
Nguy ễnVăn Thực (HKTT: Tổ 13, phư ờng Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

12/7/2017 14/7/2017 x

32
Nguy ễn Ngọc Thức (HKTT: Tổ 35, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

13/7/2017 17/7/2017 x

33
Lý Thị Thân (HKTT: Tổ 10, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên
Quang)

13/7/2017 17/7/2017 x

34
Hoàng Quang Anh (HKTT: Tổ 26, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên
Quang)

14/7/2017 14/7/2017 x

35
Ph ạm Ng ọc Dũng (HKTT: Tổ 01, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

14/7/2017 14/7/2017 x

36
Nguy ễnThị Liên (HKTT: Tổ 35, phư ờng Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

14/7/2017 14/7/2017 x

37
Nguy ễnThượng Tư (HKTT: Phư ờngThạch Bàn, quận Long Biên, thành
phố Hà Nội) 16/6/2017 16/6/2017 x

38
Nguy ễn Hoàng Việt (HKTT: Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh
Xuân, thành ph ố H à Nội) 16/6/2017 16/6/2017 x

39
Vũ Mạnh Huy (HKTT: Tổ 3, phư ờng Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

19/6/2017 19/6/2017 x

40
Nguy ễn Thị Vân Anh (HKTT: Phư ờng Chương Dương, quận Hoàn
Kiếm, th ành ph ố Hà Nội) 20/6/2017 20/6/2017 x

41
Trần Hà My (HKTT: Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố
Hà Nội) 20/6/2017 20/6/2017 x

42
Lê Thị Thư (HKTT: Thôn Chè 8, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên
Quang)

20/6/2017 20/6/2017 x

43
Ph ạm Đinh Bá Tiên (HKTT: Xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên
Quang)

22/6/2017 22/6/2017 x

Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

44
Nguy ễn Qu ốc Minh (HKTT: Tổ 19, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

22/6/2017 22/6/2017 x

45
Ph ạm Ngọc Sơn (HKTT: Tổ 25, phư ờng Phan Thi ết, thành phố Tuyên
Quang)

22/6/2017 22/6/2017 x

46
Ph ạm Mạnh Hà (HKTT: Tổ 17, phư ờng Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

23/6/2017 23/6/2017 x

47 Đỗ Bá Việt (HKTT: T ổ 25, ph ường Phan Thiết, th ành ph ố Tuy ên Quang) 26/6/2017 26/6/2017 x

48
Lê Ngọc Tuấn (HKTT: Tổ 15, phư ờng Tân Quang, thành ph ố Tuyên
Quang)

27/6/2017 27/6/2017 x

49
Khổng Minh Tuyên (HKTT: Thôn 6, xã Đội Cấn, thành ph ố Tuyên
Quang)

28/6/2017 28/6/2017 x

50
Ph ạm Diệu Ng ọc (HKTT: Tổ 7, phư ờng Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 03/7/2017 x

51
Đỗ Thị Minh Hòa (HKTT: Tổ 2, phư ờng Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 03/7/2017 x

52 Hoàng Th ị Nhi(HKTT: T ổ 13, ph ường Ỷ La, th ành ph ố Tuy ên Quang) 03/7/2017 03/7/2017 x

53
Vũ Thị Hoa (HKTT: Tổ 20, phư ờng Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 03/7/2017 x

54
Vũ Đình Dũng (HKTT: Tổ 14, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 03/7/2017 x

55
Nguy ễnThị Chinh (HKTT: Tổ 27, phường Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 03/7/2017 x

56
Đỗ Ng ọc Phương (HKTT: Tổ 12, phư ờng Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

05/7/2017 05/7/2017 x

57
Nguy ễn Xuân Hùng (HKTT: Tổ 8, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

05/7/2017 05/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

58
Hoàng Tiến Thành (HKTT: Tổ 22, phư ờng Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

06/7/2017 06/7/2017 x

59
Đinh Thị Kim Anh (HKTT: Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố
Hà Nội) 06/7/2017 06/7/2017 x

60
Ph ạm Thị Vân Thanh (HKTT: Tổ 18, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

06/7/2017 06/7/2017 x

61
Ph ạm Thị Vân Thanh (HKTT: Tổ 18, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

06/7/2017 06/7/2017 x

62
Nguy ễnVăn Chung (HKTT: Tổ 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
TTQ)

06/7/2017 06/7/2017 x

63
Nguy ễnTrung Kiên (HKTT: Tổ 6, phư ờng Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

06/7/2017 06/7/2017 x

64
Nguy ễn Bích Hạnh (HKTT: Thôn Trường Thi A, xã An Khang, thành
phố Tuyên Quang) 06/7/2017 06/7/2017 x

65
La Văn Hào (HKTT: Thôn Phúc Lộc B, xã An Khang, thành phố Tuyên
Quang)

10/7/2017 10/7/2017 x

66
Đỗ Thanh Giang (HKTT: Tổ 26, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

10/7/2017 10/7/2017 x

67
Nguy ễn Bá Hiệp (HKTT: Tổ 28, phường Tân Hà, thành ph ố Tuyên
Quang)

10/7/2017 10/7/2017 x

68
Đinh Thị Kiều Liên (HKTT: Tổ 13, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 11/7/2017 x

69
Trần Hữu Hùng (HKTT: Tổ 9, phư ờng Minh Xuân, thành ph ố Tuyên
Quang)

11/7/2017 11/7/2017 x

70
Trần Thị Thanh Hương (HKTT: Tổ 28, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 11/7/2017 x

71
Nguy ễnVăn Thực (HKTT: Tổ 13, phư ờng Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

12/7/2017 12/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

72
Nguy ễn Ngọc Thức (HKTT: Tổ 35, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

13/7/2017 13/7/2017 x

73
Nguy ễnThị Dương (HKTT: Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên
Quang)

14/7/2017 14/7/2017 x

74
Hoàng Quang Anh (HKTT: Tổ 26, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên
Quang)

14/7/2017 14/7/2017 x

75
Ph ạm Ng ọc Dũng (HKTT: Tổ 01, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

14/7/2017 14/7/2017 x

76
Nguy ễnThị Liên (HKTT: Tổ 35, phư ờng Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

14/7/2017 14/7/2017 x

77
Nguy ễn Xuân Hùng (HKTT: Tổ 8, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

03/7/2017 21/7/2017 x

78
Đỗ Ngọc Sơn + Nguy ễnThị Kim Dung (Đ ịa ch ỉ th ửa đất: Thôn Tiến Vũ
8, xã An T ường, th ành ph ố Tuy ên Quang)

16/6/2017 03/7/2017 x

79
Nguy ễnvăn Trọng + Phạm Thị Lý (Đ ịachỉ thửa đất: Thôn Viên Châu,
xã Lưỡng V ượng, th ành ph ố Tuy ên Quang) 16/6/2017 03/7/2017 x

80
Chúc Ngọc Huy ền (Đ ịachỉ thửa đất: Tổ 02, phư ờng Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

16/6/2017 03/7/2017 x

81
Chức Tài San + Nguy ễnThanh Yến (Địa chỉ thửa đất: Tổ 02, phường
Tân Hà, thành ph ố Tuy ên Quang) 21/6/2017 06/7/2017 x

82
Trịnh Như Quỳnh (Đ ịa chỉ thửa đất: Thôn số 06, xã Lưỡng Vượng,
thành ph ố Tuy ên Quang) 21/6/2017 06/7/2017 x

83
Nguy ễn Thị Thanh Lưu + Phạm Hồng Cát (Đ ịa chỉ thửa đất: Tổ 3,
phường Minh Xuân, th ành ph ố Tuy ên Quang)

21/6/2017 06/7/2017 x

84
Nguy ễnVăn Hưng + Nguy ễnThị Thanh Nhàn (Địa chỉ th ửa đất: Thôn
Tân Thành, xã Thái Long, thành ph ố Tuyên Quang) 23/6/2017 10/7/2017 x

Thủ tục Đăng ký kết hôn

LĨNH VỰC T ÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ ỜNG
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

85
Ph ạm Đức Thủy (Địa chỉ thửa đất: Tổ 05, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

26/6/2017 11/7/2017 x

86
Bùi Tiến Hưng + Tống Thị Giang (Đ ịa ch ỉ thửa đất: Xóm 12, xã Tràng
Đà, thành ph ố Tuy ên Quang) 27/6/2017 12/7/2017 x

87
Đỗ Tiến Dũng + Phạm Thị Vóc (Đ ịachỉ thửa đất: Tổ 13, phường Phan
Thiết, thành ph ố Tuy ên Quang) 28/6/2017 13/7/2017 x

88
Lại Văn Tuệ (Đ ịa chỉ th ửa đất: Tổ 16, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

30/6/2017 17/7/2017 Đang gi ải quyết

89
Trần Thị Thu Huy ền (Đ ịa chỉ thửa đất: Tổ 38, phư ờng Minh Xuân,
thành ph ố Tuy ên Quang)

30/6/2017 17/7/2017 Đang gi ải quyết

90
Trương Tuấn Anh (Đ ịa ch ỉ thửa đất: Thôn Hưng Kiều 1, xã An Tường,
thành ph ố Tuy ên Quang)

30/6/2017 17/7/2017 Đang gi ải quyết

91
Ma Văn Hiệu (Đ ịa chỉ thửa đất: Tổ 13, phư ờng Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

30/6/2017 17/7/2017 Đang gi ải quyết

92
Bùi Huy Thành (Đ ịa chỉ thửa đất: Tổ 10, phư ờng Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 30/6/2017 17/7/2017 Đang gi ải quyết

93
Nông Văn Hành (Địa chỉ thửa đất: Thôn Phú An 2, xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang) 03/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết

94
Ph ạm Xuân Thảo + Trần Thúy Mỹ (Đ ịa chỉ thửa đất: Tổ 22, phường
Phan Thi ết, th ành ph ố Tuy ên Quang) 04/7/2017 19/7/2017 Đang gi ải quyết

95
Đỗ văn Sóng + Hoàng Thị Hạt (Đ ịachỉ thửa đất: Tổ 12, phường Ỷ La,
thành ph ố Tuy ên Quang)

04/7/2017 19/7/2017 Đang gi ải quyết

96
Tống Văn Đồng + Nguy ễn Thị Vinh (Đ ịa chỉ thửa đất: Tổ 4, phường
Tân Hà, thành ph ố Tuy ên Quang) 05/7/2017 20/7/2017 Đang gi ải quyết

97
Hoàng Hùng Cường + Trần Thu Hường (Đ ịachỉ thửa đất: Tổ 9, phư ờng
Hưng Thành, thành ph ố Tuyên Quang) 05/7/2017 20/7/2017 Đang gi ải quyết

98
Ph ạmVăn Hương + Nguy ễnThị Lượt (Đ ịachỉ thửa đất: Tổ 17, phư ờng
Nông Ti ến, thành ph ố Tuy ên Quang)

05/7/2017 20/7/2017 Đang gi ải quyết
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

99
Ph ạm Như Kiểu (Đ ịa chỉ thửa đất: Thôn 2, xã Đội Cấn, thành phố
Tuyên Quang)

06/7/2017 21/7/2017 Đang gi ải quyết

100
Nguy ễn Văn Giới (Địa chỉ thửa đất: Thôn 2, xã Đội Cấn, thành phố
Tuyên Quang)

06/7/2017 21/7/2017 Đang gi ải quyết

101
Ph ạm Quốc Hưng (Địa chỉ thửa đất: Thôn Trung Việt 1, xã An Tường,
thành ph ố Tuy ên Quang)

07/7/2017 24/7/2017 Đang gi ải quyết

102
Nguy ễn Hữu Hà + Nguy ễnThị Ng ọc Ánh (Đ ịa chỉ th ửa đất: Tổ 13,
phường H ưng Thành, thành ph ố Tuy ên Quang) 07/7/2017 24/7/2017 Đang gi ải quyết

103
Hoàng Văn Tý + Nguy ễnThị Hà (Địa chỉ th ửa đất: Tổ 13, phường Phan
Thiết, thành ph ố Tuy ên Quang)

11/7/2017 26/7/2017 Đang gi ải quyết

104
Trương Thanh Bình (Đ ịachỉ thửa đất: Thôn Hưng Kiều 1, xã An Tường,
thành ph ố Tuy ên Quang) 11/7/2017 26/7/2017 Đang gi ải quyết

105
Đỗ Ngọc Ánh (Đ ịachỉ th ửa đất: Tổ 16, phư ờng Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 26/7/2017 Đang gi ải quyết

106
Đỗ Thị Thuận + Nguy ễnThị Quy (Đ ịachỉ thửa đất: Tổ 8, phư ờng Ỷ La,
thành ph ố Tuy ên Quang)

13/7/2017 28/7/2017 Đang gi ải quyết

107
Nguy ễnHồng Quang (Đ ịa điểm KD: Tổ 35, phư ờng Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 16/6/2017 19/6/2017 x

108
Nguy ễn Văn Thắng (Địa điểm KD: Xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang)

16/6/2017 19/6/2017 x

109
Lê Văn Cử (Đ ịa điểm KD: Tổ 32, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên
Quang)

19/6/2017 21/6/2017 x

110
Nguy ễnVăn Dần (Đ ịa điểm KD: Tổ 16, phư ờng Nông Tiến, thành phố
Tuyên Quang)

19/6/2017 21/6/2017 x

111
Hoàng Thị Thầu (Đ ịađiểm KD: Xóm 12, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

19/6/2017 21/6/2017 x

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

112
Trần Ng ọc Rịnh (Đ ịa đi ểm KD: Tổ 36, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

20/6/2017 22/6/2017 x

113
Vũ Thảo My (Địa điểm KD: Tổ 29, phư ờng Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

21/6/2017 23/6/2017 x

114
Ngô Phương Nga (Đ ịađiểm KD: Tổ 26, phường Tân Quang, thành phố

Tuyên Quang)
21/6/2017 23/6/2017 x

115
Nguy ễnXuân Phương (Địa điểm KD: Tổ 35, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 21/6/2017 23/6/2017 x

116
Triệu Thị Trang (Đ ịa điểm KD: Tổ 18, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

22/6/2017 24/6/2017 x

117
Hoàng Thị Thúy (Đ ịađiểm KD: Tổ 36, phường Phan Thiết, thành phố

Tuyên Quang)
22/6/2017 24/6/2017 x

118
Nguy ễnTùng Lâm (Đ ịa điểm KD: Tổ 9, phư ờng Nông Tiến, thành ph ố

Tuyên Quang)
22/6/2017 24/6/2017 x

119
Vũ Thị Thanh (Đ ịa đi ểm KD: Tổ 28, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

22/6/2017 24/6/2017 x

120
Hoàng Văn Toàn (Đ ịa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường,
thành ph ố Tuy ên Quang)

22/6/2017 24/6/2017 x

121
Nguy ễnVăn Bắc (Địa điểm KD: Thôn Sông Lô 3, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang)

26/6/2017 28/6/2017 x

122
Ph ạmDuy Quang (Đ ịađiểm KD: Tổ 29, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

26/6/2017 28/6/2017 x

123
Nguy ễnViệt Yến (Đ ịađiểm KD: Tổ 12, phư ờng Tân Quang, thành ph ố
Tuyên Quang)

27/6/2017 29/6/2017 x

124
Trần Hồng Khuyên (Đ ịa điểm KD: Tổ 7, phường Tân Hà, thành phố

Tuyên Quang)
27/6/2017 29/6/2017 x

125
Nguy ễnCông Khanh (Địa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 2, xã An Tường,
thành ph ố Tuy ên Quang)

27/6/2017 29/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

126
Lê Đức Khanh (Đ ịađiểm KD: Thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố
Tuyên Quang)

29/6/2017 01/7/2017 x

127
Hà Thị Duyên (Đ ịa điểm KD: Thôn Khe Soan, xã Đội Cấn, thành phố

Tuyên Quang)
29/6/2017 01/7/2017 x

128
Đặng Văn Xuân (Đ ịađiểm KD: Tổ 26, phường Minh Xuân, thành ph ố

Tuyên Quang)
29/6/2017 01/7/2017 x

129
Lê Tùng Anh (Đ ịa điểm KD: Tổ 26, phường Tân Quang, thành ph ố
Tuyên Quang)

29/6/2017 01/7/2017 x

130
Nguy ễnThiện Hải (Đ ịađiểm KD: Tổ 28, phư ờng Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

29/6/2017 01/7/2017 x

131
Tạ Thị Thanh Huy ền (Đ ịa điểm KD: Tổ 16, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 29/6/2017 01/7/2017 x

132
Vũ Văn Long (Địa điểm KD: Thôn Hợp Hoà 2, xã Lưỡng Vượng,

thành ph ố Tuy ên Quang) 29/6/2017 01/7/2017 x

133
Nguy ễn Khả Quang (Đ ịa điểm KD: T24, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

30/6/2017 03/7/2017 x

134
Nguy ễn Ngọc Tân (Địa điểm KD: Tổ 25, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang)

30/6/2017 03/7/2017 x

135
Dương Hùng Hiệp (Đ ịa đi ểm KD: Trung tâm thương mại, phư ờng Phan
Thiết, thành ph ố Tuy ên Quang) 03/7/2017 05/7/2017 x

136
Nguy ễnHải Long (Địa điểm KD: Trung tâm thương mại, phường Phan
Thiết, thành ph ố Tuy ên Quang) 03/7/2017 05/7/2017 x

137
Lưu Minh Tân (Địa điểm KD: Thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng, thành

phố Tuyên Quang) 04/7/2017 06/7/2017 x

138
Vũ Đình Việt (Đ ịađiểm KD: Tổ 14 phường Tân Hà, thành phố Tuyên

Quang)
04/7/2017 06/7/2017 x

139
Vũ Thị Tiên (Đ ịa điểm KD: Chợ Tam Cờ, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 04/7/2017 06/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

140
Nguy ễnVăn Thường (Địa điểm KD: Tổ 15 phường Nguy ễn Trãi, thành
phố Tuyên Quang)

04/7/2017 06/7/2017 x

141
Nguy ễnThanh Vinh (Đ ịađiểm KD: Tổ 6, phư ờng Hưng Thành, thành

phố Tuyên Quang)
05/7/2017 07/7/2017 x

142
Đặng Tiến Dũng (Đ ịađiểm KD: Tổ 23, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

05/7/2017 07/7/2017 x

143
Nguy ễnThị Oanh (Đ ịađiểm KD: Tổ 29, phư ờngTân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

05/7/2017 07/7/2017 x

144
Trần Quế Hương (Đ ịađiểm KD: Tổ 30, phường Tân Quang, thành phố

Tuyên Quang)
06/7/2017 08/7/2017 x

145
Nguy ễnÁnh Dương (Đ ịa điểm KD: Tổ 17, phư ờng Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang)
06/7/2017 08/7/2017 x

146
Nguy ễn Văn Kiên (Đ ịa điểm KD: Tổ 20, phường Phan Thi ết, thành

phố Tuyên Quang)
07/7/2017 10/7/2017 x

147
Chu Anh Quân (Đ ịa điểm KD: Tổ 2, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

07/7/2017 10/7/2017 x

148
Cao Việt Dũng (Địa điểm KD: Tổ 31, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

07/7/2017 10/7/2017 x

149
Trần Thị Gắng (Đ ịa đi ểm KD: Trung tâm thương mại, phường Phan
Thiết, thành ph ố Tuy ên Quang) 07/7/2017 10/7/2017 x

150
Đinh Thu Huy ền(Đ ịa điểm KD: Thôn số 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố
Tuyên Quang)

07/7/2017 10/7/2017 x

151
Hà Thị Mận (Địa đi ểm KD: Tổ 15, phường Hưng Thành, thành phố

Tuyên Quang)
10/7/2017 12/7/2017 x

152
Trần Minh Phương (Đ ịa điểm KD: Chợ An Phú, xã An Tường, thành

phố Tuyên Quang) 10/7/2017 12/7/2017 x

153
Trần Thị Bình (Đ ịa điểm KD: Tổ 20, phư ờng Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

10/7/2017 12/7/2017 x

154
Hoàng Văn Chiến (Địa điểm KD: Xóm 6, xã Tràng Đà, thành ph ố

Tuyên Quang)
11/7/2017 13/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
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155
Đoàn Thị Vân (Đ ịađiểm KD: Chợ Tam Cờ, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

156
Ph ạm Quang Tuấn (Đ ịa điểm KD: Thôn Đồng Mon, xã Thái Long,
thành ph ố Tuy ên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

157
Nguy ễnThái Hà (Đ ịa điểm KD: Trung tâm thương mại, phường Phan
Thiết, thành ph ố Tuy ên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

158
Trương Thị Thảo (Địa điểm KD: Tổ 32, phư ờng Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

159
Vũ Thị Kim Dung (Đ ịa điểm KD: Tổ 6, phư ờng Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

160
Vũ Thị Giang (Địa điểm KD: Tổ 14, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

161
Nguy ễnThị Hoài Trang (Đ ịa điểm KD: Tổ 4, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang)

13/7/2017 15/7/2017 x

162
Phùng Đình Hoá (Đ ịađiểm KD: Thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang)

13/7/2017 15/7/2017 x

Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD

163
Bùi Văn Thanh (Địa điểm KD: Tổ 26, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

16/6/2017 19/6/2017 x

164
Dương Thu Hà (Đ ịa điểm KD: Tổ 19, phư ờng Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

20/6/2017 22/6/2017 x

165
Trần Thị Dung (Đ ịađiểm KD: Thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố
Tuyên Quang)

20/6/2017 22/6/2017 x

166
Nguy ễnKính Sinh (Địa đi ểmKD: Tổ 36, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

20/6/2017 22/6/2017 x

167
Ph ạmThị Phư ợng(Đ ịađiểm KD: Tổ 15, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

21/6/2017 23/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

168
Đặng Thị Duyên (Đ ịa điểm KD: Tổ 25, phư ờng Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

22/6/2017 24/6/2017 x

169
Lưu Văn Dần (Đ ịa điểm KD: Tổ 23, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

26/6/2017 28/6/2017 x

170
Nguy ễnVăn Đoan (Đ ịađiểm KD: Tổ 33, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

26/6/2017 28/6/2017 x

171
Trần Duy Phương (Địa điểm KD: Tổ 32, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

28/6/2017 30/6/2017 x

172
Trương Thị Thu Hằng (Địa đi ểmKD: Tổ 23, phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang)
29/6/2017 01/7/2017 x

173
Lê Thành Vũ (Đ ịa đi ểm KD: Tổ 14, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

06/7/2017 07/7/2017 x

174
Nguy ễnHải Long (Địa điểm KD: Trung tâm thương mại, phường Phan
Thiết, thành ph ố Tuy ên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

175
Lê Tiến Sơn (Đ ịa điểm KD: Tổ 12, phư ờng Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

11/7/2017 13/7/2017 x

176
Vũ Văn Quang (Địa điểm KD: Tổ 5, phường Tân Quang, thành phố

Tuyên Quang)
19/6/2017 21/6/2017 x

177
Ph ạm Thúy Ngà (Đ ịa điểm KD: Tổ 29, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

21/6/2017 23/6/2017 x

178
Trịnh Thị Nga (Đ ịa điểm KD:  Thôn Sông Lô 3,
xã An T ường, th ành ph ố Tuy ên Quang) 26/6/2017 28/6/2017 x

179
Nguy ễnThị Lý (Đ ịa đi ểm KD: Tổ 25, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

30/6/2017 03/7/2017 x

180
Chu Minh Đức (Đ ịa điểm KD: Tổ 2, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

07/7/2017 10/7/2017 x

LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

181
Ph ạm Đức Kiên (Đ/c xây dựng: Tổ 15, phư ờng Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

16/6/2017 29/6/2017 x

182
La Thị Huế (Đ/c xây dựng: Tổ 03, phư ờng Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

16/6/2017 29/6/2017 x

183
Hoàng Thu Trang (Đ/c xây dựng: Tổ 17, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang)

16/6/2017 29/6/2017 x

184
Khu ất Văn Tiệp (Đ/c xây dựng: Xóm 11, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

16/6/2017 29/6/2017 x

185
Trần Việt Hùng (Đ/c xây dựng: Tổ 02, phư ờng Phan Thi ết, thành phố
Tuyên Quang)

19/6/2017 30/6/2017 Không đ ủ ĐK

186
Nguy ễnXuân Hùng (Đ/c xây dựng: Xóm 10, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

20/6/2017 3/7/2017 x

187
Nguy ễnVăn Dư (Đ/c xây dựng: Tổ 30, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

20/6/2017 3/7/2017 x

188
Nguy ễn Thái Hậu (Đ/c xây dựng: Tổ 09, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 20/6/2017 3/7/2017 x

189
Nguy ễnNgọc Hộ (Đ/c xây dựng: Thôn Tiến Vũ 9, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 20/6/2017 3/7/2017 Không đ ủ ĐK

190
Mai Văn Bảy (Đ/c xây dựng: Thôn Viên Châu, xã An Tường, thành ph ố
Tuyên Quang)

20/6/2017 3/7/2017 Không đ ủ ĐK

191
Lê Cao Sơn (Đ/c xây dựng: Tổ 33, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

21/6/2017 4/7/2017 x

192
Trương Thị Thạt (Đ/c xây dựng: Tổ 25, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

21/6/2017 4/7/2017 x

193
Vũ Thị Hữu (Đ/c xây dựng: Tổ 12, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

21/6/2017 4/7/2017 Không đ ủ ĐK

194
Đỗ Thị Ngư (Đ/c xây dựng: Tổ 19, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên
Quang)

21/6/2017 4/7/2017 Không đ ủ ĐK

195
Ph ạm Hồng Phương (Đ/c xây dựng: Tổ 30, phư ờng Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 22/6/2017 5/7/2017 x
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196
Nguy ễnThị Phương (Đ/c xây dựng: Tổ 08, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

22/6/2017 5/7/2017 Không đ ủ ĐK

197
Chu Văn Tấn (Đ/c xây dựng: Tổ 16, phường Minh Xuân, thành ph ố
Tuyên Quang)

22/6/2017 5/7/2017 x

198
Ph ạm Thị Mai (Đ/c xây dựng: Tổ 07, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

22/6/2017 5/7/2017 x

199
Lưu Anh Tuấn (Đ/c xây dựng: Tổ 08, phư ờng Nông Tiến, thành phố
Tuyên Quang)

23/6/2017 6/7/2017 Không đ ủ ĐK

200
Nguy ễnNgọc Đắc (Đ/c xây dựng: Tổ 30, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

23/6/2017 6/7/2017 x

201
Đinh Thị Thắm (Đ/c xây dựng: Hưng Kiều 1, xã An Tường, thành phố
Tuyên Quang)

23/6/2017 6/7/2017 Không đ ủ ĐK

202
Trần Tuấn Ng ọc (Đ/c xây dựng: Tổ 19, phư ờng Hưng Thành, thành phố
Tuyên Quang)

26/6/2017 7/7/2017 x

203
Lê Thị Qu ỳnh Thư (Đ/c xây dựng: Thôn Thăng Long 2, xã An Tường,
thành ph ố Tuy ên Quang)

27/6/2017 10/7/2017 x

204
Trần Thị Nụ (Đ/c xây dựng: Tổ 40, phư ờng Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

27/6/2017 10/7/2017 x

205
Tạ Thị Phương Thảo (Đ/c xây dựng: Tổ 15, phư ờng Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 27/6/2017 10/7/2017 x

206
Lưu Trần Vinh (Đ/c xây dựng: Tổ 24, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

28/6/2017 11/7/2017 x

207
Ph ạm Văn Đoàn (Đ/c xây dựng: Xóm 9, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

28/6/2017 11/7/2017 Không đ ủ ĐK

208
Nguy ễnVăn Chí (Đ/c xây dựng: Tổ 09, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

29/6/2017 12/7/2017 x

209
Ngô Anh Đức (Đ/c xây dựng: Tổ 33, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

29/6/2017 12/7/2017 x
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STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

210
Dương Thị My (Đ/c xây dựng: Tổ 18, phư ờng Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

29/6/2017 12/7/2017 x

211
Nguy ễnThu Trang (Đ/c xây dựng: Tổ 20, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang)

30/6/2017 13/7/2017 x

212
Trần Thị Chiến (Đ/c xây dựng: Tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố
Tuyên Quang)

30/6/2017 13/7/2017 x

213
Chúc Tài San (Đ/c xây dựng: Tổ 02, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

30/6/2017 13/7/2017 x

214
Đỗ Xuân Hùng (Đ/c xây dựng: Tổ 20, phường Hưng Thành, thành phố
Tuyên Quang)

3/7/2017 14/7/2017 x

215
Hoàng Việt Tiệp (Đ/c xây dựng: Tổ 28, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

4/7/2017 17/7/2017 Đang gi ải quyết

216
Nguy ễn Minh Khuê (Đ/c xây dựng: Tổ 17, phư ờng Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang)

4/7/2017 17/7/2017 Đang gi ải quyết

217
Hoàng Văn Thuận (Đ/c xây dựng: Thôn Hòa Bình 2, xã Thái Long,
thành ph ố Tuy ên Quang)

5/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết

218
Đỗ Văn Khởi (Đ/c xây dựng: Thôn Hòa Bình 1, xã Thái Long, thành phố
Tuyên Quang)

5/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết

219
Trịnh Xuân Tiếp (Đ/c xây dựng: Thôn Hòa Bình 1, xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang) 5/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết

220
Lê Khắc Dương (Đ/c xây dựng: Tổ 19, phường Hưng Thành, thành phố
Tuyên Quang)

5/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết

221
Nguy ễn Văn Tiếp (Đ/c xây dựng: Tổ 16, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang)

5/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết

222
Nguy ễn Văn Tiếp (Đ/c xây dựng: Tổ 16, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang)

5/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết

223
Nguy ễn Văn Tiếp (Đ/c xây dựng: Tổ 17, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang)

5/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết

224
Bùi Thị Cưu (Đ/c xây dựng: Tổ 34, phư ờng Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

5/7/2017 18/7/2017 Đang gi ải quyết
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

225
Nguy ễnThị Dị (Đ/c xây dựng: Tổ 22, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

7/7/2017 20/7/2017 Đang gi ải quyết

226
Nguy ễn Thế Thắng (Đ/c xây dựng: Tổ 07, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

7/7/2017 20/7/2017 Đang gi ải quyết

227
Lý Văn Trường (Đ/c xây dựng: Thôn Trung Việt 1, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 7/7/2017 20/7/2017 Đang gi ải quyết

228
Ph ạm Thị Hiên (Đ/c xây dựng: Tổ 37, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

10/7/2017 21/7/2017 Đang gi ải quyết

229
Ph ạm Thị Dung (Đ/c xây dựng: Tổ 02, phư ờng Phan Thi ết, thành phố
Tuyên Quang)

10/7/2017 21/7/2017 Đang gi ải quyết

230
Bùi Qu ốc Thái (Đ/c xây dựng: Xóm 05, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

11/7/2017 24/7/2017 Đang gi ải quyết

231
Trần Văn Dũng (Đ/c xây dựng: Xóm 11, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

12/7/2017 25/7/2017 Đang gi ải quyết

232
Ấu Hồng Hiển (Đ/c xây dựng: Tổ 08, phư ờng Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

12/7/2017 25/7/2017 Đang gi ải quyết

233
Nguy ễn Thị Nguy ệt (Đ/c xây dựng: Tổ 30, phường Phan Thi ết, thành
phố Tuyên Quang) 12/7/2017 25/7/2017 Đang gi ải quyết

234
Diệp Bích Châu (Đ/c xây dựng: Tổ 25, phư ờng Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

12/7/2017 25/7/2017 Đang gi ải quyết

235
Nguy ễnThị Vui (Đ/c xây dựng: Tổ 33, phư ờng Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

13/7/2017 26/7/2017 Đang gi ải quyết

236
Trần Việt Hùng (Đ/c xây dựng: Tổ 36, phư ờng Phan Thi ết, thành phố
Tuyên Quang)

13/7/2017 26/7/2017 Đang gi ải quyết

237
Ph ạm Thu Lan (Đ/c xây dựng: Tổ 17, phư ờng Nông Tiến, thành phố
Tuyên Quang)

14/7/2017 27/7/2017 Đang gi ải quyết

238
Trần Thị Thu Huy ền (Đ/c xây dựng: Tổ 38, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 14/7/2017 27/7/2017 Đang gi ải quyết

239
Lương Đình Thảo (Đ/c xây dựng: Xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

14/7/2017 27/7/2017 Đang gi ải quyết
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)
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240
Nguy ễnThị Liên (Đ/c xây dựng: Tổ 10, phư ờng Tân Quang, thành ph ố
Tuyên Quang)

14/7/2017 27/7/2017 Đang gi ải quyết

II UBND HUY ỆN HÀM YÊN (165 hồ sơ) 43 122 0 0

1 Đỗ khánh Ly 20/6/2017 22/6/2017 x

2 Lưu Thị Púng 20/6/2017 22/6/2017 x

3 Bùi Kim Hu ệ 21/6/2017 23/6/2017 x

4 Bùi Kim Anh 21/6/2017 23/6/2017 x

5 Vũ Thị Hằng 23/6/2017 27/6/2017 x

6 Đỗ Minh Diện 26/6/2017 28/6/2017 x

7 Đỗ Thị Kim Ngân 26/6/2017 28/6/2017 x

8 Nguy ễn Hoài Đ ức 27/6/2017 29/6/2017 x

9 Nguy ễn Thị Hồng Nhung 29/6/2017 3/7/2017 x

10 Đinh Qu ốc Việt 21/6/2017 21/6/2017 x

11 Nguy ễn Thị Chúc 21/6/2017 21/6/2017 x

12 Vũ Thị Hồng Thái 21/6/2017 21/6/2017 x

13 Tạ Văn Dũng 21/6/2017 21/6/2017 x

14 Nguy ễn Thanh Nhân 22/6/2017 22/6/2017 x

15 Nguy ễn Ngọc Tính 22/6/2017 22/6/2017 x

16 Phùng Duy Thành 22/6/2017 22/6/2017 x

Đăng ký thay đ ổi, CCHT, XĐLDT

Chứng thực bản sao từ bản chính
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

17 Nguy ễn Đức Thành 22/6/2017 22/6/2017 x

18 Trần Thị Thanh Hiệp 22/6/2017 22/6/2017 x

19 Nhữ Thị Thảo 26/6/2017 26/6/2017 x

20 Bùi Th ị Song 26/6/2017 26/6/2017 x

21 Đỗ Thị Chi 26/6/2017 26/6/2017 x

22 Dương Th ị Toan 26/6/2017 26/6/2017 x

23 Hoàng H ồng Nhung 26/6/2017 26/6/2017 x

24 Đặng Thị Hồng Nhung 27/6/2017 27/6/2017 x

25 Chu Th ị Huệ 27/6/2017 27/6/2017 x

26 Lao Văn L ập 27/6/2017 27/6/2017 x

27 Vũ Đ ình Ti ến 27/6/2017 27/6/2017 x

28 ma Thành Nghi ệp 27/6/2017 27/6/2017 x

29 Quan Văn Cơ 27/6/2017 27/6/2017 x

30 Lý Văn Năng 27/6/2017 27/6/2017 x

31 Lý Văn Tình 27/6/2017 27/6/2017 x

32 Bế Ho ài Nam 27/6/2017 27/6/2017 x

33 Hoàng Th ị Bích 27/6/2017 27/6/2017 x

34 Bùi Th ị Li ên 27/6/2017 27/6/2017 x

35 Nông Ti ến mạnh 27/6/2017 27/6/2017 x

96



Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

36 Vũ Thị Tuyết 27/6/2017 27/6/2017 x

37 Nguy ễn Việt Ph ương 27/6/2017 27/6/2017 x

38 Tô Tiến Vượng 27/6/2017 27/6/2017 x

39 Lưu Thị Tuyên 28/6/2017 28/6/2017 x

40 Ph ạm Văn Bằng 28/6/2017 28/6/2017 x

41 Nguy ễn Văn Vui 28/6/2017 28/6/2017 x

42 Ma Tuấn Đạt 30/6/2017 30/6/2017 x

43 Vũ Trọng Đại 30/6/2017 30/6/2017 x

44 Vương Ng ọc Sơn 30/6/2017 30/6/2017 x

45 Đỗ Trường  Giang 30/6/2017 30/6/2017 x

46 Đặng Đ ình Lu ật 30/6/2017 30/6/2017 x

47 Ph ạm Tiến Dũng 30/6/2017 30/6/2017 x

48 Ph ạm Quang Khi êm 03/7/2017 03/7/2017 x

49 Ph ạm Tiến Mạnh 03/7/2017 03/7/2017 x

50 Nguy ễn Văn Lụt 19/6/2017 20/6/2017 x

51 Vũ Hải Tuy ên 19/6/2017 20/6/2017 x

52 Lê Thị Bừng 21/6/2017 22/6/2017 x

53 Nguy ễn Thu Hiền 21/6/2017 22/6/2017 x

54 Kim Xuân Tùng 22/6/2017 23/6/2017 x

Cấp giấy Đăng ký kinh doanh
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

55 Nguy ễn Việt Hưng 23/6/2017 26/6/2017 x

56 Vương Thế Kh ương 26/6/2017 27/6/2017 x

57 Vương Th ị Hương 03/7/2017 04/7/2017 x

58 Giang Văn B ắc 03/7/2017 04/7/2017 x

59 Nguy ễn Đình Ngh ĩa 04/7/2017 05/7/2017 x

60 Mai Thị Thuần 04/7/2017 05/7/2017 x

61 Hoàng Duy Phong 06/7/2017 07/7/2017 x

62 Ph ạm Ngọc Thủy 07/7/2017 10/7/2017 x

63 Ph ạm Anh Tuấn 10/7/2017 11/7/2017 x

64 Ph ạm Đại Dương 10/7/2017 11/7/2017 x

65 Phùng Vi ết Hùng 10/7/2017 11/7/2017 x

66 Đinh Đ ắc Quân 10/7/2017 11/7/2017 x

67 Lê Văn Thứ 10/7/2017 11/7/2017 x

68 Bùi Th ị Thu 10/7/2017 11/7/2017 x

69 Ph ạm Ngọc Thủy 11/7/2017 12/7/2017 x

70 Nguy ễn Thị Ly 13/7/2017 14/7/2017 x

71 Đặng Thị Ph ương 13/7/2017 14/7/2017 x

72 Tạ Thị Thảo 13/7/2017 14/7/2017 x

73 Nhữ Khắc C ường 13/7/2017 14/7/2017 x

74 Vũ Đ ình Tu ấn 16/6/2017 07/7/2017 x

Đăng ký quy ền sử dụng đất lần đầu

Chuyển mục đích sử dụng đất
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

75 Thôn Đ ầu Phai x ã Thái Hòa 27/6/2017 05/7/2017 x

76 Thôn 8 xã Bằng Cốc 27/6/2017 05/7/2017 x

77 Thôn 6 xã Nhân M ục 27/6/2017 05/7/2017 x

78 Thôn 4 Thái Bình, xã Thái S ơn 27/6/2017 05/7/2017 x

79 Thôn G ạo, xã Đức Ninh  30/6/2016 07/7/2017 x

80 Thôn Ao V ệ, xã Thái Hòa  30/6/2016 07/7/2017 x

81 thôn Cây V ải, xã Thái Hòa  30/6/2016 07/7/2017 x

82 Thôn G ạo, xã Đức Ninh 03/7/2017 10/7/2017 x

83 Thôn Ao V ệ, xã Thái Hòa 03/7/2017 10/7/2017 x

84 Thôn Đ ồng Chằm, xã Thái Hòa 04/7/2017 11/7/2017 x

85 Thôn G ạo, xã Đức Ninh 07/7/2017 21/7/2017 x

86 Thôn G ạo, xã Đức Ninh 11/7/2017 17/7/2017 x

87 Thôn 8 xã Bằng Cốc 11/7/2017 17/7/2017 x

88 thôn Phúc Long, xã Thành Long 11/7/2017 17/7/2017 x

89 Thôn Ba Lu ồng, x ã Thái Hòa 11/7/2017 17/7/2017 x

90 TDP Tân Ti ến, thị trấn Tân Y ên 11/7/2017 17/7/2017 x

91 TDP Tân Ti ến, thị trấn Tân Y ên 11/7/2017 17/7/2017 x

92 Thôn 7 Th ống Nhất, x ã Yên Phú 11/7/2017 17/7/2017 x

93 Thôn 7 Th ống Nhất, x ã Yên Phú 11/7/2017 17/7/2017 x

94 Thôn 1A Th ống Nhất, x ã Yên Phú 11/7/2017 17/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

95 TDP Tân Ti ến, thị trấn Tân Y ên 11/7/2017 17/7/2017 x

96 Thôn Cây Đa, x ã Thành Long 06/7/2017 21/7/2017 x

97 Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành 06/7/2017 21/7/2017 x

98 Thôn Tân Bình 1, xã Bình Xa 06/7/2017 21/7/2017 x

99 Thôn Tân Thành, xã Thái Hòa 13/7/2017 27/7/2017 x

100 Thôn 2 Thu ốc Hạ, xã Tân Thành 13/7/2017 27/7/2017 x

101 TDP Bắc Yên, thị trấn Tân Y ên 13/7/2017 27/7/2017 x

102 Thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa 13/7/2017 27/7/2017 x

103 Thôn Đ ồn Bầu, x ã Bạch Xa 14/7/2017 28/7/2017 x

104 Thôn Cây Chanh 1, xã Đức Ninh 14/7/2017 28/7/2017 x

105 Thôn Pác Cáp, xã Phù L ưu 14/7/2017 28/7/2017 x

106 Thôn Trung Tâm, xã Minh Dân 14/7/2017 28/7/2017 x

Thẩm định Kế hoạch BVMT

107 Phư ờng Lĩnh Nam, quận Ho àng Mai, TP Hà N ội 23/6/2017 08/7/2016 x

108 TDP Tân Yên, th ị trấn Tân Y ên 27/6/2017 11/7/2017 x

109 Lê Thị Tỵ 18/6/2017 05/7/2017 x

110 Trần Thị Dậu 18/6/2017 05/7/2017 x

111 Lý Lâm Chương 18/6/2017 05/7/2017 x

Đính chính Gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lao động, Th ương binh và Xã hội

Lĩnh vực Môi trường
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

112 Nguy ễn Văn Chính 18/6/2017 05/7/2017 x

113 Lý Th ị Sắp 18/6/2017 05/7/2017 x

114 Nguy ễn Kim Xuyến 18/6/2017 05/7/2017 x

115 Quan Th ị Biền 18/6/2017 05/7/2017 x

116 Triệu Thị Nghiệp 18/6/2017 05/7/2017 x

117 Đặng Kim Phúc 18/6/2017 05/7/2017 x

118 Hoàng Văn Nh ất 18/6/2017 05/7/2017 x

119 Lương Thu H ồng 18/6/2017 05/7/2017 x

120 Nguy ễn Thị Luyến 18/6/2017 05/7/2017 x

121 Nguy ễn Thị Phụ 18/6/2017 05/7/2017 x

122 Phùng Minh Hi ếu 18/6/2017 05/7/2017 x

123 Mạc Thị Xuân 18/6/2017 05/7/2017 x

124 Lê Thị Nương 18/6/2017 05/7/2017 x

125 Nông Thanh Tay 18/6/2017 05/7/2017 x

126 Tướng Văn Chốc 18/6/2017 05/7/2017 x

127 Đặng Văn Bằng 25/6/2017 05/7/2017 x

128 Mai Viết L ưu 25/6/2017 05/7/2017 x

129 Triệu Văn Tuy ên 25/6/2017 05/7/2017 x

130 Hoàng Văn Tinh 25/6/2017 05/7/2017 x

131 Đoàn Qu ỳnh Ngọc 25/6/2017 05/7/2017 x

132 Bàn Thị Lập 25/6/2017 05/7/2017 x

133 Bàn Thị Lập 25/6/2017 05/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

134 Nông Văn Thơ 25/6/2017 05/7/2017 x

135 Vũ Thị Đóa 25/6/2017 05/7/2017 x

136 Hà Thị Sinh 25/6/2017 05/7/2017 x

137 Lê Thị Định 25/6/2017 05/7/2017 x

138 Nguy ễn Văn Kiềm 25/6/2017 05/7/2017 x

139 Đỗ Trung Ki ên 25/6/2017 05/7/2017 x

140 Đàm Thị Hải 25/6/2017 05/7/2017 x

141 Nguy ễn Thị An 25/6/2017 05/7/2017 x

142 Vũ Thị Tý 25/6/2017 05/7/2017 x

143 Lao Th ị Thúy 25/6/2017 05/7/2017 x

144 Trần Thị Th ơm 25/6/2017 05/7/2017 x

145 Nguy ễn Thị Thương 25/6/2017 05/7/2017 x

146 Đặng Văn Tin 25/6/2017 05/7/2017 x

147 Lý Văn Ngoay 25/6/2017 05/7/2017 x

148 Lý Th ị Péo 25/6/2017 05/7/2017 x

149 Lê Văn Chi ến 25/6/2017 05/7/2017 x

150 Lê Thị Ái 25/6/2017 05/7/2017 x

151 Nguy ễn Văn Ngà 20/6/2017 02/7/2017 x

152 Nguy ễn Văn Chanh 18/6/2017 03/7/2017 x

153 Trần Thị Chích 18/6/2017 03/7/2017 x

154 Nguy ễn Văn Bảy 18/6/2017 03/7/2017 x

155 Nguy ễn Hồng Ngọc 26/6/2017 26/6/2017 x

156 Bàn Thị Quỳnh 26/6/2017 26/6/2017 x

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

157 Hoàng Th ị Luân 26/6/2017 26/6/2017 x

158 Lâm Văn Vĩ 26/6/2017 26/6/2017 x

159 Cao Minh Châu 07/7/2017 07/7/2017 x

160 Chu Lan Anh 14/7/2017 14/7/2017 x

161
Hồ sơ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có th ành tích xu ất sắc
trong phong trào Thi đua C ựu Chiến Binh g ương mẫu giai đoạn 2012-
2017

15/6/2017 16/6/2017 x

162
Hồ sơ khen thư ởng th ành tích trong phong trào thi đua yêu nư ớc  năm
học 2016-2017 04/7/2017 06/7/2017 x

163
Hồ sơ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có th ành tích xu ất sắc
trong phong trào Đ ền ơn đáp ngh ĩa 10/7/2017 13/7/2017 x

164
Hồ sơ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có th ành tích xu ất sắc
trong phong trào Hi ến máu t ình nguy ện 12/7/2017 13/7/2017 x

165
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngo ài cơ s ở tôn giáo có sự
tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện - của Điểm nhóm Tin l ành
thôn 9 Minh Ti ến, xã Minh H ương

10/7/2017 16/7/2017 x

III UBND HUY ỆN YÊN SƠN (282 h ồ sơ) 78 203 0 1

1 Đinh Ba Liêm 28/6/2017 28/6/2017 x

2 Nguy ễn Mai Hương 21/6/2017 21/6/2017 x

3 Nguy ễn Thị Mai Lan 10/7/2017 10/7/2017 x

4 Nguy ễn Thị Xuân Quỳnh 21/6/2017 21/6/2017 x

5 Vũ Văn Ngọc 21/6/2017 21/6/2017 x

Thi đua khen thưởng

Hộ tịch

Lĩnh vực Hộ tịch, Chứng thực

Lĩnh vực Tôn giáo
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

6 Ph ạm Thị Thuỷ Vân 21/6/2017 21/6/2017 x

7 Ngô Tu ấn Anh 21/6/2017 21/6/2017 x

8 Lý Nh ư Bảo Ngọc 26/6/2017 26/6/2017 x

9 Trần Thị Thanh Trúc 26/6/2017 26/6/2017 x

10 Bùi Qu ỳnh Anh 28/6/2017 28/6/2017 x

11 Vũ Ho àng Anh 03/7/2017 03/7/2017 x

12 Ph ạm Thuỳ Dương 23/6/2017 23/6/2017 x

13 Ph ạm Thuý Nga 23/6/2017 23/6/2017 x

14 Nguy ễn Hồng Nhung 26/6/2017 26/6/2017 x

15 Nguy ễn Viết Cường 26/6/2017 26/6/2017 x

16 Đào Mạnh Đức 03/7/2017 03/7/2017 x

17 Nguy ễn Văn Dũng 10/7/2017 10/7/2017 x

18 Ph ạm Hà My 11/7/2017 11/7/2017 x

19 Nguy ễn Quang Chiến 12/7/2017 12/7/2017 x

20 Nguy ễn Đức Đạt 20/6/2017 20/6/2017 x

21 Nguy ễn Thị Ngọc Nga 20/6/2017 20/6/2017 x

22 Phùng Văn Hưng 30/6/2017 30/6/2017 x

23 Phùng Văn Hưng 03/7/2017 03/7/2017 x

24 Phùng Văn Hưng 12/7/2017 12/7/2017 x

25 Nguy ễn Thị Ngọc Nga 13/7/2017 13/7/2017 x

26 Lê Quang Toàn 13/7/2017 13/7/2017 x

27 Ph ạm Thuỳ Dương 14/7/2017 14/7/2017 x

Chứng thực
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

28 Vũ Ngọc Ho àng  16/6/2017  19/6/2017 x

29 Nguy ễn Văn Tiến  16/6/2017  16/6/2017 x

30 Ph ạm Mạnh H à  14/7/2017  14/7/2017 x

31 Hoàng Văn D ục 07/7/2017  10/7/2017 x

32 Nguy ễn Hữu Đại 07/7/2017  10/7/2017 x

33 Đỗ Minh Tú 07/7/2017  07/7/2017 x

34 Đỗ Thị Thu 06/7/2017 06/7/2017 x

35 Trần Tiến Anh 06/7/2017 06/7/2017 x

36 Ph ạm Thị Lựu 05/7/2017 05/7/2017 x

37 Đặng Văn Đài 08/7/2017 08/7/2017 x

38 Nguy ễn Công Sử  12/7/2017  13/7/2017 x

39 Trần Cao Đông  23/6/2017  23/6/2017 x

40 Nguy ễn Thị Hương  23/6/2017  23/6/2017 x

41 Nguy ễn Mạnh H ùng  22/6/2017  22/6/2017 x

42 Nguy ễn Thị Tô Ho ài  20/6/2017  20/6/2017 x

43 Đinh Xuân Ng ọc  22/6/2017  22/6/2017 x

44 Dương Th ị Hà  30/6/2017  30/6/2017 x

45 Nguy ễn Quốc Tính  26/6/2017  28/6/2017 x

46 Đồng Văn Chung  26/6/2017  28/6/2017 x

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

Đăng ký th ành l ập mới
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

47 Ph ạm Quốc Huy  23/6/2017  26/6/2017 x

48 Hà Minh D ũng  23/6/2017  23/6/2017 x

49 HTX NLN Trung Minh 26/6/2017  29/6/2017 x

50 HTX Nông nghi ệp Công nghệ cao Tiến Th ành 19/6/2017  22/6/2017 x

51 Cấp mới GCN Nguyễn Xuân Minh 16/6/2017 22/6/2017 x

52 Cấp mới GCN Vũ Quang Vinh 16/6/2017 22/6/2017 x

53 Cấp mới GCN Phạm Văn H òa 16/6/2017 22/6/2017 x

54 Cấp mới GCN Trần Quốc Khánh 16/6/2017 22/6/2017 x

55 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Lâm 16/6/2017 22/6/2017 x

56 Cấp mới GCN Vũ Thị Lề 16/6/2017 22/6/2017 x

57 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Ảnh 16/6/2017 22/6/2017 x

58 Cấp mới GCN Nguyễn Đ ình Bình 16/6/2017 22/6/2017 x

59 Cấp mới GCN Vũ Văn Thông 16/6/2017 22/6/2017 x

60 Cấp mới GCN Đ ào Văn Hư ởng 16/6/2017 22/6/2017 x

61 Cấp mới GCN Nguyễn Hữu Chỉnh 16/6/2017 22/6/2017 x

62 Cấp mới GCN Nguyễn Duy Minh 16/6/2017 22/6/2017 x

63 Cấp mới GCN L ương Ng ọc Viện 16/6/2017 22/6/2017 x

64 Cấp mới GCN Trần Thị Viền 16/6/2017 22/6/2017 x

65 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Giầu 16/6/2017 22/6/2017 x

66 Cấp mới GCN Lý Văn Hạnh 16/6/2017 22/6/2017 x

Đăng ký th ành l ập mới HTX

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trư ờng
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

67 Cấp mới GCN lý Văn H ùng 16/6/2017 22/6/2017 x

68 Cáp mới GCN Lý Văn Linh 16/6/2017 22/6/2017 x

69 Cấp mới GCN DĐặng Văn Thanh 16/6/2017 22/6/2017 x

70 Cấp mới GCN Phạm Văn Phúc 16/6/2017 22/6/2017 x

71 Cấp mới GCN Lý Văn Sửu 16/6/2017 22/6/2017 x

72 Cấp mới GCN L ê Trọng Kết 16/6/2017 22/6/2017 x

73 Cấp mới GCN Đặng Văn H òa 16/6/2017 22/6/2017 x

74 Cấp mới GCN Lý Văn Minh B 16/6/2017 22/6/2017 x

75 Cấp mới GCN Triệu Văn Thế 16/6/2017 22/6/2017 x

76 Cấp mới GCN Đỗ Thị Phúc 16/6/2017 22/6/2017 x

77 Cấp mới GCN Nguyễn Công S ơn 16/6/2017 22/6/2017 x

78 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Khoa 16/6/2017 22/6/2017 x

79 Cấp mới GCN Nguyễn Duy Chinh 16/6/2017 22/6/2017 x

80 Cấp mới GCN Phạm Xuân H ưng 16/6/2017 22/6/2017 x

81 Cấp mới GCN Nguyễn Năng Thón 16/6/2017 22/6/2017 x

82 Cấp mới GCN Nguyễn Năng Thuận 16/6/2017 22/6/2017 x

83 Cấp mới GCN Đ àm Thị Li ên 16/6/2017 22/6/2017 x

84 Cấp mới GCN Phan Thị B ường 16/6/2017 22/6/2017 x

85 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Gái 16/6/2017 22/6/2017 x

86 Cấp mới GCN Nguyễn Năng Mỹ 16/6/2017 22/6/2017 x

87 Cấp mới GCN Phạm Thừa S ơn 16/6/2017 22/6/2017 x

88 Cấp mới GCN Nguyễn Năng Hồng 16/6/2017 22/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

89 Cấp mới GCN Nguyễn Duy Tuy ên 16/6/2017 22/6/2017 x

90 Cấp mới GCN Nguyễn T ài Lý 16/6/2017 22/6/2017 x

91 Cấp mới GCN Thế Thị Sửu 16/6/2017 22/6/2017 x

92 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Hồng 16/6/2017 22/6/2017 x

93 Cấp mới GCN Nguyễn Hữu B ình 16/6/2017 22/6/2017 x

94 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Thu 16/6/2017 22/6/2017 x

95 Cấp mới GCN Nguyễn Viết Khoa 16/6/2017 22/6/2017 x

96 Cấp mới GCN Cao Thị Hải 16/6/2017 22/6/2017 x

97 Cấp mới GCN L ù Seo Kháy 20/6/2017 26/6/2017 x

98 Cấp mới GCN Triệu Sinh Viết 20/6/2017 26/6/2017 x

99 Cấp mới GCN Gi àng Seo S ự 20/6/2017 26/6/2017 x

100 Cấp mới GCN Triệu Văn Th ìn 20/6/2017 26/6/2017 x

101 Cấp mới GCN L ù Vần Sấn 20/6/2017 26/6/2017 x

102 Cấp mới GCN Lý Văn Thanh 20/6/2017 26/6/2017 x

103 Cấp mới GCN Lý Văn Sính 20/6/2017 26/6/2017 x

104 Cấp mới GCN Ho àng Văn CH ấn 20/6/2017 26/6/2017 x

105 Cấp mới GCN B àn Văn Hòa 20/6/2017 26/6/2017 x

106 Cấp mới GCN Ho àng Văn Son 20/6/2017 26/6/2017 x

107 Cấp mới GCN Ho àng Văn Ch ầu 20/6/2017 26/6/2017 x

108 Cấp mới GCN Lý Văn Kính 20/6/2017 26/6/2017 x

109 Cấp mới GCN B àn Văn Đức 20/6/2017 26/6/2017 x

110 Cấp mới GCN B àn Văn Tú 20/6/2017 26/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

111 Cấp mới GCN B àn Văn Huy 20/6/2017 26/6/2017 x

112 Cấp mới GCN B àn Văn Thái 20/6/2017 26/6/2017 x

113 Cấp mới GCN B àn Văn Hòa 20/6/2017 26/6/2017 x

114 Cấp mới GCN B àn Văn Tư 20/6/2017 26/6/2017 x

115 Cấp mới GCN B àn Thị Soan 20/6/2017 26/6/2017 x

116 Cấp mới GCN Đinh Thị Thanh Hải 20/6/2017 26/6/2017 x

117 Cấp mới GCN B àn Văn Toàn 20/6/2017 26/6/2017 x

118 Cấp mới GCN B àn Văn Chanh 20/6/2017 26/6/2017 x

119 Cấp mới GCN Triệu Thị Nguy ên 20/6/2017 26/6/2017 x

120 Cấp mới GCN Lý Văn Đại 20/6/2017 26/6/2017 x

121 Cấp mới GCN B àn Văn CƯờng 20/6/2017 26/6/2017 x

122 Cấp mới GCN Triệu Quốc Kỳ 20/6/2017 26/6/2017 x

123 Cấp mới GCN Lý Văn Duy ên 20/6/2017 26/6/2017 x

124 Cấp mới GCN DĐặng Văn H òa 20/6/2017 26/6/2017 x

125 Cấp mới GCN Đặng Văn Bính 20/6/2017 26/6/2017 x

126 Cấp mới GCN Đặng Văn Thiết 20/6/2017 26/6/2017 x

127 Chuy ển mục đích SDĐ Trần Thị Thanh Huyền 21/6/2017 15 ngày Chưa đ ến hạn

128 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Nguyệt 23/6/2017 29/6/2017 x

129 Cấp mới GCN Phan Văn Từng 23/6/2017 29/6/2017 x

130 Cấp mới GCN D ương Văn Tuy ến 23/6/2017 29/6/2017 x

131 Cấp mới GCN Trần Văn Hạnh 23/6/2017 29/6/2017 x

132 Cấp mới GCN Trần Văn Sự 23/6/2017 29/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

133 Cấp mới GCN Nịnh Văn DỪn 23/6/2017 29/6/2017 x

134 Cấp mới GCN Đỗ Văn Lợi 23/6/2017 29/6/2017 x

135 Cấp mới GCN Đỗ Xuân Tiến 23/6/2017 29/6/2017 x

136 Cấp mới GCN Trần Thế Chung 23/6/2017 29/6/2017 x

137 Cấp mới GCN Phan Văn Khai 23/6/2017 29/6/2017 x

138 Cấp mới GCN Đỗ Văn Quế 23/6/2017 29/6/2017 x

139 Cấp mới GCN Nguyễn Xuân Minh 23/6/2017 29/6/2017 x

140 Cấp mới GCN La Quang Tần 23/6/2017 29/6/2017 x

141 Cấp mới GCN La Văn Kiều 23/6/2017 29/6/2017 x

142 Cấp mới GCN Vũ Văn H ưng 23/6/2017 29/6/2017 x

143 Cấp mới GCN Trần Văn Lợi 23/6/2017 29/6/2017 x

144 Cấp mới GCN Phan Văn Thông 23/6/2017 29/6/2017 x

145 Cấp mới GCN Trần Văn Toán 23/6/2017 29/6/2017 x

146 Cấp mới GCN Nịnh Văn Quang 23/6/2017 29/6/2017 x

147 Cấp mới GCN Lý Văn SÍnh 23/6/2017 29/6/2017 x

148 Cấp mới GCN Ho àng Văn Trà 23/6/2017 29/6/2017 x

149 Cấp mới GCN Ho àng Văn Trầu 23/6/2017 29/6/2017 x

150 Cấp mới GCN Triệu Thị Hiền 23/6/2017 29/6/2017 x

151 Cấp mới GCN Đ àm Văn Sinh 23/6/2017 29/6/2017 x

152 Cấp mới GCN Triệu Văn S Ơn 23/6/2017 29/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

153 Cấp mới GCN Triệu Văn Cảnh 23/6/2017 29/6/2017 x

154 Cấp mới GCN Lý Văn Phan 23/6/2017 29/6/2017 x

155 Cấp mới GCN Lý Văn Nhân 23/6/2017 29/6/2017 x

156 Cấp mới GCN Gi àng Seo H ồ 23/6/2017 29/6/2017 x

157 Cấp mới GCN Triệu Văn T ài 23/6/2017 29/6/2017 x

158 Cấp mới GCN Triệu Sinh Viết 23/6/2017 29/6/2017 x

159 Cấp mới GCN L ù Seo Kháy 23/6/2017 29/6/2017 x

160 Cấp mới GCN L ù Vần Sấn 23/6/2017 29/6/2017 x

161 Cấp mới GCN Ngô Văn Hợp 23/6/2017 29/6/2017 x

162 Cấp mới GCN B ùi Mạnh H ùng 23/6/2017 29/6/2017 x

163 Cấp mới GCN L ương Đ Ình Khanh 23/6/2017 29/6/2017 x

164 Cấp mới GCN Trịnh Thị Y ên 23/6/2017 29/6/2017 x

165 Cấp mới GCN Nguyễn Chí Lập 23/6/2017 29/6/2017 x

166 Cấp mới GCN Trần THị H à 23/6/2017 29/6/2017 x

167 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Xuân 23/6/2017 29/6/2017 x

168 Cấp mới GCN Trần Thị Oanh 23/6/2017 29/6/2017 x

169 Cấp mới GCN Phạm Đăng Khoa 23/6/2017 29/6/2017 x

170 Cấp mới GCN ĐỖ Khắc Khoát 23/6/2017 29/6/2017 x

171 Cấp mới GCN L ê Quý L ễ 23/6/2017 29/6/2017 x

172 Cấp mới GCN L ê Văn Bộ 23/6/2017 29/6/2017 x

173 Cấp mới GCN L ê Tuấn Hợp 23/6/2017 29/6/2017 x

174 Cấp mới GCN H à Thị Mạ 23/6/2017 29/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

175 Cấp mới GCN T ương Văn Hai 23/6/2017 29/6/2017 x

176 Cấp mới GCN Ho àng Thị Hoa 23/6/2017 29/6/2017 x

177 Cấp mới GCN L ê Văn Mạnh 23/6/2017 29/6/2017 x

178 Cấp mới GCN Trịnh Văn Lực 23/6/2017 29/6/2017 x

179 Cấp mới GCN Phạm Thế ĐÔng 23/6/2017 29/6/2017 x

180 Cấp mới GCN Tr àn Chính Th ực 28/6/2017 04/7/2017 x

181 Cấp mới GCN L ê Cảnh Chiến 04/7/2017 05/7/2017 x

182 Cấp mới GCN Trần Thị Thu 04/7/2017 04/7/2017 x

183 Cấp mới GCN ĐỖ Trần Hậu 05/7/2017 06/7/2017 x

184 Cấp mới GCN Nguyễn Văn C ường 05/7/2017 06/7/2017 x

185 Cấp mới GCN Triệu Thị Thủy 06/7/2017 12/7/2017 x

186 Cấp mới GCN Ho àng Văn Minh 06/7/2017 12/7/2017 x

187 Cấp mới GCN B àn Thị Thuận 06/7/2017 12/7/2017 x

188 Cấp mới GCN V àng Seo Hòa 06/7/2017 12/7/2017 x

189 Cấp mới GCN Ma Văn Các 06/7/2017 12/7/2017 x

190 Cấp mới GCN V àng Seo Xay 06/7/2017 12/7/2017 x

191 Cấp mới GCN V àng Seo Sính 06/7/2017 12/7/2017 x

192 Cấp mới GCN Ho àng Thanh Tùng 06/7/2017 12/7/2017 x

193 Cấp mới GCN Lý Văn Dẩu 06/7/2017 12/7/2017 x

194 Cấp mới GCN V àng Seo Về 06/7/2017 12/7/2017 x

195 Cấp mới GCN V àng Seo Cháng 06/7/2017 12/7/2017 x

196 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Thuyết 10/7/2017 12/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

197 Cấp mới GCN Đ ào Th ị Thảo 10/7/2017 12/7/2017 x

198 Cấp mới GCN H à Thanh Quynh 10/7/2017 12/7/2017 x

199 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Nhung 10/7/2017 12/7/2017 x

200 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Chung 10/7/2017 12/7/2017 x

201 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Li ên 10/7/2017 12/7/2017 x

202 Cấp mới GCN Trần Hồng Hạnh 10/7/2017 12/7/2017 x

203 Cấp mới Phạm Văn Thăng 13/7/2017 19/7/2017 x

204 Cấp mới Mai Thị Thu Hiền 13/7/2017 19/7/2017 x

205 Cấp mới Ma Thị Thao 13/7/2017 19/7/2017 x

206 Cấp mới Ma Văn Trường 13/7/2017 19/7/2017 x

207 Cấp mới Nguyễn Văn Thoại 14/7/2017 20/7/2017 x

208 Cấp mới Nguyễn Văn H òa 14/7/2017 20/7/2017 x

209 Cấp mới Ma Văn Chuyển 14/7/2017 20/7/2017 x

210 Cấp mới Chu Văn CHữ 14/7/2017 20/7/2017 x

211 Cấp mới Đỗ Thị Minh Hảo 14/7/2017 20/7/2017 x

212 Cấp mới Đặng Phúc H Ưng 14/7/2017 20/7/2017 x

213 Cấp mới Ma Văn Đạt 14/7/2017 20/7/2017 x

214 Cấp mới L ương Văn Tr ọng 14/7/2017 20/7/2017 x

215 Cấp mới L ê Văn Dũng 14/7/2017 20/7/2017 x

216 Cấp mới Ma Thị Đáp 14/7/2017 20/7/2017 x

217 Cấp mới Ma Văn Công 14/7/2017 20/7/2017 x

218 Cấp mới Ma Văn Đăng 14/7/2017 20/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

219 Cấp mới Nguyễn Văn Ph ương 14/7/2017 20/7/2017 x

220 Cấp mới Nguyễn Thị Thắm 14/7/2017 20/7/2017 x

221 Cấp mới Nguyễn Tiến Thoa 14/7/2017 20/7/2017 x

222 Cấp mới L ương Vi ết Đại 14/7/2017 20/7/2017 x

223 Cấp mới Nguyễn Văn Giáp 14/7/2017 20/7/2017 x

224 Cấp mới Nguyễn Ngọc Thuyết 14/7/2017 20/7/2017 x

225 Cấp mới L ương Th ị Mến 14/7/2017 20/7/2017 x

226 Cấp mới Triệu Văn Tĩnh 14/7/2017 20/7/2017 x

227 Cấp mới Ho àng Th ị Luyến 14/7/2017 20/7/2017 x

228 Cấp mới H à Thị Hiếu 14/7/2017 20/7/2017 x

229 Cấp mới H à Văn Tuân 14/7/2017 20/7/2017 x

230 Cấp mới Ma Văn Kí 14/7/2017 20/7/2017 x

231 Cấp mới Ma Thị Thủy 14/7/2017 20/7/2017 x

232 Cấp mới H à Văn Đức 14/7/2017 20/7/2017 x

233 Cấp mới Ma Thị Bích 14/7/2017 20/7/2017 x

234 Cấp mới Nguyễn Thị Thanh Dung 14/7/2017 20/7/2017 x

235 Cấp mới Ma Thế Mạnh 14/7/2017 20/7/2017 x

236 Cấp mới Nguyễn Phú Cứ 14/7/2017 20/7/2017 x

237 Cấp mới Trần Xuân Ninh 14/7/2017 20/7/2017 x

238 Cấp mới Nguyễn Văn Phúc 14/7/2017 20/7/2017 x

239 Cấp mới Nguyễn Đức Dũng 14/7/2017 20/7/2017 x

240 Cấp mới Nguyễn Văn Chung 14/7/2017 20/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
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241 Cấp mới Nguyễn Hữu Định 14/7/2017 20/7/2017 x

242 Cấp mới Nguyễn Văn Thảo 14/7/2017 20/7/2017 x

243 Cấp mới Nguyễn Văn H ùng 14/7/2017 20/7/2017 x

244 Cấp mới Nguyễn Văn Lợi 14/7/2017 20/7/2017 x

245 Cấp mới Nguyễn Văn Mạnh 14/7/2017 20/7/2017 x

246 Cấp mới Nguyễn Văn Ninh 14/7/2017 20/7/2017 x

247 Cấp mới Nguyễn Văn C ơ 14/7/2017 20/7/2017 x

248 Cấp mới Đỗ Văn Tiến 14/7/2017 20/7/2017 x

249 Cấp mới Nguyễn Văn Hữu 14/7/2017 20/7/2017 x

250 Cấp mới Nguyễn Anh Thao 14/7/2017 20/7/2017 x

251 Cấp mới L ưu Đ ình Bình 14/7/2017 20/7/2017 x

252 Cấp mới Nguyễn Văn Quang 14/7/2017 20/7/2017 x

253 Cấp mới Nguyễn Văn Bốn 14/7/2017 20/7/2017 x

254 Hồ sơ MTP ông Nguy ễn Văn Bích đối t ượng NĐ150 x ã Tứ Quận. 16/6/2017 15/7/2017 x

255 Hồ sơ MTP ông Đ ỗ Văn Mai đối t ượng NĐ150 x ã Tứ Quận. 17/6/2017 15/7/2017 x

256 Hồ sơ MTP ông Lương Vi ết Dân, đối t ượng NĐ150 x ã Công Đa. 19/6/2017 15/7/2017 x

257 Hồ sơ MTP ông Nguy ễn Xuân H òa, đối  t ượng NĐ150 x ã Trung Môn. 20/6/2017 15/7/2017 x

258 Hồ sơ MTP bà Nguy ễn Thị c ường, đối t ượng QĐ49 x ã Mỹ Bằng. 21/6/2017 15/7/2017 x

259 Hồ sơ MTP bà Tri ệu Thị Ph ùng, đ ối t ượng QĐ 49 x ã Tân Long. 22/6/2017 15/7/2017 x

Lĩnh vực Lao đông, Th ương binh và Xã hội
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn
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(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến
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Kết quả giải quyết
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260 Hồ sơ MTP ông Tr ần Văn Tân, đối t ượng QĐ49 x ã Tân Long. 23/6/2017 15/7/2017 x

261 Hồ sơ MTP ông Bùi Minh Cương, đ ối tượng QĐ49 x ã Hoàng Khai. 24/6/2017 15/7/2017 x

262 Hồ Sơ MTP ông Nguy ễn Văn Biện, đối t ượng HĐKC x ã Thắng Quân. 25/6/2017 15/7/2017 x

263 Hồ sơ MTP ông Nguy ễn Xuân Lạc, đối t ượng HĐKC x ã Tân Long. 26/6/2017 15/7/2017 x

264 Hồ sơ MTP ông L ý Xuân Th ịnh, đối t ượng HĐKC x ã , Mỹ Bằng. 27/6/2017 15/7/2017 x

265 Hồ sơ MTP ông Tr ần Đăng Khôi, đối t ượng HĐKC x ã Mỹ Bằng. 27/6/2017 15/7/2017 x

266 Hồ sơ MTP ông Ph ạm Long, đối t ượng HĐKC x ã Mỹ bằng 27/6/2017 15/7/2017 x

267 Hồ sơ MTP ông Nguy ễn Văn Khịt, đối t ượng HĐKC x ã Lang Quán. 28/6/2017 15/7/2017 x

268 Hồ sơ MTP ông Hà Xuân Tích, đ ối t ượng HĐKC x ã Đạo Viện. 29/6/2017 15/7/2017 x

269
Hồ sơ ngư ời HĐKC bị nhiễm CĐHH ông Đặng Văn Luyện, đối t ượng
hưởng TC,Phụ cấp ưu đ ãi hang tháng. Xã T ứ Quận. 30/6/2017 15/7/2017 x

270
Hồ sơ CON  ngư ời HĐKC bị nhiễm CĐHH b à Hoàng Th ị Chang. H ưởng
TC hang tháng, xã Phú Lâm.

30/6/2017 15/7/2017 x

271
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận ng ười HĐKC nhiễm CĐHH, h ưởng TC hang
tháng, ông Ph ạm Văn Hiển xã Mỹ Bằng. 30/6/2017 15/7/2017 x

272
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận ng ười HĐKC nhiễm CĐHH, h ưởng TC hang
tháng, ông Lê Đ ình Hùng xã M ỹ Bằng. 30/6/2017 15/7/2017 x

273
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục em Hoàng Đức Anh, đối t ượng con Th ương
Binh, B ệnh binh. 30/6/2017 15/7/2017 x

274
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục em Hoàng Quang Kh ải , đối t ượng con
Thương Binh, B ệnh binh. 30/6/2017 15/7/2017 x
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275
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục em Hà Thị Kiều Anh, đối t ượng con ng ười
HĐKC b ị DDDT suy giảm KNLĐ. 30/6/2017 15/7/2017 x

276
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục em Lương Th ị Ho ài , đối t ượng con TB
MSLĐ t ừ 21-60%. 31/6/2017 15/7/2017 x

277
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục em Hoàng Hữu Huỳnh , đối t ượng con
Thương Binh MSLĐ t ừ 61% trở l ên.

31/6/2017 15/7/2017 x

278
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục em  Hoàng Th ị Tố Quy ên, đối t ượng con
Thương Binh MSLĐ t ừ 61% trở l ên.

31/6/2017 15/7/2017 x

279 Hồ sơ MTP ông Ph ạm Hồng Thiết, đối t ượng QĐ62 x ã Xuân Vân. 31/6/2017 15/7/2017 x

280 Hồ sơ MTP ông Đ ỗ Văn Thường, đối t ượng QĐ62 x ã Trung Môn. 31/6/2017 15/7/2017 x

281 Vũ Thị B ình 16/6/2017 23/6/2017 x

282 Đoàn Th ị Mai H ường 16/6/2017 23/6/2017 x

IV UBND HUY ỆN SƠN DƯƠNG (88 h ồ sơ) 16 61 0 11

1 Chứng thực bản sao từ bản chính 16/6/2017 16/6/2017 03 h ồ sơ

2 Chứng thực bản sao từ bản chính 19/6/2017 19/6/2017 02 h ồ sơ

3 Chứng thực bản sao từ bản chính 21/6/2017 21/6/2017 02 h ồ sơ

4 Chứng thực bản sao từ bản chính 22/6/2017 22/6/2017 07 h ồ sơ

5 Chứng thực bản sao từ bản chính 27/6/2017 27/6/2017 01 h ồ sơ

6 Chứng thực bản sao từ bản chính 4/7/2017 4/7/2017 02 h ồ sơ

7 Chứng thực bản sao từ bản chính 10/7/2017 10/7/2017 04 h ồ sơ

8 Cải chính hộ tịch 16/6/2017 19/6/2017 01 h ồ sơ

Lĩnh vực hành chính tư pháp

Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

9 Xác định lại dân tộc 16/6/2017 19/6/2017 02 h ồ sơ

10 Xác định lại dân tộc 21/6/2017 24/6/2017 03 h ồ sơ

11 Cải chính hộ tịch 21/6/2017 24/6/2017 01 h ồ sơ

12 Xác định lại dân tộc 28/6/2017 1/7/2017 03 h ồ sơ

13 Cải chính hộ tịch 30/6/2017 3/7/2017 02 h ồ sơ

14 Đăng ký k ết hôn 30/6/2017 15/7/2017 01 h ồ sơ

15 Cải chính hộ tịch 4/7/2017 7/7/2017 04 h ồ sơ

16 Xác định lại dân tộc 7/7/2017 10/7/2017 01 h ồ sơ

17 Cải chính hộ tịch 12/7/2017 15/7/2017 01 h ồ sơ

18 Cải chính hộ tịch 13/7/2017 16/7/2017 06 h ồ sơ

19 Thay đổi hộ tịch 13/7/2017 16/7/2017 01 h ồ sơ

20 Cải chính hộ tịch 14/7/2017 17/7/2017 01 h ồ sơ

21 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 16/6/2017 19/6/2017 02 h ồ sơ

22 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 19/6/2017 22/6/2017 01 h ồ sơ

23 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 21/6/2017 24/6/2017 05 h ồ sơ

24 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 23/6/2017 26/6/2017 02 h ồ sơ

25 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 26/6/2017 29/6/2017 02 h ồ sơ

26 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 27/6/2017 30/6/2017 03 h ồ sơ

27 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 30/6/2017 02/7/2017 02 h ồ sơ

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh v à kinh doanh H ợp tác xã
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(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến
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Kết quả giải quyết
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28 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 04/7/2017 07/7/2017 02 h ồ sơ

29 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 05/7/2017 08/7/2017 07 h ồ sơ

30 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 12/7/2017 15/7/2017 04 h ồ sơ

31 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 14/7/2017 17/7/2017 04 hồ sơ đang gi ải quyết

32 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 17/7/2017 20/7/2017 03 hồ sơ đang gi ải quyết

33 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 20/7/2017 23/7/2017 01 hồ sơ đang gi ải quyết

34 Cho thuê đ ất 30/6/2017 30/7/2017 01 hồ sơ đang gi ải quyết

35 Đăng ký k ế hoạch bảo vệ môi tr ường 05/7/2017 18/7/2017 01 hồ sơ đang gi ải quyết

36 Xác nhận đề án bảo vệ môi tr ường 12/7/2017 25/7/2017 01 hồ sơ đang gi ải quyết

V UBND HUY ỆN CHI ÊM HÓA (162 h ồ sơ) 2 136 2 22

1 Trịnh Thị Nghị (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 15/6/2107 19/6/2107 x

2 Trần Thị Hằng (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 20/6/2017 20/6/2017 x

3 Hoàng Th ị Năm (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 16/6/2017 20/6/2017 x

4 Nguy ễn Anh Th ư (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 19/6/2017 21/6/2017 x

5 Đinh Trư ờng Nguy ên (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 19/6/2017 21/6/2017 x

6 Hứa Thị Ph ương Đi ệp (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 19/6/2017 21/6/2017 x

7 Hứa Thị Oanh (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 19/6/2017 21/6/2017 x

8 Đoàn Ngư Nghi ệp (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 21/6/2017 23/6/2017 x

9 Lưu Thị Lam (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/6/2017 23/6/2017 x

10 Vũ Thị Kiều (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 26/6/2017 28/6/2017 x

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trư ờng
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STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

11 Nguy ễn Thị Khánh (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 28/6/2017 29/6/2017 x

12 Trương Minh Di ện (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 07/7/2017 07/7/2017 x

13 Nguy ễn Thị Mai (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 05/7/2017 07/7/2017 x

14 Hoàng Th ị Biệt (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 04/7/2017 06/7/2017 x

15 Trần Ho àng Nam(Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 07/7/2017 11/7/2017 x

16 Đào Thu Trang (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 07/7/2017 11/7/2017 x

17 Trần Xuân Tiến (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 10/7/2017 12/7/2017 x

18 Nguy ễn Đức Anh (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 12/7/2017 12/7/2017 x

19 Dương Thanh B ảo (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 12/7/2017 12/7/2017 x

20 Lý Th ị Ân (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 12/7/2017 12/7/2017 x

21 Ma Công Tuy ển (Chứng thực) 19/6/2017 19/6/2017 x

22  Hà Duy Đi ện (Chứng thực) 20/6/2017 20/6/2017 x

23 Nguy ễn Quốc Thanh (Chứng thực) 20/6/2017 20/6/2017 x

24 Lục Thị Mến (Chứng thực) 26/6/2017 26/6/2017 x

25 Hoàng Th ị Mến (Chứng thực) 26/6/2017 26/6/2017 x

26 Bùi Đ ức Giang (Chứng thực) 28/6/2017 28/6/2017 x

27 Nông Th ị Thâm (Chứng thực) 28/6/2017 28/6/2017 x

28 Hà Thị Bàng (Chứng thực) 28/6/2017 28/6/2017 x

29 Đặng Ngọc Sao (Chứng thực) 28/6/2017 28/6/2017 x

30 Ma Thị Âm (Chứng thực) 29/6/2017 29/6/2017 x

31 Nguy ễn Minh Hiến (Chứng thực) 03/7/2017 03/7/2017 x

32 Nguy ễn Thị Nga (Chứng thực) 03/7/2017 03/7/2017 x

33 Triệu Văn Hồ (Chứng thực) 03/7/2017 03/7/2017 x

34 Hà Thanh Tuân (Ch ứng thực) 03/7/2017 03/7/2017 x
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35 Trần Đức Thuận (Chứng thực) 04/7/2017 04/7/2017 x

36 Phí Th ị Nga (Chứng thực) 07/7/2017 07/7/2017 x

37 Ma Thị Luân (Chứng thực) 07/7/2017 07/7/2017 x

38 Hoàng Th ị Thuần (Chứng thực) 07/7/2017 07/7/2017 x

39 Trần Thanh H ương (Ch ứng thực) 07/7/2017 07/7/2017 x

40 Tô Thị Hồng (Chứng thực) 12/7/2017 12/7/2017 x

41 Hà Thị Thuyền (Chứng thực) 7/12/2017 12/7/2017 x

42 Ma Đoãn Đức (Chứng thực) 13/7/2017 13/7/2017 x

43 Ngô Đ ức Trọng (Chứng thực) 13/7/2017 13/7/2017 x

44 Nguy ễn Thanh Tùng (Ch ứng thực) 13/7/2017 13/7/2017 x

45 Nguy ễn Thanh Tùng (Ch ứng thực) 13/7/2017 13/7/2017 x

46 Nguy ễn Thị Viên (Ch ứng thực) 13/7/2017 13/7/2017 x

47 Hà Thị Hằng (Chứng thực) 13/7/2017 13/7/2017 x

48 Lưu Đ ình Chiêm (Ch ứng thực) 14/7/2017 14/7/2017 x

49 Nguy ễn Thị Bắc (Vinh Quang) 21/6/2017 07/7/2017 x

50 Lê Thị Thuý (Vĩnh lộc) 23/6/2017 11/7/2017 x

51 Đào Minh Tu ấn (cửa h àng xăng d ầu H òa An) 27/6/2017 07/7/2017 x

52 Lý Văn Vịnh (Lăng Quậy, H òa Phú) 28/6/2017 16/7/2017 x

53 Bùi Văn Tùng (x ã Phúc S ơn) 06/7/2017 25/7/2017 Chưa đến hạn

54 HOÀNG TH Ị HỒNG 14/6/2017 16/6/2017 x

55 HOÀNG VĂN Đ ẠI 14/6/2017 16/6/2017 x

56 MA PHÚC HU ỲNH 21/6/2017 23/6/2017 x

Lĩnh vực Đất đai (Ph òng Tài nguyên - Môi Tr ường)

Lĩnh Vực Kinh doanh (Đăng ký kinh doanh)
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

57 BÀN THỊ NGỌC 23/6/2017 26/6/2017 x

58 ĐÀO ANH TÚ 23/6/2017 26/6/2017 x

59 ĐÀO THỊ TRANG 26/6/2017 27/6/2017 x

60 LÊ THỊ HẢI 26/6/2017 27/6/2017 x

61 MA VĂN K Ỷ 26/6/2017 28/6/2017 x

62 HOÀNG VĂN TÀU 28/6/2017 30/6/2017 x

63 ĐỖ VĂN NGHI ÊM 28/6/2017 30/6/2017 x

64 ĐINH VĂN DUY 28/6/2017 30/6/2017 x

65 NGUY ỄN VĂN C ƯỜNG 28/6/2017 30/6/2017 x

66 NGUY ỄN THÀNH TRUNG 28/6/2017 30/6/2017 x

67 NGUY ỄN VĂN DU 28/6/2017 30/6/2017 x

68 PH ẠM VĂN QUY 28/6/2017 30/6/2017 x

69 BẾ THỊ THƯƠNG 30/6/2017 03/7/2017 x

70 PH ẠM VĂN HỒNG 30/6/2017 03/7/2017 x

71 NGUY ỄN THỊ THANH HUYỀN 30/6/2017 03/7/2017 x

72 MA PHÚC HU ỲNH 30/6/2017 03/7/2017 x

73 HÀ VĂN D ŨNG 03/7/2017 05/7/2017 x

74 QUAN VĂN LIÊN 03/7/2017 05/7/2017 x

75 NGUY ỄN VĂN TRƯỜNG 03/7/2017 05/7/2017 x

76 MA THỊ VĨNH 03/7/2017 05/7/2017 x

77 MA VĂN ĐƯ ỜNG 07/7/2017 10/7/2017 x

78 MA DOÃN SÁNG 07/7/2017 10/7/2017 x

79 ĐINH VĂN LINH 07/7/2017 10/7/2017 x

80 CHU VĂN TRƯ ỜNG 07/7/2017 10/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

81 LÊ THỊ HẢI 07/7/2017 10/7/2017 x

82 MA CÔNG TRÊN 12/7/2017 14/7/2017 x

83 MA CÔNG H ỌC 12/7/2017 14/7/2017 x

84 Nguy ễn Công Hoan 27/6/2017 07/7/2017 x

85 Ma Thị Toản 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

86 Ma Doãn Ri ến 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

87 Ma Thị Quyển 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

88 Ma Thị Sớm 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

89 Ma Thị Vanh 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

90 Ma Thị Chấu 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

91 Ma Thị Sâm 15/6/2017 28/6/2017 x

92 Đặng Thị Nh àng 15/6/2017 28/6/2017 x

93 Phùng Vinh Sinh 15/6/2017 28/6/2017 x

94 Đặng Thị Ba 15/6/2017 28/6/2017 x

95 Phùng Th ị Chăng 15/6/2017 28/6/2017 x

96 Trần Thị Hoan 15/6/2017 28/6/2017 x

97 Đặng Phúc Thọ 15/6/2017 28/6/2017 x

98 Đặng Thị Kiều 15/6/2017 28/6/2017 x

99 Bàn Thị Ghến 15/6/2017 28/6/2017 x

100 Ngô Th ị Dần 20/6/2017 03/7/2017 x

101 Nguy ễn Văn Vũ 27/6/2017 10/7/2017 x

102 Hoàng Tu ấn Đạt 27/6/2017 10/7/2017 x

Lĩnh vực cấp phép xây dựng

Lĩnh vực bảo trợ xã hội
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

103 Vũ Thị Oanh 27/6/2017 10/7/2017 x

104 Hoàng Văn Lư 20/6/2017 03/7/2017 x

105 Hà Qu ảng Vận 20/6/2017 03/7/2017 x

106 Hà Thị Khâm 20/6/2017 03/7/2017 x

107 Triệu Thị Đ ào 20/6/2017 03/7/2017 x

108 Nguy ễn Văn Tuyên 20/6/2017 03/7/2017 x

109 Tăng Bảo Minh 27/6/2017 10/7/2017 x

110 Hà Thị Tung 27/6/2017 03/7/2017 x

111 Bàn Thị Pham 27/6/2017 03/7/2017 x

112 Ma Thị Lỵ 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

113 Trương Th ị Tuyết 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

114 Ma Văn Tho 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

115 Hà Thị Đặng 26/6/2017 07/7/2017 x

116 Trần Văn Khắc 26/6/2017 07/7/2017 x

117 Phan Th ị Ninh 26/6/2017 07/7/2017 x

118 Nông Văn Th ắng 26/6/2017 07/7/2017 x

119 Nguy ễn Thị Khoa 26/6/2017 07/7/2017 x

120 Trần Huy Ho àng 26/6/2017 07/7/2017 x

121 Nguy ễn Nam Bắc 03/7/2017 07/7/2017 x

122 Nông Th ị Tạch 14/7/2017 27/7/2017 Chưa đến hạn

123 Ma Thị Chanh 14/7/2017 27/7/2017 Chưa đến hạn

124 Sằm Thị Luy ên 14/7/2017 27/7/2017 Chưa đến hạn

125 Nông Văn Lâm 14/7/2017 27/7/2017 Chưa đến hạn

126 Đinh Th ị Dũng 14/7/2017 27/7/2017 Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

127 Triệu Thị Tông 03/7/2017 07/7/2017 x

128 Đồng Thị Tuy ên 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

129 Hà Ng ọc Minh 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

130 Đồng Văn Thao 10/7/2017 21/7/2017 Chưa đến hạn

131 Thào Thị Sè 15/6/2017 28/6/2017 x

132 Ma Thị luyến 15/6/2017 28/6/2017 x

133 Mùng Th ị Ích 21/6/2017 27/6/2017 x

134 Lưu Thị Sín 14/7/2017 20/7/2017 Chưa đến hạn

135 Hà Kim Nhì 21/6/2017 04/7/2017 x

136  Ma Đức Trường 15/6/2017 21/6/2017 x

137 Vương Văn Luy ến 15/6/2017 21/6/2017 x

138 Hoàng Th ị Nhót 10/7/2017 21/7/2017 x

139 Quan Th ị Múi 21/6/2017 04/7/2017 x

140 Triệu Thị Tiến 21/6/2017 04/7/2017 x

141 Ma Thị Hậu 21/6/2017 04/7/2017 x

142 Lý Ki ều H ương 21/6/2017 04/7/2017 x

143 Phan Văn S ỹ 14/7/2017 27/7/2017 Chưa đến hạn

144 Nguy ễn Thị Lậu 14/7/2017 27/7/2017 Chưa đến hạn

145 Triệu Thị Đồ 14/7/2017 27/7/2017 Chưa đến hạn

146 Hà Tiến Hi ên 21/6/2017 27/6/2017 x

147 Đỗ Quý Đ àm 21/6/2017 04/7/2017 x

148 Hoàng Văn Chính 21/6/2017 04/7/2017 x

149 Bàn Thừa Ngân 21/6/2017 23/6/2017 x

Lĩnh vực người có công (Tổ chức đi thăm viếng mộ tập trung tại các nghĩa trang tr ên địa bàn các t ỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc)
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

150 Ph ạm Thị Quy 21/6/2017 23/6/2017 x

151 Hoàng Th ị Mạch 21/6/2017 23/6/2017 x

152 Hoàng Phúc T ụ 21/6/2017 23/6/2017 x

153 Lục Văn Quyết 21/6/2017 23/6/2017 x

154 Hoàng Th ị Chi 21/6/2017 23/6/2017 x

155 Nguy ễn Văn Lưỡng 21/6/2017 23/6/2017 x

156 Tăng Thị Sâm 21/6/2017 23/6/2017 x

157 Nguy ễn Văn Phong 21/6/2017 23/6/2017 x

158 Hoàng Văn Tung 21/6/2017 23/6/2017 x

159 Hứa Văn Lê 21/6/2017 23/6/2017 x

160 Bàn Chí Và 21/6/2017 23/6/2017 x

161 Nguy ễn Văn Thơ 21/6/2017 23/6/2017 x

162 Nguy ễn Thị Cải 21/6/2017 23/6/2017 x

VI UBND HUY ỆN LÂM BÌNH (39 h ồ sơ) 9 30 0 0

1 Cấp giấy phép kinh doanh 03/7/2017 04/7/2017 x

2 Cấp giấy phép kinh doanh 03/7/2017 04/7/2017 x

3 Cấp giấy phép kinh doanh 03/7/2017 04/7/2017 x

4 Cấp giấy phép kinh doanh 12/7/2017 14/7/2017 x

5 Cấp giấy phép kinh doanh 13/7/2017 14/7/2017 x

 Lĩnh vực hành chính Tư pháp

 Lĩnh vực Tài chính
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

6
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh cho
người đủ 14 tuổi trở l ên 16/6/2017 19/6/2017 x

7 Thủ tục xác định lại dân tộc 21/6/2017 26/6/2017 x

8
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh cho
người đủ 14 tuổi trở l ên

21/6/2017 26/6/2017 x

9
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh cho
người đủ 14 tuổi trở l ên

28/6/2017 03/7/2017 x

10 Đăng ký k ết hôn có yếu tố n ước ngo ài 30/6/2017 21/7/2017 x

11
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh cho
người đủ 14 tuổi trở l ên 04/7/2017 07/7/2017 x

12 Thủ tục xác định lại dân tộc 07/7/2017 11/7/2017 x

13 Thủ tục xác định lại dân tộc 07/7/2017 11/7/2017 x

14 Thủ tục xác định lại dân tộc 11/7/2017 14/7/2017 x

15 Thủ tục cấp trích lục bản sao từ sổ gốc 12/7/2017 7/12/2017 x

16 Thủ tục cấp trích lục bản sao từ sổ gốc 12/7/2017 7/12/2017 x

17
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 20/6/2017 20/6/2017 x

18
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 20/6/2017 20/6/2017 x

19
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 21/6/2017 21/6/2017 x

20
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 21/6/2017 21/6/2017 x

21
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 21/6/2017 21/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

22
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 22/6/2017 22/6/2017 x

23
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 26/6/2017 26/6/2017 x

24
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 27/6/2017 27/6/2017 x

25
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 27/6/2017 27/6/2017 x

26
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 28/6/2017 28/6/2017 x

27
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 29/6/2017 29/6/2017 x

28
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 30/6/2017 30/6/2017 x

29
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 04/7/2017 04/7/2017 x

30
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 06/7/2017 06/7/2017 x

31
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 06/7/2017 06/7/2017 x

32
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 07/7/2017 07/7/2017 x

33
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 13/7/2017 13/7/2017 x

34
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 13/7/2017 13/7/2017 x

35
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 14/7/2017 14/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

36
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 14/7/2017 14/7/2017 x

37
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 14/7/2017 14/7/2017 x

38
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 14/7/2017 14/7/2017 x

39
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các gi ấy tờ, văn bản bằng ti ếng
Việt 14/7/2017 14/7/2017 x

VII  UBND HUY ỆN NA HANG (131 hồ s ơ) 86 45 0 0

1
Phùng Thị Hồng Nhung (Đ/c: Tổ 9, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuy ên Quang) 19/6/2017 22/6/2017 x

2
Phùng Hoàng Hải (Đ/c: Tổ 9, thị tr ấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

19/6/2017 22/6/2017 x

3
Lý Thị Ghến (Đ/c: Thôn 4 Minh Tiến, xã Minh Hương, huy ện Hàm Yên,
tỉnh Tuy ên Quang)

27/6/2017 27/6/2017 x

4
Dương Thế Kiểm (Đ/c: Thôn Nà Khuy ến, xã Yên Hoa, huyện Na Hang,
tỉnh Tuy ên Quang) 10/7/2017 10/7/2017 x

5
Chúc Văn Bình (Đ/c: Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huy ện Na Hang,
tỉnh Tuy ên Quang)

10/7/2017 10/7/2017 x

6
Lê Hoàng Anh (Đ/c: Tổ 17, th ị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

21/6/2017 21/6/2017 x

7
Trần Đình Nguyên (Đ/c: Tổ 13, th ị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

18/6/2017 21/6/2017 x

8
Hà Đức Thắng (Đ/c: Tổ dân phố Ngòi Nẻ, th ị trấn Na Hang, huy ện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

25/6/2017 25/6/2017 x

9
Hà Anh Quý (Đ/c: Tổ dân phố Ngòi Nẻ, th ị trấn Na Hang, huy ện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

25/6/2017 25/6/2017 x

* Hồ sơ cải chính hộ tịch

* Hồ sơ xác định lại dân tộc

129



Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

10
Nguy ễnHoàng Quân (Đ/c: Thôn bản Chợ, xã Yên Hoa, huy ện Na Hang,
tỉnh Tuy ên Quang) 10/7/2017 10/7/2017 x

11
Trần Thị Mỵ (Đ/c: Tổ dân phố Tân Lập, thị trân Na Hang, huy ện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

24/6/2017 24/6/2017 x

12
Hoàng Văn Th ụ(Đ/c: Thôn 3, x ã Nhân M ục, huyện H àm Yên, t ỉnh Tuy ên
Quang)

26/6/2017 26/6/2017 x

13
Đoàn Văn Sơn (Đ/c: Tổ Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

10/7/2017 10/7/2017 x

14
Đoàn Văn Sơn (Đ/c: Tổ Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

10/7/2017 10/7/2017 x

15 Lý Th ị Mấy 16/6/2017 16/6/2017 x

16 Bàn Thị Líu 21/6/2017 21/6/2017 x

17 Nguy ễn Thị Bính 23/6/2017 23/6/2017 x

18 Đặng Thị Ph ương 28/6/2017 28/6/2017 x

19 Phùng Th ị Nghính 28/6/2017 28/6/2017 x

20 Nông Th ị Ngọc Biển 10/7/2017 10/7/2017 x

21 Chúc Th ị Mán 10/7/2017 12/7/2017 x

22 Nguy ễn Thị Tươi 12/7/2017 12/7/2017 x

23
Vũ Anh Sơn (Đ/c: Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Thái Sơn) Chứng
thực Quyết định số: 1451/QĐ-UBND 20/6/2017 20/6/2017 x

24
Chẩu Văn Huệ (Đ/c: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình,, tỉnh Tuyên
Quang) CMND và gi ấy tờ cá nhân 06/7/2017 06/7/2017 x

 Hồ sơ thay đổi hộ tịch

* Hồ sơ cấp bản sao trích lục hộ tịch

* Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính
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25
Nguy ễnThị Huy ền(Đ/c: Thôn Nà Khuy ến,xã Yên Hoa, huy ện Na Hang,
tỉnh Tuy ên Quang) Chứng thực Sổ học bạ 07/7/2017 07/7/2017 x

26
Đinh Hải Việt (Đ/c: Tổ 10, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang) Chứng thực giấy tờ cá nhân 12/7/2017 12/7/2017 x

27
Nguy ễnThị Dân (Đ/c: UBMTTQ huyện Na Hang) Chứng Thực gi ấy tờ
cá nhân

12/7/2017 12/7/2017 x

28
Quan Thị Thanh Nhung (Đ/c: Phòng Tài chính - Kế Hoạch huy ện Na
Hang) Chứng thực Quy ếtđịnh số 767/QĐ-UBND, Biên bản thẩm tra hồ
sơ

14/7/2016 14/7/2016 x

29
Nguy ễnXuân Hậu (Đ ịa chỉ ĐKKD: Thôn bản Nà Kham, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

16/6/2017 19/6/2017 x

30
Đinh Xuân Tuyên (Đ ịa chỉ ĐKKD: Tổ 3, th ị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/6/2017 19/6/2017 x

31
Ph ạm Thị Hương (Đ ịa chỉ ĐKKD: Tổ 6, th ị trấn Na Hang,, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/6/2017 19/6/2017 x

32
Lê Quốc Khánh (Địa chỉ ĐKKD: Tổ 3, thị trấn Na Hang,, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 15/5/2017 18/5/2017 x

33
Hợp tác xã Thành Lộc (Địa chỉ ĐKKD: Tổ 8, th ị trấn Na Hang,, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

30/6/2017 06/7/2017 x

34
Quan Văn Thoa (Đ/c thử đất: Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

35
Quan Hải Lâm (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

36
Nông Quang Bộ (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

Hồ sơ đăng k ý bổ sung ng ành ngh ề kinh doanh

 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ

* Hồ sơ cấp giấy CNĐKKD cho hộ kinh doanh

Hồ sơ cấp giấy CNĐKKD cho Hợp tác x ã
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37
Phúc Văn Đòng (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

38
Hoàng Văn Thăng (Đ/c thử đất: Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

39
Nông Văn Tiệu (Đ/c thử đất: Thôn Bản Tùn, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

40
Nông Văn Lại (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Tùn, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

41
Ma Văn Sử (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Tùn, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

42
Nông Văn Khuây (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Tùn, xã Năng Khả, huyện Na
Hang, tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

43
Nông Thị Bình (Đ/c thử đất: Thôn Bản Tùn, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

44
Quan Thị Thanh (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

45
Vũ Như Ngàn (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

46
Hoàng Văn Sơn (Đ/c thử đất: Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

47
Nông Văn Tiệu (Đ/c thử đất: Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

48
Nông Văn Lại (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Tùn, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

49
Ma Văn Sử (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

50
Nông Văn Khuây (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na
Hang, tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

51
Nông Thị Bình (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

52
Nguy ễnVăn Dương (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

53
Nguy ễnThị Yến (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

54
Nguyễn Văn Thức (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x
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55
Lê Hoàn (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên
Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

56
Hỏa Công Sinh (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

57
Ma Thị Đa (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên
Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

58
Trần Văn Dũng (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

59
Dương Thị Ánh (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

60
Dương Minh Tâu (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

61
Ma Thị Thơ (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

62
Hoàng Thị Cúc (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

63
Trần Khải Lầm (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

64
Lộc Thị Hương (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

65
Nguy ễn Hồng Quảng (Đ/c Thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

66
Nguy ễnQuốc Trinh (Đ/c thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

67
Nông Thị Nhình (Đ/c thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

68
Trần Đức Cường (Đ/c thửa đất: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

69
Quan Văn Lên (Đ/c thử đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

70
Ma Văn Hưng (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

71
Hoàng Thị Sinh (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

72
Ma Văn Nông (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x
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73
Đinh Thị Độ (Đ/c thử đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

74
Nông Thị Tập (Đ/c thử đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

75
Ma Văn Tiến (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

76
Phúc Văn Ẩn (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

77
La Trung Kết (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

78
Ma Văn Tâm (Đ/c thử đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

79
Hứa Văn Túc (Đ/c thử đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

80
Hoàng Văn Hải (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

81
Đinh Văn Dương (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 20/6/2017 15/7/2017 x

82
Hoàng Đại Việt (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

83
Phùng Văn Lại (Đ/c thử đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

84
Hoàng Thị Nhung (Đ/c thử đất: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na
Hang, tinhe Tuyên Quang)

20/6/2017 15/7/2017 x

85
Triệu Văn Ngh ị (Đ/c thửa đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 21/6/2017 15/7/2017 x

86
Triệu Văn Búa (Đ/c thửa đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 21/6/2017 15/7/2017 x

87
Triệu Văn Biên (Đ/c thửa đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

21/6/2017 15/7/2017 x

88
Triệu Văn Hai (Đ/c thử đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

21/6/2017 15/7/2017 x

89
Triệu Văn Cán (Đ/c thử đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

21/6/2017 15/7/2017 x

90
Triệu Văn Sinh (Đ/c thửa đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 21/6/2017 15/7/2017 x
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91
Triệu Văn Ma (Đ/c thửa đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

21/6/2017 15/7/2017 x

92
Triệu Văn Chịch (Đ/c thửa đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 21/6/2017 15/7/2017 x

93
Triệu Văn Kim (Đ/c thử đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

21/6/2017 15/7/2017 x

94
Hoàng Dùn Lầy (Đ/c thử đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

21/6/2017 15/7/2017 x

95
Triệu Văn Trường (Đ/c thử đất: Thôn Khuổi Nạn, xã Đà vị, huyện Na Hang,
tinhe Tuyên Quang)

21/6/2017 15/7/2017 x

96
Chúc Càn Cán (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

97
Bàn Văn Ngân (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

98
Bàn Văn Sơn (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

99
Bàn Tiến Chiêu (Đ/c thử đất: Thôn Bản Lục, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

100
Bàn Càn San (Đ/c thử đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tinhe
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

101
Bàn Kim Phin (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

102
Chúc Tạ Sơn (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

103
Bàn Càn Chải (Đ/c thửa đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

104
Bàn Dào Phúc (Đ/c thử đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

105
Bàn Càn Nhất (Đ/c thử đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tinhe
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

106
Bàn Văn Tòng (Đ/c thử đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tinhe
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

107
Bàn Tiến Phong (Đ/c thử đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x

108
Chúc Tạ Chìn (Đ/c thử đất: Thôn Bản Lục, xã Đà vị, huyện Na Hang, tinhe
Tuyên Quang)

27/6/2017 15/7/2017 x
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109
Nguy ễnVăn Tuấn (Đ/c Thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

16/6/2017 15/7/2017 x

110
Nguy ễnViệt Hòa (Đ/c Thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 16/6/2017 15/7/2017 x

111
Nguy ễnHải Vạn (Đ/c Thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 16/6/2017 15/7/2017 x

112
Lý Văn Duy (Đ/c Thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

16/6/2017 15/7/2017 x

113
Bàn Văn Thanh (Đ/c Thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

16/6/2017 15/7/2017 x

114
Nguy ễnThị Kim (Đ/c Thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

16/6/2017 15/7/2017 x

115
Đoàn Văn Ngư ỡng (Đ/c thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 16/6/2017 15/7/2017 x

116
Hoàng Thế Dư (Đ/c thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

16/6/2017 15/7/2017 x

117
Nguy ễnThị Sơn (Đ/c thửa đất: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 16/6/2017 15/7/2017 x

118
Nguy ễnMinh Chức (Địa chỉ: Tổ DP 2, thị trấn Na Hang, huy ệnNa Hang,
tỉnh Tuy ên Quang) 7/7/2017 07 ngày x

119
Đoàn Kim Kham (Đ ịa chỉ: Thôn Hà Vị, th ị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 7/11/2017 07 ngày x

120
Phùng Thừa Tài (Địa chỉ: Thôn Nà Chác, Xã Năng Khả, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 13/7/2017 07 ngày x

121
Nguyễn Thị Sinh (Đ/c: Thôn Bản Cưởm, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 21/6/2017 28/6/2017 x

122
Nguyễn Thị Liệu (Đ/c: Thôn Bản Muồng, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 21/6/2017 28/6/2017 x

123
Nguyễn Thị Kiều (Đ/c: Thôn Bản Muồng, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 21/6/2017 28/6/2017 x

124
Tạ Thị Vóc (Đ/c: Thôn Ngòi Nẻ, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

24/6/2017 30/6/2017 x

125
Hoàng Thị Hòa (Đ/c: Thôn Khâu Pồng, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

26/6/20177 28/6/2017 x

LĨNH VỰC BẢO TRỢ X Ã HỘI

LĨNH VỰC NG ƯỜI CÓ CÔNG
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Trước hạn Đúng hạn Quá h ạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đ ến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày ti ếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

126
Triệu Tiến Khôi (Đ/c: Thôn Nà Chác, xã Năng Khả, Huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

29/6/2017 03/7/2017 x

127
Nguyễn Văn Sình (Đ/c: Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, Huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

29/6/2017 03/7/2017 x

128
Hoàng Thị Vệ (Đ/c: Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên
Quang)

29/6/2017 03/7/2017 x

129
Phùng Văn Tú (Đ/c: Thôn Không Mây, xã Năng Khả, Huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

29/6/2017 03/7/2017 x

130
Triệu Tiến Khôi (Đ/c: Thôn Nà Chác, xã Năng Khả, Huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

29/6/2017 03/7/2017 x

131 Sằm Thị Hoa (Đ/c: Xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) 06/7/2017 06/7/2017 x

1054 3268 2 500TỔNG (4.824 hồ s ơ)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC
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